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I. CHƯƠNG 1: NHẬN BIẾT 

Câu 1: Khi nói về ARN, 

1. mARN được cấu tạo từ một chuỗi polinucleotic có dạng mạch thẳng

2. tARN có chức năng tham gia cấu tạo nên riboxom

3. Trong tế bào có 64 loại phân tử tARN

4. Cấu trúc không gian của ARN có dạng có thể mạch thẳng hay xoắn tuỳ theo mỗi loại ARN

5. Sự khác biệt cơ bản trong cấu trúc đơn phân của AND và ARN ở vị trí bazơ nitric

6. Các loại bazơ nitric có thể xuất hiện trong cấu trúc của phân tử ARN là A,U,G,X Có bao nhiêu nhận định không đúng

	  A.  3.
	B.  4.
	C.  5.
	D.  2.


Câu 2: Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới: 

	  A.  một số hoặc toàn bộ các cặp NST.
	B.  một số cặp NST.

	  C.  một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
	D. một, một số hoặc toàn bộ các cặp NST.


Câu 3: Gen là gì? 

	  A. là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định.

	  B. là phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định.

	  C. là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit.

	  D. là một đoạn phân tử mARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit.


Câu 4: Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là:

có ADN và prôtêin

	  A. ADN và prôtêin dạng phi histôn.

	  B. ADN và prôtêin dạng hitstôn và phi histôn.

	  C. ADN và prôtêin cùng các en zim tái bản.

	  D. ADN và prôtêin dạng hitstôn. 


Câu 5: Sự hình thành chuỗi poliribônuclêôtic được thực hiện theo cách sau 

	  A. Phát triển chuỗi poliribônuclêôtic từ 5’ – 3’ hoặc 3’ – 5’ một cách ngẫu nhiên.

	  B.  Nhóm OH- ở vị trí 3’ của ribônuclêôtic sau gắn vào nhóm phôtphat ở vị trí 5’ của ribônu trước.

	  C.  nhóm OH- ở vị trí 3’ của ribônuclêôtic trước gắn vào nhóm phôtphat ở vị trí 5’ của ribônu sau.

	  D.  Phát triển chuỗi poliribônuclêôtic từ đầu 3’ – 5’.


Câu 6: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào 

	  A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.

	  B. sức đề kháng của từng cơ thể và điều kiện sống của sinh vật. 

	  C. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.

	  D. môi trường và tổ hợp gen mang đột biến.


Câu 7: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là: 

	  A. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’

	  B. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’.

	  C. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’; 3’UGA5’.

	  D. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’.


Câu 8: Đột biến ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được :

	  A. Đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc.
	B. Đột biến ở mã mở đầu.

	  C. Đột biến ở mã kết thúc.
	D. Đột biến ở bộ ba ở giữa gen. 


Câu 9: Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài là hiện tượng: 

	  A.  tự đa bội.
	B. tam bội. 
	C.  dị đa bội.
	D.  tứ bội.


Câu 10: Adenin dạng hiếm kết cặp không đúng trong tái bản sẽ gây

	  A. biến đổi cặp G-X thành cặp T-A.
	B. biến đổi cặp A-T thành cặp G-X. 

	  C. biến đổi cặp G-X thành cặp A-U.
	D. biến đổi cặp G-X thành cặp X-G.


Câu 11: Thực chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là sự

	  A. làm thay đổi vị trí và số lượng gen NST.

	  B. sắp xếp lại các khối gen trên và giữa các NST.

	  C. sắp xếp lại những khối gen trên nhiễm sắc thể.

	  D. làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST.


Câu 12: Hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của hai loài khác nhau trong một tế bào gọi là

	  A.  dị đa bội. 
	B. song nhị bội.
	C.  tứ bội.
	D.  tự đa bội.


Câu 13: Mạch bổ sung của gen cấu trúc của vi khuẩn E coli có tỉ lệ các loại nucleotit: A= 20%; T= 40%; X= 40%.Phân tử mARN được phiên mã từ gen có số lượng nucleotit loại A là 240. Phát biểu nào sau đây không đúng?

	  A.  Gen có số lượng nucleotit các loại A=T= 720; G=X=480

	  B.  Trên mạch gốc của gen có số lượng nucleotit loại A là 480

	  C.  Gen phiên mã 3 lần đã lấy từ môi trường 1440 nucleotit loại G

	  D.  Số loại mã di truyền mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN là 26


Câu 14: Một nuclêôxôm gồm

	  A. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.

	  B. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

	  C. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

	  D. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.


Câu 15: Có bao nhiêu mã bộ ba mã hoá cho các loại axit amin? 

	  A. 64 bộ ba.
	B. 16 bộ ba.
	C. 20 bộ ba.
	D. 61 bộ ba.


Câu 16: Ở người, hậu quả của đột biến làm người bệnh có các triệu chứng: cổ ngắn, mắt một mí, khe mắt xếch, lưỡi dày và dài, ngón tay ngắn, chậm phát triển, si đần và thường vô sinh là bệnh

	  A.  Đao.
	B. Tớc nơ.
	C.  Claiphentơ.
	D.  siêu nữ.


Câu 17: Mức xoắn 1 của nhiễm sắc thể là

	  A. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.

	  B. siêu xoắn, đường kính 300 nm.

	  C. sợi cơ bản, đường kính 11 nm.

	  D. crômatít, đường kính 700 nm.


Câu 18: Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ:

	  A. phân tử ADN liên kết với prôtêin.

	  B. phân tử ADN dạng vòng.

	  C. chỉ là phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với prôtêin. 

	  D. phân tử ARN.


Câu 19: Câu nào sau đây có nội dung không đúng : 

	  A. Mọi cơ chế của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử đều được tiến hành trong nhân của tế bào; vì đây là nơi chứa đựng NST và ADN.

	  B. Cơ chế tự sao chép có ý nghĩa giúp cho qúa trình truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ tế bào mẹ sang các thế hệ tế bào con.

	  C. Cơ chế của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử được biểu hiện qua sơ đồ sau đây:

ADN mARN Prôtêin Tính trạng.

	  D. Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua sự kết hợp giữa các cơ chế: phiên mã và dịch mã.


Câu 20: Loại đột biến gen được phát sinh do tác nhân đột biến 5Brom-Uraxin gây ra là

	  A. thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. 

	  B. thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A.

	  C. thêm một cặp nucleotit.

	  D. mất một cặp nucleotit. 


Câu 21: Dạng axit nucleotic nào có ở cả 3 nhóm sinh vật : Virut, tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực. 

	  A. ARN .
	B. ADN sợi kép thẳng.
	C. ADN sợi đơn.
	D. ADN sợi kép vòng.


Câu 22: Một phân tử mARN dài 2040A0 được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nu A,G,U,X lần lượt là 20%,15%, 40%, 25%. Người ta sử dụng ARN này để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lý thuyết, số lượng nu mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp đoạn ADN trên là bao nhiêu?

	  A.  A=T= 480, G=X=240.
	B.  A=T= 360, G=X=240.
	C.  A=T= 240, G=X=360.
	D.  A=T= 240, G=X=480.


Câu 23: Những bệnh ở người do đột biến cấu trúc nhiễm sác thể gây ra là

	  A. Hội chứng Đao. 
	B. Hội chứng Claiphentơ

	  C. Bệnh ung thư máu.
	D. Bệnh máu khó đông.


Câu 24: Loại ARN có chức năng vận chuyển axit amin là 

	  A. ARN.
	B. ARN ribôxôm.
	C. ARN vận chuyển.
	D. ARN thông tin.


Câu 25: Một gen có chiều dài 4080A0 có số nu A là 560. Trên 1 mạch có số nu A=260; G=380, gen trên thực hiện sao mã đã cần môi trường nội bào cung cấp số ribônu U là 600. Số lượng các loại nu trên mạch gốc của gen là:

	  A.  A=T=560; G=X= 640.
	B.  A=300; T=260; X=380;G=260.

	  C.  A=260; T=300; G=380; X=260.
	D.  A=380; T=180; G=260; X=380.


Câu 26: Trong phiên mã, mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch 

	  A. mẹ được tổng hợp liên tục. 

	  B. 5’ - 3’ từ vùng điều hoà . 

	  C. mẹ được tổng hợp gián đoạn.

	  D. 3’ - 5’ từ vùng điều hoà . 


Câu 27: Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể là

	  A. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.

	  B. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

	  C. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

	  D. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.


Câu 28: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? 

	  A. Ligaza.
	B. ARN pôlimeraza.
	C. Restrictaza.
	D. ADN pôlimeraza.


Câu 29: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 NST trên 1 cặp tương đồng được gọi là: 

	  A.  thể tứ bội.
	B.  thể bốn. 
	C. thể ba kép.
	D.  thể ba.


Câu 30: Tác động của tác nhân vật lí như tia tử ngoại(UV) tạo: 

	  A. đột biến mất Adenin.

	  B. biến đổi cặp A-T thành cặp G-X. 

	  C. ra đimetimin tức 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau.

	  D. đột biến thêm Adenin. 


Câu 31: Rối loạn phân li của NST ở kì sau trong phân bào là cơ chế làm phát sinh đột biến 

	  A.  cấu trúc NST.
	B.  số lượng NST.
	C.  lệch bội.
	D. đa bội.


Câu 32: Định nghĩa nào sau đây đúng

	  A. Đột biến gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của nhiễm sác thể thường liên quan đến một hoặc một số gen.

	  B. Đột biến gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen thường liên quan đến một hoặc một số nucleotic.

	  C. Đột biến gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc và số lượng của gen thường liên quan đến một hoặc một số nucleotic.

	  D. Đột biến gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen thường liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotic.


Câu 33: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza có vai trò

	  A. tháo xoắn phân tử AND.

	  B. tách hai mạch đơn của phân tử ADN .

	  C. nối các đoạn Okazaki với nhau.

	  D. tổng hợp và kéo dài mạch mới.


Câu 34: Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

	  A. điều kiện môi trường sống của thể đột biến.

	  B. môi trường và tổ hợp gen mang đột biến.

	  C. tổ hợp gen mang đột biến.

	  D. tác động của các tác nhân gây đột biến.


Câu 35: Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là: 

	  A.  Claiphentơ, Đao, Tơcnơ.
	B.  Claiphentơ, máu khó đông, Đao.

	  C. ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ.
	D.  siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu


Câu 36: Vai trò của enzim ARN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

	  A. Tổng hợp đoạn mồi có bản chất là ARN.

	  B. Nối các đoạn okazaki lại với nhau tạo ra mạch polinucleotic mới.

	  C. Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của AND.

	  D. Bẽ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch ADN tháo xoắn phân tử ADN.


Câu 37: Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là 

	  A. mARN.
	B. tARN. 
	C. ribôxôm. 
	D. ADN. 


Câu 38: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin? 

	  A. 5’AUG3’.
	B. 5’AGU3’.

	  C. 5’UAG3’.
	D. 5’UUG3’. 


Câu 39: Nhiều ribôxôm cùng giải mã cho 1 phân tử mARN được gọi là: 

	  A. Chuỗi polyribonucleotic.
	B. Chuỗi polynuclêôtic.

	  C. Chuỗi polyribôxôm.
	D. Chuỗi pôlipeptic.


Câu 40: Cơ chế phát sinh chung của đột biến gen là:

	  A. tác động của các tác nhân hóa học, vật lí, sinh học từ môi trường bên ngoài.

	  B. sai sót trong quá trình nhân đôi ADN.

	  C. rối loạn sinh lý, sinh hóa bên trong tế bào.

	  D. tác động của các tác nhân bên ngoài và rối loạn sinh lý, sinh hóa bên trong tế bào.


Câu 41: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là: 

	  A. Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

	  B. Bẽ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch ADN tháo xoắn phân tử ADN.

	  C. Tổng hợp đoạn mồi có bản chất là ARN.

	  D. Nối các đoạn okazaki lại với nhau tạo ra mạch polinucleotic mới.


Câu 42: Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới: 

	  A. một số hoặc toàn bộ các cặp NST.
	B. một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.

	  C. một số cặp NST.
	D. một, một số hoặc toàn bộ các cặp NST.


Câu 43: Quá trình phiên mã tạo ra 

	  A. ARN ribôxôm.
	B. ARN thông tin.
	C. ARN vận chuyển.
	D. ARN.


Câu 44: Trong các dạng đột biến sau đây, dạng đột biến gen (đột biến điểm) là:

	  A. thêm, mất, thay thế một cặp nucleotic.

	  B. đột biến cấu trúc và đột biến số lượng của gen. 

	  C. đột biến dị bội và đột biến đa bội.

	  D. mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn. 


Câu 45: Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là 

	  A. ARN thông tin.
	B. ARN.
	C. ARN ribôxôm.
	D. ARN vận chuyển.


Câu 46: Ở một số vi rút, vật chất di truyền là 

	  A. phân tử ADN liên kết với prôtêin histon và phi histon. 

	  B. phân tử ARN.

	  C. phân tử ADN dạng vòng.

	  D. chỉ là phân tử ADN mạch kép hay mạch đơn hoặc ARN.


Câu 47: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là 

	  A. một bộ ba mã hoá có thể mã hoá cho nhiều loại axit amin.

	  B. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

	  C. hầu hết các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

	  D. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.


Câu 48: Sản phẩm của quá trình nhân đôi ADN là: 

	  A. Protein.
	B. AND.
	C. Axit nucleic.
	D. ARN.


Câu 49: Ứng dụng của đột biến lệch bội là:

	  A.  Loại ra khỏi cơ thể những gen không mong muốn.

	  B. Tạo ra giống vật nuôi mới.

	  C.  Xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể.

	  D.  Là khâu đầu tiên trong việc tao giống có ưu thế lai cao.


Câu 50: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 2 cặp tương đồng được gọi là

	  A.  thể tứ bội.
	B. thể ba.
	C.  thể bốn.
	D.  thể ba kép.


Câu 51: Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? 

	  A.  Hội chứng Tơcnơ. 
	B.  Hội chứng Đao. 
	C. Hội chứng Claiphentơ.
	D.  Bệnh ung thư máu. 


Câu 52: Cơ chế tự nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc nào? 

	  A. Giữ lại một nửa, nửa gián đoạn.

	  B. Bổ sung, bán bảo toàn và nửa gián đoạn.

	  C. Bổ sung và nửa gián đoạn.

	  D. Bổ sung và bán bảo toàn.


Câu 53: Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong tái bản tạo nên:

	  A. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch ADN gắn nối với nhau.

	  B. sự sai hỏng ngẫu nhiên.

	  C. đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T.

	  D. đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. 


Câu 54: Quá trình tổng hợp ARN xảy ra ở 

	  A. Kì giữa của nguyên phân.
	B. Kì sau của nguyên phân.

	  C. Kì trung gian.
	D. Kì cuối của nguyên phân.


Câu 55: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm ảnh hưởng đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền là

	  A. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.
	B. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

	  C. chuyển đoạn, đảo đoạn. 
	D. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.


II. CHƯƠNG 1: THÔNG HIỂU 

Câu 56: Ở cà độc dược 2n = 24. Số dạng đột biến thể ba được phát hiện ở loài này là: 

	  A. 25.
	B. 23.
	C. 12.
	D. 24.


Câu 57: Một tế bào sinh dưỡng của một loài có bộ NST kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li trong phân bào ở 1 NST kép trong cặp Dd sẽ tạo ra 2 tế bào con có kí hiệu NST là: 

	  A. AaBbDDddEe và AaBbEe. 
	B. AaBbDddEe và AaBbDEe. 

	  C. AaBbDddEe và AaBbddEe.
	D. AaBbDDdEe và AaBbddEe. 


Câu 58: Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là 

	  A. một bộ ba mã hoá có thể mã hoá cho nhiều loại axit amin.

	  B. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

	  C. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

	  D. nhiều bộ ba cùng định một axit amin.


Câu 59: Ở một số vi rút, vật chất di truyền là 

	  A. phân tử ADN liên kết với prôtêin histon và phi histon. 

	  B. phân tử ARN.

	  C. chỉ là phân tử ADN mạch kép hay mạch đơn hoặc ARN.

	  D. phân tử ADN dạng vòng.


Câu 60: Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ

	  A. chỉ các tế bào sinh dưỡng mang đột biến.

	  B. dẫn tới trong cơ thể có dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến. 

	  C. dẫn tới tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến.

	  D. chỉ có cơ quan sinh dục mang đột biến. 


Câu 61: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn? 

	  A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.

	  B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

	  C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.

	  D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.


Câu 62: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeaza bám vào: 

	  A. Vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ của mạch mã gốc.

	  B. Vùng 3’ của mạch mã gốc và di chuyển từ mã mở đầu đến mã kết thúc.

	  C. Mã mở đầu và di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ của mạch mã gốc.

	  D. Vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ của mạch mã gốc.


Câu 63: Kết quả phân tích trình tự 7 axit amin đầu mạch của phân tử prôtêin hêmôglôbin (Hb) ở người bình thường được ký hiệu là HbA, còn của người bệnh là HbB, như sau:

HbA:Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu

HbB:Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu

Hiện tượng gì đã xảy ra đổi gen mã hóa cho phân tử HbA chuyển thành HbB

	  A. Xảy ra đột biến đảo vị trí giữa hai cặp cặp nuclêotít ở vị trí mã bộ ba mã hoã cho axit amin thứ 6 và thứ 7.

	  B. Xảy ra đột biến thay cặp nuclêôtít ở vị trí mã bộ ba mã hoã cho axit amin thứ 6 của phân tử HbA.

	  C. Xảy ra đột biến mất cặp nuclêotít ở vị trí mã bộ ba mã hoã cho axit amin thứ 6 của phân tử HbA.

	  D. Xảy ra đột biến thêm cặp nuclêotít ở vị trí mã bộ ba mã hoã cho axit amin thứ 6 của phân tử HbA.


Câu 64: Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ 

	  A. 1/4.
	B. 1/2.
	C. 1/8.
	D. 2/9.


Câu 65: nào sau đây sai khi nói về quá trình nhân đôi ADN? 

	  A. Trên mạch khuôn có chiều 3’->5’, mạch bổ sung được tổng hợp theo kiểu liên tục.

	  B. Số đoạn Okazaki luôn nhỏ hơn số đoạn mồi được tổng hợp.

	  C. Trên mạch khuôn có chiều 5’->3’, mạch bổ sung được tổng hợp theo kiểu gián đoạn.

	  D. Qua nhân đôi ADN số lượng, thành phần, trình tự nuclêôtit trên phân tử ADN con đều được bảo toàn từ ADN mẹ.


Câu 66: Hạt phấn của cà chua có 12 NST. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 22 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là: 

	  A. 2n – 2, 2n – 1 – 1

	  B. 2n – 1 – 1, 3n

	  C. 3n, 2n+10

	  D. 2n – 2, 2n+10


Câu 67: Một trong những đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ là 

	  A. nguyên liệu dùng để tổng hợp.
	B. nguyên tắc nhân đôi.

	  C. số lượng các đơn vị nhân đôi. 
	D. chiều tổng hợp.


Câu 68: Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể là

	  A. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.

	  B. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

	  C. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

	  D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.


Câu 69: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm ảnh hưởng đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền là

	  A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
	B. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

	  C. chuyển đoạn, đảo đoạn. 
	D. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.


Câu 70: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách

	  A. liên kết vào vùng khởi động.

	  B. liên kết vào gen điều hòa.

	  C. liên kết vào vùng vận hành.

	  D. liên kết vào vùng mã hóa.


Câu 71: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

	  A. dịch mã. 
	B. phiên mã.

	  C. nhân đôi ADN. 
	D. giảm phân và thụ tinh. 


Câu 72: Câu có nội dung sai sau đây là:

	  A. Quá trình dịch mã xảy ra ở ribôxôm trong tế bào chất.

	  B. Chuỗi polipeptic hoàn chỉnh sau dịch mã có số aa ít hơn số côđon của phân tử mARN là 2.

	  C. Số lượt phân tử tARN được sử dụng cho quá trình dịch mã 1 chuỗi polipeptic ít hơn số bộ 3 ribônu trên phân tử mARN là 1 lượt.

	  D. Sau khi tổng hợp 1 loại prô nào đó, cả mARN, tARN và ribôxôm sẽ tự huỷ.


Câu 73: Nội dung nào sau đây sai:

	  A. Các đối mã của tARN giải mã cho các mã sao trên mARN theo nguyên tắc bổ sung giúp xác định trình tự aa của chuỗi polipeptic

	  B. Các ribôxôm giải mã cho mARN chuyển dịch theo chiều 5’-3’ trượt từng bước bộ ba tương ứng 10,2A0

	  C. Có bao nhiêu ribôxôm tham gia giải mã sẽ có bấy nhiêu phân tử prôtêin được tổng hợp

	  D. Bộ ba mở đầu trên mARN là AUG còn mã kết thúc có thể là UAA hay UAG hay UGA


Câu 74: Trên phân tử ADN có bazo nito guanine trở thành dạng hiếm khi qua quá trình nhân đôi sẽ gây đột biến thay thế cặp G-X thành cặp A-T. Sơ đò nào sau đây mô tả đúng cơ chế gây đột biến làm thay thế cặp G-X bằng cặp A-T của bazo nito dạng hiếm ?

	  A. G*-X → A-X → A-T
	B. G*-X → G*-A → A-T

	  C. G*-X → T-X → A-T
	D. G*-X → G*-T → A-T


Câu 75: Trong tế bào, các loại axit nucleic nào sau đây có kích thước lớn nhất? 

	  A. rARN.
	B. mARN.
	C. tARN.
	D. ADN.


Câu 76: Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì

	  A. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

	  B. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.

	  C. làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.

	  D. làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới cơ thể s/vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen.


Câu 77: Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

	  A. 1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ.

	  B. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A.

	  C. 1 phân tử mARN mang thông tin tương ứng của 3 gen Z, Y, A.

	

	  D. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactôzơ.


Câu 78: Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ:

	  A. phân tử ADN dạng vòng.

	  B. chỉ là phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với prôtêin. 

	  C. phân tử ARN.

	  D. phân tử ADN liên kết với prôtêin.


Câu 79: Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ các cơ chế

	  A. phiên mã và dịch mã. 

	  B. nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã. 

	  C. nhân đôi ADN và phiên mã. 

	  D. nhân đôi ADN và dịch mã. 


Câu 80: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng? 

	  A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó.

	  B. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt.

	  C. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.

	  D. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động.


Câu 81: Biến đổi trong dãy nuclêôtit của gen cấu trúc dẫn tới sự biến đổi nào sau đây ? 

	  A. Gen đột biến → Prôtêin đột biến → mARN đột biến.

	  B. Gen đột biến → mARN đột biến → Prôtêin có thể biến đổi.

	  C. Prôtêin đột biến → Gen đột biến → mARN đột biến. 

	  D.  Gen đột biến → mARN đột biến → Prôtêin biến đổi.


Câu 82: Ở các chỗ trống được đánh số thứ tự 1,2,3,4 là 1 trong các số sau: 3’, 5’ để mô tả chiều hoạt động của quá trình sao mã: Chiều sao mã 

Gen (1) (....) A T G X T T A X (......) (2)

mARN (3) (.... U A X G A A U G(...... ) (4)

	  A. (1)3’; (2)5’; (3)5’; (4)3’.

	  B. (1)5’; (2)3’; (3)3’; (4)5’.

	  C. (1)3’; (2)5’; (3)3’; (4)5’.

	  D. (1)3’; (2)3’; (3)5’; (4)5’.


Câu 83: *

Câu 84: Một gen có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A + T = 600 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại của gen trên là

	  A. A = T = 900; G = X = 600.
	B. A = T = 1200; G = X = 300.

	  C. A = T = 600; G = X = 900.
	D. A = T = 300; G = X = 1200.


Câu 85: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cơ thể dị đa bội

	  A. Thường không có khả năng sinh sản hữu tính.

	  B. Cơ thể thuần chủng tất cả các gen.

	  C. Mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài.

	  D. Tế bào có hàm lượng ADN tăng gấp bội.


Câu 86: Chọn trình tự thích hợp của các ribônu được tổng hợp từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung với mạch gốc là: 3’A G X T T A G X A ...5’: 

	  A. 5’U X G A A U X G U...3’. 
	B. 3’A G X U U A G X A...5’.

	  C. 3’A G X T T A G X A...5’.
	D. 3’ T X G A A T X G T...5’.


Câu 87: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây là không đúng? 

	  A. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).

	  B. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

	  C. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.

	  D. Trong quá trình nhân đôi ADN, có sự liên kết bổ sung giữa A với T, G với X và ngược lại.


Câu 88: Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN polimeraza đã di chuyển theo chiều: 

	  A. Từ giữa gen tiến ra 2 phía. 
	B. Ngẫu nhiên.

	  C. Từ 3’ – 5’.
	D. Từ 5’ – 3’.


Câu 89: Một nuclêôxôm gồm

	  A. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

	  B. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

	  C. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.

	  D. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.


Câu 90: Đặc điểm nào sau đây không có ở đột biến thay thế 1 cặp nucleotit :

	  A. Dễ xảy ra thể đột biến so với các dạng đột biến gen khác.

	  B. Phổ biến hơn so với các dạng đột biến gen khác. 

	  C. Chỉ liên quan tới 1 bộ ba.

	  D. Làm thay đổi trình tự nucleotit của nhiều bộ ba.


Câu 91: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng 

	  A. Đột biến gen chỉ xảy ra ở sinh vật sinh vật nhân thực đa bào.

	  B. bazơ nitơ guanin dạng hiếm có những vị trí liên kết hiđrô bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không đúng khi ADN đang tự nhân đôi sẽ có thể gây ra đột biến thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X

	  C. Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên AND làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X

	  D. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là có lợi cho cá thể.


Câu 92: Thực chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là sự

	  A. làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST.

	  B. làm thay đổi vị trí và số lượng gen NST.

	  C. sắp xếp lại các khối gen trên và giữa các NST.

	  D. sắp xếp lại những khối gen trên nhiễm sắc thể.


Câu 93: Sự tổng hợp ARN được thực hiện: 

	  A. Theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên 1 mạch của gen.

	  B. Trong nhân đối với mARN còn tARN, rARN được tổng hợp ở ngoài nhân.

	  C. Trong quá trình phân bào nguyên nhiễm.

	  D. Theo nguyên tắc bổ sung trên 2 mạch của gen.


Câu 94: Một tế bào sinh dưỡng của một loài có bộ NST kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li 1 cặp NST Dd trong phân bào sẽ tạo ra 2 tế bào con có kí hiệu nhiễm sắc thể là: 

	  A. AaBbDddEe và AaBbDEe
	B. AaBbDDdEe và AaBbdEe. 

	  C. AaBbDddEe và AaBbdEe.
	D. AaBbDDddEe và AaBbEe.


Câu 95: Trong các câu sau đây khi nói vê đột biến điểm: 

1. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.

2. Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen cấu trúc 

3. Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại. 

4. Trong số các đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtit là gây hại ít nhất cho cơ thể sinh vật. 

5. Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm là trung tính. 

6. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen mà nó tồn tại. 

Có bao nhiêu câu đúng?

	  A. 3.
	B. 2.
	C. 4.
	D. 5.


Câu 96: Nội dung nào dưới đây đúng: 

	  A. rARN kết hợp với các prôtêin đặc hiệu để hình thành nên sợi nhiễm sắc.

	  B. mARN mang thông tin cho việc tổng hợp 1 loại protein, có thời gian tồn tại trong tế bào tương đối ngắn.

	  C. mARN mang thông tin cho việc tổng hợp 1 loại prô têin, hoạt động của mARN có thể kéo dài qua nhiều thế hệ tế bào.

	  D. tARN đóng vai trò vận chuyển aa, có thể sử dụng qua nhiều thế hệ tế bào và 1 tARN có thể vận chuyển nhiều loại axit amin.


Câu 97: *

Câu 98: Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng?

(1)Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

(2)Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3)Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

(4)Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

	  A. (2), (4), (5).
	B. (3), (4), (5).
	C. (1), (2), (3).
	D. (1), (3), (5).


Câu 99: Câu nào sau đây có nội dung sai về qúa trình sinh tổng hợp prô là: 

	  A. Được điều khiển từ mạch khuôn có chiều 5’-3’.

	  B. Sự dịch mã xảy ra theo hoạt động trượt của ribôxôm trên phân tử mARN có chiều 3’-5’.

	  C. Axit amin được tổng hợp ở mã mở đầu của phân tử mARN sau đó được tách ra khỏi chuỗi polipeptic dưới sự xúc tác của enzim.

	  D. Axit amin được tổng hợp là đầu tiên tương ứng vị trí mã mở đầu trên phân tử mARN và mêtiônin.


Câu 100: Phân tích thành phần nucleôtit của 3 chủng virút thu được. 

Chủng A: A=U=G=X=25%

Chủng B: A=T=G=X=25%

Chủng C: A=G=20%, T=X=30%. Kết luận nào sau đây đúng?

	  A. Vật chất di truyền của cả 3 chủng virut A, B, C đều là ADN.

	  B. Vật chất di truyền của chủng virut A là ARN và chủng virut B là ADN 1 mạch, chủng virut C là ADN 2 mạch.

	  C. Vật chất di truyền của chủng virut A và chủng virut C là ARN, chủng virut B là ADN.

	  D. Vật chất di truyền của chủng virut A là ARN và chủng virut B là ADN 2 mạch, chủng virut C là ADN 1 mạch.


Câu 101: Câu có nội dung sai sau đây là: 

	  A. Mã kết thúc của phân tử mARN là 1 trong các bộ ba ribônuclêôtic 3’UAA5’, 3’UAG5’, 3’UGA5’.

	  B. Bộ ba ribônu 3’UAA5’có chức năng quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã của ribôxôm trên phân tử mARN.

	  C. Bộ ba ribônuclêôtic 5’AUG3’ là bộ ba mở đầu của phân tử mARN và nó mã hoá aa mêtiônin ở sinh vật nhân chuẩn.

	  D. Bộ ba ribônuclêôtic 5’UAG3’ của phân tử mARN không mã hoá axitamin.


Câu 102: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

	  A. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động.

	  B. prôtêin ức chế không được tổng hợp.

	  C. prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành.

	  D. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra.


Câu 103: Trong quá trình nhân đôi của ADN, enzim ADN polymeraza di chuyển 

	  A. theo chiều 5’ → 3’ của mạch gốc.

	  B. theo chiều 3’ → 5’ của mạch khuôn.

	  C. theo chiều 5’→ 3’ của mạch khuôn.

	  D. ngẫu nhiên tùy từng đoạn gen. 


Câu 104: Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư nhưng gen này không phiên mã nên cơ thể không bị bệnh này. Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư thì cơ thể sẽ bị bệnh. Gen tiền ung thư bị đột biến ở vùng nào sau đây?

	  A. Vùng mã hóa.

	  B. Vùng mã hóa và vùng kết thúc.

	  C. Vùng kết thúc.

	  D. Vùng điều hòa.


Câu 105: Bộ ba mở đầu ở trên mARN có trình tự tương ứng ở trên mạch gốc của gen là:

	  A. 5’TAX3’.
	B. 3’AUG5’.

	  C. 3’ATX5’.
	D. 3’TAX5’.


Câu 106: Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây liên quan đến những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể giới tính? 

	  A. Hội chứng Đao. 
	B. Hội chứng Klaiphentơ . 

	  C. Bệnh máu khó đông. 
	D. Bệnh mù màu.


Câu 107: Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào sau đây? 

1. AAAA ; 2. AAAa ; 3. AAaa ; 4. Aaaa ; 5. aaaa: 

	  A. 2, 4, 5.
	B. 1, 2, 3.
	C. 1, 3, 5.
	D. 1, 2, 4.


Câu 108: Ở người, hội chứng Tơcnơ (XO) là dạng đột biến 

	  A. thể không (2n-2) . 
	B. thể bốn (2n+2) .
	C. thể ba (2n+1) . 
	D. thể một (2n-1) . 


Câu 109: Cho các thành phần 

1. mARN của gen cấu trúc; 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X ; 

3. ARN pôlimeraza; 4. ADN ligaza; 

5. ADN pôlimeraza.

Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là

	  A. 1, 2 và 3.
	B. 2. và 3
	C. 2, 3. và 4.
	D. 3 và 5.


Câu 110: Mức xoắn 1 của nhiễm sắc thể là

	  A. sợi cơ bản, đường kính 11 nm.

	  B. siêu xoắn, đường kính 300 nm.

	  C. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.

	  D. crômatít, đường kính 700 nm.


Câu 111: Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới: 

	  A. một số hoặc toàn bộ các cặp NST.

	  B. một, một số hoặc toàn bộ các cặp NST.

	  C. một số cặp NST.

	  D. một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.


Câu 112: Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường

	  A. không có chất ức chế.
	B. có chất cảm ứng.

	  C. không có chất cảm ứng.
	D. có hoặc không có chất cảm ứng.


Câu 113: Cho các trường hợp sau: 

(1) Gen tạo ra sau tái bản AND bị mất 1 cặp nucleotit 

(2) Gen tạo ra sau tái bàn ADN bị thay thế ở 1 cặp nucleotit 

(3) mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 nucleotit 

(4) mARN tạo ra sau phiên mã bị thay thế 1 nucleotit 

(5) chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị mat 1 axitamin 

(6) chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị thay thể 1 axitamin 

Có mấy trường hợp được coi là đột biến gen? 

	  A. 2.
	B. 3.
	C. 1.
	D. 6.


Câu 114: Sự giống nhau giữa hai quá trình nhân đôi và sao mã là: 

	  A. Thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN.

	  B. Trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần.

	  C. Đều có sự xúc tác của men ADN polimeraza.

	  D. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.


Câu 115: Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:

	  A. tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ.

	  B. tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.

	  C. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.

	  D. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã.


Câu 116: Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là:

có ADN và prôtêin

	  A. ADN và prôtêin cùng các en zim tái bản.

	  B. ADN và prôtêin dạng hitstôn và phi histôn.

	  C. ADN và prôtêin dạng phi histôn.

	  D. ADN và prôtêin dạng hitstôn. 


Câu 117: Những bệnh ở người do đột biến cấu trúc nhiễm sác thể gây ra là

	  A. Bệnh máu khó đông.
	B. Bệnh ung thư máu.

	  C. Hội chứng Claiphentơ
	D. Hội chứng Đao. 


III. CHƯƠNG 1: VẬN DỤNG THẤP 

Câu 118: Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 14 và tất cả các cặp NST tương đồng đều chứa nhiều cặp gen dị hợp. Nếu không xảy ra đột biến gen, đột biến cấu trúc NST và không xảy ra hoán vị gen, thì loài này có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba kép khác nhau về bộ NST? 

	  A. 35.
	B.  21.
	C. 7.
	D. 14.


Câu 119: Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất di truyền của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì chúng

	  A. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

	  B. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.

	  C. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể.

	  D. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền và các bào quan vào các tế bào con ở pha phân bào.


Câu 120: Một gen có chứa 72 vòng xoắn tiến hành tự sao 5 lần và đã sử dụng của môi trường 10044 nuclêôtit loại timin. Tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen nói trên là

	  A. A = T = 25%; G = X = 25%.
	B. A = T = 22,5% ; G = X = 27,5%. 

	  C. A = T = 27,5% ; G = X = 22,5%.
	D. A = T = 15%; G = X = 35%. 


Câu 121: Trong cấu trúc của operon lac, nếu đột biến làm mất một đọan phân tử ADN thì trường hợp nào sau đây sẽ làm cho tất cả các gen cấu trúc không tổng hợp được

	  A. mất gen điều hòa 
	B. Mất vùng khởi động 

	  C. mất một gen cấu trúc 
	D. mất vùng vận hành 


Câu 122: Khi nói về đột biến gen có bao nhiêu phát biểu đúng 

1. Đột biến gen trội xảy ra sẽ biểu hiện ở kiểu hình cơ thể mang đột biến.

2. Dạng đột biến đột biến vô nghĩa là đột biến làm xuất hiện mã kết thúc

3. Đột biến gen làm xuất hiện các alen mới 

4. bazơ nitơ adenin dạng hiếm có những vị trí liên kết hiđrô bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không đúng khi ADN đang tự nhân đôi sẽ có thể gây ra đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng cặp A – T 

5. Loại đột biến gen được phát sinh do tác nhân đột biến acridin xen vào mạch mới đang tổng hợp khi ADN đang tự nhân đôi là mất 1 cặp nucleotit.

	  A. 3.
	B. 2.
	C. 4.
	D. 5.


Câu 123: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến:

	  A. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.

	  B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN.

	  C. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo.

	  D. làm đứt gãy NST, trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.


Câu 124: Một gen nhân đôi đã sử dụng của môi trường 42300 nuclêôtit, các gen con được tạo ra chứa 45120 nuclêôtit. Số lần nhân đôi của gen nói trên là: 

	  A. 4 lần. 
	B. 6 lần. 
	C. 7 lần. 
	D. 5 lần.


Câu 125: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh phêninkêto niệu. (2) Bệnh ung thư máu. 

(3) Tật có túm lông ở vành tai. (4) Hội chứng Đao. 

(5) Hội chứng Tơcnơ. (6) Bệnh máu khó đông. 

Bệnh tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là: 

	  A. (3), (4), (5), (6). 
	B. (1), (2), (5). 
	C. (1), (2), (4), (6). 
	D. (2), (3), (4), (6). 


Câu 126: Ở một loài thực vật, gen A : đỏ trội hoàn toàn so với gen a : màu trắng. Trong một phép lai, nếu ở thế hệ F1 có tỉ lệ 35 cây hạt đỏ: 1 cây hạt trắng thì kiểu gen của các cây bố mẹ là bao nhiêu trường hợp trong các trường hợp sau đây:

1. AAa x AAa. 2. AAa x AAaa. 3. AAaa x AAaa.

4. AAaa x Aaa. 5.AAaa x Aaaa. 6. AAaa x aaa.

	  A. 2.
	B. 3.
	C.  4.
	D. 5.


Câu 127: 7Cho các thông tin sau đây

(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành. Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là

	  A. (2) và (3).
	B. (1) và (4).
	C. (2) và (4).
	D. (3) và (4).


Câu 128: Sản phẩm hình thành trong phiên mã theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

	  A. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactôzơ

	  B. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A

	  C. A1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ

	  D. 1 chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin của 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, 


Câu 129: Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

	  A. A + G = 20%; T + X = 80%.
	B. A + G = 75%; T + X = 25%.

	  C. A + G = 80%; T + X = 20%.
	D. A + G = 25%; T + X = 75%.


Câu 130: Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc

	  A. mất đoạn, chuyển đoạn.
	B. mất đoạn, đảo đoạn. 

	  C. đảo đoạn, lặp đoạn.
	D. lặp đoạn, chuyển đoạn.


Câu 131: Gen A có khối lượng phân tử bằng 450000 đơn vị cacbon và có 1900 liên kết hydrô.Gen A bị thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X trở thành gen a, thành phần nuclêôtit từng loại của gen a là : 

	  A. A = T = 348 ; G = X = 402.
	B. A = T = 402 ; G = X = 348 .

	  C. A = T = 401 ; G = X = 349 .
	D. A = T = 349 ; G = X = 401 


Câu 132: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

(1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3' → 5'. 

(3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3' → 5'.

(4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã. Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là

	  A. (2) → (3) → (1) → (4).
	B. (1) → (2) → (3) → (4).

	  C. (2) → (1) → (3) → (4).
	D. (1) → (4) → (3) → (2).


Câu 133: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là: 

	  A. 35 cao: 1 thấp.
	B. 11 cao: 1 thấp.
	C. 3 cao: 1 thấp.
	D. 5 cao: 1 thấp.


Câu 134: Khi nói về số lần nhân đôi và số lần phiên mã của các gen ở một tế bào nhân thực, trong trường hợp không có đột biến, phát biều nào sau đây là đúng ?

	  A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.

	  B. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.

	  C. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.

	  D. Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau.


Câu 135: Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường có lactôzơ (có chất cảm ứng) thì diễn ra các sự kiện nào?

1.Gen điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế 

2. Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế.

3. Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.

4. Vùng vận hành được khởi động, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các chuỗi pôlipeptit.

Phương án đúng là:

	  A. 1, 2.
	B. 1, 4.
	C. 1, 2, 4.
	D. 1, 3.


Câu 136: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là: 

	  A. Gly-Pro-Ser-Arg. 
	B. Pro-Gly-Ser-Ala. 
	C. Ser-Arg-Pro-Gly.
	D. Ser-Ala-Gly-Pro. 


Câu 137: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng

	  A. lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
	B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau.

	  C. mất nhiễm sắc thể.
	D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.


Câu 138: Khi nói về đột biến gen có bao nhiêu phát biểu đúng 

1. Đột biến gen là sự biến đổi một nuclêôtít trong gen.

2. Thể đột biến là những cá thể mang đột biến đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể 

3. Đột biến gen là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử (ADN,gen) 

4. Trong số các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp nucleotic là gây hại nhất.

5. Đột biến gen chỉ phụ thuộc vào liều lượng, cường độ của loại tác nhân đột biến. 

	  A. 5.
	B. 3.
	C. 2.
	D. 4.


Câu 139: Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:

1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.

2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5’  3’.

5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y

6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ. 

Phương án đúng là:

	  A. 1, 3, 4, 5, 6.
	B. 1, 2, 3, 4, 6.
	C. 1, 2, 3, 4, 5.
	D. 1, 2, 4, 5, 6.


Câu 140: Khi nói về điều hòa hoạt động gen phát biểu nào sau đây đúng

1. điều hòa hoạt động gen là điều hoà hoạt động nhân đôi ADN

2. Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự là gen điều hòa – vùng khởi động - vùng vận hành– nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

3. Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quá trình phiên mã khi tương tác được với vùng khởi động. 

4. Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn dịch mã.

	  A. 3
	B. 1
	C. 4
	D. 2


Câu 141: Ở cà chua, alen A qui định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định quả vàng.Gen qui định tính trạng nằm trên NST thường, giảm phân bình thường. Cho giao phấn 2 cây với nhau được thế hệ sau 122 đỏ, 11 vàng. Kiểu gen của 2 cây F1 có thể là

	  A. AAaa (4n)x AAaa (4n).
	B. AAAa (4n) x Aaaa(4n).
	C. AAaa (4n)X Aa(2n).
	D. AAAa (4n) x Aa(2n).


Câu 142: Ở một sinh vật nhân sơ, đoạn đầu gen cấu trúc có trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung là

5´...ATGTXXTAXTXTATTXTAGXGGTXAAT...3´

Tác nhân đột biến làm cặp nuclêotit thứ 16 (G – X) bị mất thì phân tử prôtein tương ứng được tổng hợp tử gen đột biến có số axit amin là

	  A. 5.
	B. 4.
	C. 9.
	D. 8.


Câu 143: Một gen dài 3060 ăngstrong, trên mạch gốc của gen có 100 ađênin và 250 timin. Gen đó bị đột biến mất một cặp G - X thì số liên kết hydrô của gen đột biến sẽ bằng : 

	  A. 2347.
	B. 2344. 
	C. 2345.
	D. 2348.


Câu 144: Một gen có số nu là 3000; khi gen này thực hiện 3 lần sao mã đòi hỏi môi trường cung cấp:

	  A. 9000.
	B. 6000.
	C. 4500.
	D. 1500.


Câu 145: Một gen dài 0,51 , mạch bổ sung với mạch gốc của gen có tỉ lệ nu: A : T : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Khi gen này phiên mã 2 đợt thì nhu cầu uraxin môi trường cung cấp là bao nhiêu:

	  A. 300.
	B. 150.
	C. 450. 
	D. 600.


Câu 146: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

	Thể đột biến
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng
	48
	84
	72
	36
	60
	108


Cho biết số lượng NST trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, các thể đột biến đa bội chẵn là 

	  A. I, III.
	B. II, VI.
	C. I, II, III, V.
	D. I, III, IV, V.


Câu 147: Một gen dài 0,306 µm, có 2160 liên kết hiđrô. Khi gen này nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo nên các gen con. Số lượng nuclêotit từng loại mà môi trường nội bào đã cung cấp để tạo nên các gen con đó là

	  A. A = T = 1260; G = X= 1320.
	B. A = T = 2160; G = X= 1440.

	  C. A = T = 1620; G = X= 1080.
	D. A = T = 1080; G = X= 720.


IV. CHƯƠNG 1: VẬN DỤNG CAO 

Câu 148: Quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vì 

	  A. hai mạch của phân tử ADN ngược chiều nhau và có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung.

	  B. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 3, - 5, .

	  C. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .

	  D. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 5, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .


Câu 149: Mạch bổ sung của gen cấu trúc của vi khuẩn E coli có tỉ lệ các loại nucleotit: A= 20%; T= 40%; X= 40%.Phân tử mARN được phiên mã từ gen có số lượng nucleotit loại A là 240. Phát biểu nào sau đây không đúng?

	  A.  Gen phiên mã 3 lần đã lấy từ môi trường 1440 nucleotit loại G

	  B.  Số loại mã di truyền mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN là 26

	  C.  Gen có số lượng nucleotit các loại A=T= 720; G=X=480

	  D.  Trên mạch gốc của gen có số lượng nucleotit loại A là 480


Câu 150: Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc

	  A. đảo đoạn, lặp đoạn.
	B. mất đoạn, đảo đoạn. 

	  C. mất đoạn, chuyển đoạn.
	D. lặp đoạn, chuyển đoạn.


Câu 151: Ở một loài thực vật (2n = 22), cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1 Một trong số các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4, người ta đếm được trong các tế bào con có 368 cromatít. Hợp tử này là dạng đột biến nào? 

	  A. Thể bốn.
	B. Thể ba.
	C. Thể không.
	D. Thể một.


Câu 152: Số đáp án đúng 

1.Operon là một nhóm gen cấu trúc nằm gần nhau trên phân tử ADN, được phiên mã trong cùng một thời điểm để tạo thành một phân tử mARN.

2.Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã, dựa vào sự tương tác của protein ức chế với Operator.

3. Đặc điểm chung trong cơ chế của Operon lac là gen điều hòa đều tạo ra protein ức chế.

4. Khi dịch mã bộ ba đối mã tiếp cận với các bộ ba mã hóa theo chiều 3’→ 5’.

	  A. 1.
	B. 4.
	C. 2.
	D. 3.


Câu 153: Nếu nuôi cấy một tế bào E. coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N15 phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E. coli có chứa N15 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là 

	  A. 3.
	B. 4.
	C. 1.
	D. 2.


Câu 154: Khi nói về ARN, 

1. mARN được cấu tạo từ một chuỗi polinucleotic có dạng mạch thẳng

2. tARN có chức năng tham gia cấu tạo nên riboxom

3. Trong tế bào có 64 loại phân tử tARN

4. Cấu trúc không gian của ARN có dạng có thể mạch thẳng hay xoắn tuỳ theo mỗi loại ARN

5. Sự khác biệt cơ bản trong cấu trúc đơn phân của AND và ARN ở vị trí bazơ nitric

6. Các loại bazơ nitric có thể xuất hiện trong cấu trúc của phân tử ARN là A,U,G,X Có bao nhiêu nhận định không đúng

	  A.  3.
	B.  4.
	C.  2.
	D.  5.


Câu 155: Cho biết các bộ ba đối mã tương ứng với các loại axit amin như sau: 

UGG: triptôphan XUU: lơxin AXX: thrêônin. GXX: alanin AAG : lizin.

Trật tự các axit amin của đoạn mở đầu của một chuỗi pôlipeptit sau khi được tổng hợp như sau:

...Lizin-alanin-thrêônin-lơxin-triptôphan...

Đoạn mở đầu của phân tử mARN đã dịch mã chuỗi pôlipeptit nói trên có trật tự các bộ ba ribônuclêotit là:

	  A. ...AAG-GXX-AXX-XUU-UGG...
	B. ...AUG-AAG-GXX-AXX-XUU-UGG...

	  C. ....UUX-XGG-UGG-GAA-AXX.... 
	D. ...UAA-AAG-GXX-AXX-XUU-UGG... 


Câu 156: Một gen có chiều dài 4080A0 có số nu A là 560. Trên 1 mạch có số nu A=260; G=380, gen trên thực hiện sao mã đã cần môi trường nội bào cung cấp số ribônu U là 600. Số lượng các loại nu trên mạch gốc của gen là:

	  A.  A=260; T=300; G=380; X=260.
	B.  A=300; T=260; X=380;G=260.

	  C.  A=380; T=180; G=260; X=380.
	D.  A=T=560; G=X= 640.


Câu 157: Sự hình thành chuỗi poliribônuclêôtic được thực hiện theo cách sau 

	  A. Phát triển chuỗi poliribônuclêôtic từ 5’ – 3’ hoặc 3’ – 5’ một cách ngẫu nhiên.

	  B.  nhóm OH- ở vị trí 3’ của ribônuclêôtic trước gắn vào nhóm phôtphat ở vị trí 5’ của ribônu sau.

	  C.  Phát triển chuỗi poliribônuclêôtic từ đầu 3’ – 5’.

	  D.  Nhóm OH- ở vị trí 3’ của ribônuclêôtic sau gắn vào nhóm phôtphat ở vị trí 5’ của ribônu trước.


Câu 158: Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nuclêôtit loại timin nhiều gấp 2 lần số nuclêôtit loại guanin. Gen A bị đột biến điểm thành alen a. Alen a có 2798 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của alen a là:

	  A. A = T = 799; G = X = 401. 
	B. A = T = 800; G = X = 399.

	  C. A = T = 799; G = X = 400.
	D. A = T = 801; G = X = 400.


Câu 159: Một gen có chiều dài 3468 ăngstron và có tỉ lệ từng loại nuclêôtit bằng nhau. Gen tự nhân đôi liên tiếp 6 lần. Kết luận nào sau đây sai là:

	  A. Quá trình nhân đôi đã hình thành 128394 liên kết phôtphođieste.

	  B. Gen có 2550 liên kết hiđrô. 

	  C. Các gen con chứa 65280 nuclêôtit.

	  D. Môi trường cung cấp cho gen nhân đôi: A = T = G = X = 32130.


Câu 160: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng

	  A. lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
	B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau.

	  C. mất nhiễm sắc thể.
	D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.


Câu 161: Xét 2 cặp gen: cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 2 và Bb nằm trên cặp NST số 5. Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb khi GP, cặp NST số 2 không phân li ở kì sau I trong GP thì TB này có thể sinh ra những loại giao tử nào?

	  A. AaBb, O. 
	B. AaB, Aab, O.
	C. AaB, Aab, B, b. 
	D. AaB, b.


Câu 162: Loài có NST giới tính kiểu XX.XY, trong quá trình tạo giao tử của bố, tất cả các tế bào sinh tinh tham gia giảm phân tạo tinh trùng, cặp NST giới tính không phân li ở lần phân bào II. Con của họ không có những kiểu gen nào sau đây?

	  A. XXX; XO.
	B. XXX; XX.
	C. XXX; XYY.
	D. XXY; XX.


Câu 163: Một phân tử mARN dài 2040A0 được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nu A,G,U,X lần lượt là 20%,15%, 40%, 25%. Người ta sử dụng ARN này để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lý thuyết, số lượng nu mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp đoạn ADN trên là bao nhiêu?

	  A.  A=T= 480, G=X=240.
	B.  A=T= 360, G=X=240.
	C.  A=T= 240, G=X=360.
	D.  A=T= 240, G=X=480.


Câu 164: Trên một phân tử mARN có trình tự các nu như sau : 

5’ ...XXX AAU GGG AUG GGG UUU UUX UUA AAA UGA ... 3’

Nếu phân tử mARN nói trên tiến hành quá trình dịch mã thì số axit amin môt trường cung cấp và số lượt tARN mang axit amin đến riboxom lần lượt là :

	  A. 6 aa và 7 phân tử. 
	B. 6 aa và 6 phân tử. 

	  C. 10 aa và 10 phân tử. 
	D. 10 aa và 11 phân tử. 


Câu 165: Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% và số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là: 

	  A. A = 450; T = 150; G = 750; X = 150.
	B. A = 150; T = 450; G = 750; X = 150

	  C. A = 750; T = 150; G = 150; X = 150.
	D. A = 450; T = 150; G = 150; X = 750.


Câu 166: Alen B dài 221nm và có 1669 liên kết hydro, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào cặp Bb qua 2 lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nucleotic loại Timin và 2211nucleotic loại Xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là

	  A. Thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.
	B. Thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X. 

	  C. Mất một cặp G-X.
	D. Mất một cặp A-T.


Câu 167: Một cặp alen Aa , mỗi alen dài 4080A0. Alen A có 3120 liên kết hiđrô, alen a có 3240 liên kết hiđrô. Do đột biến dị bội đã xuất hiện thể 2n + 1 có số nuclêôtit loại A = 1320 ; G = 2280. Kiểu gen của thể dị bội là: 

	  A. aaa.
	B. Aaa.
	C. AAA.
	D. AAa.


Câu 168: Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng? 

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực. 

(2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit. 

(3) Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. 

(4) Quá trình dịch mã kết thúc khi ribôxôm tiếp xúc với côđon 5’ UUG 3’ trên phân tử mARN. 

	  A. (1), (4).
	B. (2), (3).
	C. (1), (3). 
	D. (2), (4). 


Câu 169: Ở sinh vật nhân thực, trong quá trình nhân đôi ADN ở một đơn vị tái bản cần 112 đoạn mồi, số phân đoạn Okazaki được hình thành ở một chạc sao chép chữ Y của đơn vị nhân đôi này là

	  A. 112.
	B. 55. 
	C. 111.
	D. 56. 


Câu 170: Gen dài 0,19788 µm. Trong quá trình dịch mã đã giải phóng khối lượng phân tử nước là 17352 đvC. Có bao nhiêu phân tử protein được tổng hợp và cần cung cấp bao nhiêu axit amin? 

	  A. 4 và 970 aa 
	B. 5 và 970 aa
	C. 3 và 776 aa
	D. 2 và 776 aa 


Câu 171: Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 150 uraxin, 301 guanin, 449 ađênin, và 600 xytôzin. Biết rằng trước khi chưa bị đột biến, gen dài 0,51 micrômét và có A/G = 2/3 . Dạng đột biến ở gen nói trên là: 

	  A. Thêm một cặp G – X. 
	B. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G – X. 

	  C. Mất một cặp A - T .
	D. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A – T. 


Câu 172: Một gen trước đột biến có tỉ lệ A/G = 2/3. Một đột biến gen liên quan tới một cặp nuclêôtit đã xảy ra nhưng không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen. Gen sau đột biến có tỉ lệ T/X 66,48%. Số liên kết hiđro trong gen đột biến đã thay đổi như thế nào?

	  A. Không làm thay đổi 
	B. Giảm 1 liên kết hidro

	  C. Tăng 1 liên kết hiđro
	D. Tăng 2 liên kết hiđrô


Câu 173: Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất di truyền của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì chúng

	  A. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền và các bào quan vào các tế bào con ở pha phân bào.

	  B. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.

	  C. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể.

	  D. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.


Câu 174: Một chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ có 498 axit amin. Trên gen, vùng chứa thông tin mã hóa chuỗi polipeptit này có số liên kết hidrô giữa A với T bằng số liên kết hidrô giữa G với X (tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc.. Trong một lần nhân đôi của gen này đã có 1 phân tử 5-BU thay T liên kết với A và qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến. Khi gen đột biến nhân đôi 3 lần đã lấy từ môi trường số lượng nucleotit loại G là

	  A. 4193.
	B. 4207.
	C. 6307.
	D. 6293.


Câu 175: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến:

	  A. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN.

	  B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo.

	  C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.

	  D. làm đứt gãy NST, trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.


Câu 176: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh phêninkêto niệu. (2) Bệnh ung thư máu. 

(3) Tật có túm lông ở vành tai. (4) Hội chứng Đao. 

(5) Hội chứng Tơcnơ. (6) Bệnh máu khó đông. 

Bệnh tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là: 

	  A. (1), (2), (4), (6). 
	B. (1), (2), (5). 
	C. (3), (4), (5), (6). 
	D. (2), (3), (4), (6). 


V. CHƯƠNG 2: NHẬN BIẾT

Câu 177: Cho lai hai cây bí quả dẹt với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả det, 183 cây bí quả tròn và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật 

	  A. phân li độc lập. 
	B. liên kết gen hoàn toàn.

	  C. tương tác bổ trợ.
	D. tương tác cộng gộp.


Câu 178: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Ở F1 không thể cho kết quả nào?

	  A. Trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.

	  B. các thể đồng hợp về 2 cặp gen thu được ở F1 là 1/4.

	  C. xuất hiện 4 kiểu hình.

	  D. 16 kiểu gen 


Câu 179: Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau

	  A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen
	B. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen

	  C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen
	D. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen


Câu 180: Những ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện sống lên cơ thể sinh vật thường tạo ra các biến dị

	  A. không di truyền.
	B. đột biến.
	C. di truyền.
	D. tổ hợp.


Câu 181: Xét hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Giả gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?
	  A. AaBb 
	B. aaBB
	C. AABb
	D. AaBB


Câu 182: Trong thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng hoa đỏ với hoa trắng, ông nhận thấy ở thế hệ thứ nhất

	  A. 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng
	B. 100% hoa trắng
	C. 75% hoa đỏ: 25% hoa trắng
	D. 100% hoa đỏ


Câu 183: Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1 thì hai tính trạng đó đã di truyền

	  A. phân li độc lập.
	B. hoán vị gen.

	  C. liên kết hoàn toàn. 
	D. tương tác gen.


Câu 184: Alen là gì? 

	  A. Là các gen khác biệt trong trình tự các nuclêôtit.

	  B. Là những trạng thái khác nhau của cùng một gen.

	  C. Là trạng thái biểu hiện của gen. 

	  D. Là các gen được phát sinh do đột biến.


Câu 185: Ở lúa mì, khi lai giữa dạng hạt đỏ thẫm thuần chủng và dạng hạt trắng thuần chủng được F1 toàn hạt màu đỏ hồng. Khi cho F1 tự thụ phấn ở F2 thu được tỉ lệ: 1 đỏ thẫm : 4 đỏ : 6 đỏ hồng : 4 hồng : 1 trắng. Tính trạng màu hạt lúa mì đã tuân theo quy luật 
	  A. tương tác át chế giữa các gen không alen.

	  B. tương tác bổ trợ giữa các gen không alen.

	  C. phân li độc lập

	  D. tương tác cộng gộp giữa các gen không alen.


Câu 186: Ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất?

	  A. Coren.
	B. Menđen.
	C. Mônô và Jacôp.
	D. Morgan.


Câu 187: Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) 

	  A. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  B. 3 vàng, trơn: 3 xanh, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn.

	  C. 3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  D. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.


Câu 188: Sự di truyền liên kết giới tính được ai phát hiện và trên đối tượng nào:

	  A. Bo với đối tương hoa loa kèn
	B. Menđen với đối tượng đậu Hà Lan 

	  C. Coren với đối tượng cây đậu thơm
	D. Moocgan với đối tượng ruồi giấm


Câu 189: Sự phản ứng thành những kiểu hình khác nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác nhau được gọi là

	  A. sự mềm dẻo về kiểu hình.
	B. sự tự điều chỉnh của kiểu gen.

	  C. sự thích nghi kiểu hình.
	D. sự mềm dẻo của kiểu gen.


Câu 190: Trong thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng hoa đỏ với hoa trắng, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai 

	  A. 100% hoa đỏ
	B. 100% hoa trắng
	C. 75% hoa đỏ: 25% hoa trắng
	D. 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng


Câu 191: Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó

	  A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

	  B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X

	  C. nằm trên nhiễm sắc thể thường.

	  D. nằm ở ngoài nhân..


Câu 192: Trường hợp hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng cùng tác động đến sự hình thành một tính trạng được gọi là hiện tượng 

	  A. tương tác bổ sung.
	B. tương tác cộng gộp.

	  C. tương tác gen.
	D. tương tác bổ trợ.


Câu 193: Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do

	  A. sự tự điều chỉnh của kiểu hình trong một phạm vi nhất định.

	  B. sự tự điều chỉnh của kiểu hình khi môi trường vượt giới hạn.

	  C. sự tự điều chỉnh của kiểu gen khi môi trường thấp dưới giới hạn.

	  D. sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định.


Câu 194: Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?

	  A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

	  B. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới. 

	  C. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.

	  D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.


Câu 195: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là 

	  A. gen điều hòa.
	B. gen tăng cường.
	C. gen trội.
	D. gen đa hiệu.


Câu 196: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai 

	  A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.

	  B. đều có kiểu hình khác bố mẹ.

	  C. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn.

	  D. đều có kiểu hình giống bố mẹ.


Câu 197: Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã

	  A. hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

	  B. khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ.

	  C. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

	  D. hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ.


Câu 198: Một trong những đặc điểm của thường biến là

	  A. thay đổi kiểu hình, không thay đổi kiểu gen.

	  B. không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình.

	  C. thay đổi kiểu hình và thay đổi kiểu gen.

	  D. thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình.


Câu 199: Ở đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb.

	  A. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  B. 3 vàng, trơn: 1 xanh, trơn.

	  C. 3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  D. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.


Câu 200: Giống thuần chủng là giống có

	  A. đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định qua các thế hệ.

	  B. đặc tính di truyền đồng nhất nhưng không ổn định qua các thế hệ.

	  C. kiểu hình ở thế hệ con hoàn toàn giống bố mẹ.

	  D. kiểu hình ở thế hệ sau hoàn toàn giống bố hoặc giống mẹ.


Câu 201: Gen trong tế bào chất không có đặc điểm nào dưới đây:
1. Có mạch thẳng

2. Tồn tại thành từng cặp alen

3. Hoạt động độc lập với gen trong nhân.

4. Có khả năng tái sinh, phiên mã và giải mã

5. Có thể bị đột biến

	  A. 4,5
	B. 1,2
	C. 1
	D. 3


Câu 202: Mức phản ứng là

	  A. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

	  B. khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường.

	  C. khả năng phản ứng của sinh vật trước những điều kiện bất lợi của môi trường.

	  D. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau.


Câu 203: Cho phép lai PTC hoa đỏ x hoa trắng, F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng. Nếu cho F1 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa được dự đoán là
	  A. 3 đỏ: 5 trắng.
	B. 3 đỏ: 1 trắng.
	C. 1 đỏ: 3 trắng.
	D. 1 đỏ: 1 trắng.


Câu 204: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng

	  A. trội lặn không hoàn toàn.
	B. số lượng.

	  C. trội lặn hoàn toàn.
	D. chất lượng.


Câu 205: Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể? 

	  A. 6
	B. 10
	C. 4
	D. 9


Câu 206: Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là
	  A. gen lặn.
	B. gen đa alen.
	C. gen đa hiệu.
	D. gen trội.


Câu 207: Gen trong tế bào chất có ở bào quan nào:

	  A. Ti thể, lục lạp 
	B. Trung thể.
	C. Không bào 
	D. Lươi nội chất 


Câu 208: Bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền

	  A. theo dòng mẹ.
	B. thẳng theo bố.

	  C. độc lập với giới tính.
	D. liên kết với giới tính.


Câu 209: Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là

	  A. 1/8.
	B. 3/16.
	C. 1/16.
	D. 1/4.


Câu 210: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự đoán ở F1 là 

	  A. 3/8 
	B. 1/8
	C. 1/4 
	D. 1/16 


Câu 211: Di truyền liên kết giới tính là

	  A. Sự di truyền các tính trạng do gen NST giới tính Y quy định.

	  B. Sự di truyền các tính trạng thường do gen nằm trên NST giới tính quy định

	  C. Sự di truyền các tính trạng do gen NST giới tính X quy định.

	  D. Sự di truyền các tính trạng thuộc về giới tính đực cái của sinh vật


Câu 212: Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về NST giới tính ở động vật:

1. NST giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục

2. NST giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.

3. Hợp tử mang NST giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.

4. NST giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.

	  A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 213: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen

	  A. di truyền như các gen trên NST thường.

	  B. tồn tại thành từng cặp tương ứng.

	  C. đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể.

	  D. alen với nhau.


Câu 214: Di truyền thẳng là hiện tượng:

	  A. Tính trạng được di truyền do gen nằm trên NST giới tính X và không có alen tương ứng trên Y

	  B. Tính trạng được di truyền do gen nằm trên NST giới tính Y và không có alen tương ứng trên X

	  C. Tính trạng được di truyền theo dòng mẹ

	  D. Được gọi là di truyền theo hệ mẹ vì mẹ truyền tính trạng cho tất cả con ở thế hệ sau


Câu 215: Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi
	  A. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể.

	  B. ở một loạt tính trạng do nó chi phối.

	  C. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối.

	  D. ở một tính trạng.


Câu 216: Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 100% tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, được F2 tỉ lệ 1. Hai tính trạng đó đã di truyền

	  A. tương tác gen.
	B. phân li độc lập.

	  C. hoán vị gen.
	D. liên kết hoàn toàn.


Câu 217: Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì quần thể sẽ có số kiểu gen tối đa là: 

	  A. 9
	B. 10
	C. 3
	D. 4


Câu 218: Theo Menđen, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, chỉ một tính trạng biểu hiện ở F1. Tính trạng biểu hiện ở F1 gọi là

	  A. tính trạng ưu việt.
	B. tính trạng trung gian.

	  C. tính trạng trội
	D. tính trạng 


Câu 219: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là 

	  A. lai khác dòng.
	B. lai cải tiến.

	  C. lai phân tích.
	D. lai thuận-nghịch


Câu 220: Thế nào là nhóm gen liên kết?

	  A. Các gen không alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

	  B. Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

	  C. Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

	  D. Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.


Câu 221: Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F1 bao nhiêu loại kiểu gen?.

	  A. 28 loại kiểu gen.
	B. 27 loại kiểu gen
	C. 54 loại kiểu gen.
	D. 10 loại kiểu gen.


Câu 222: Kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

	  A. Kiểu gen và môi trường.
	B. Điều kiện môi trường sống.

	  C. Quá trình phát triển của cơ thể.
	D. Kiểu gen do bố mẹ di truyền.


Câu 223: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm: 

1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết

2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.

3. Tạo các dòng thuần chủng.

4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:

	  A. 2( 3( 4(
	B. 3(2( 4( 1
	C. 1(2(3( 4
	D. 2(1(3( 4


Câu 224: Quan hệ giữa gen và tính trạng theo quan niệm Di truyền học hiện đại như thế nào? 

1. Mỗi gen quy định một tính trạng.

2. Một gen quy định nhiều tính trạng.

3. Mỗi gen quy định một tính trạng và các gen phải nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau

4. Nhiều gen quy định một tính trạng và các gen liên kết hoàn toàn.

5. Nhiều gen quy định một tính trạng.

Đáp án đúng là
	  A. 1,2,4 
	B. 1,2,3 
	C. 1,2,5
	D. 2,3,4 


Câu 225: Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau

	  A. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen
	B. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen

	  C. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen
	D. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen


Câu 226: Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

	  A. tính trạng của loài.
	B. nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài.

	  C. giao tử của loài.
	D. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.


Câu 227: Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F1 khi tạo giao tử thì:

1. mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ.

2. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.

3. mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn.

4. mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ.

5. Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nuồn gốc từ mẹ.

Số đáp án đúng là

	  A. 3
	B. 2 
	C. 1 
	D. 4


Câu 228: Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui định?

	  A. Kiểu hình của cơ thể.
	B. Điều kiện môi trường.

	  C. Tác động của con người.
	D. Kiểu gen của cơ thể.


Câu 229: Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?
	  A. Cho F2 tự thụ phấn.
	B. Cho F1 giao phấn với nhau.

	  C. Cho F1 tự thụ phấn.
	D. Cho F1 lai phân tích.


Câu 230: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì xác suất thu được đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen ở F1 là bao nhiêu?

	  A. 1/16.
	B. 9/16.
	C. 1/4.
	D. 3/8.


Câu 231: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1.Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ

	  A. 8/9.
	B. 9/16.
	C. 1/9.
	D. 1/2.


Câu 232: Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì cách viết kiểu gen nào dưới đây là không đúng?

	  A. [image: image1.png]
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Câu 233: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

	  A. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.

	  B. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.

	  C. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.

	  D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.


Câu 234: Ở người, tính trạng có túm lông trên tai di truyền

	  A. thẳng theo bố.
	B. theo dòng mẹ
	C. chéo giới.
	D. độc lập với giới tính.


Câu 235: Moocgan tiến hành thí nghiệm ở ruồi giấm như sau Cho lai giữa ruồi giấm thân xám, cánh dài thuần chủng với thân đen, cánh cụt, F1 ông thu được 100% thân xám, cánh dài. Khi lai phân tích con đực F1 ông thu được đời con

	  A. 100% thân xám, cánh dài.

	  B. 50%thân xám, cánh dài: 50% thân đen, cánh cụt.

	

	  C. 75%thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh cụt.

	  D. 41,5%thân xám, cánh dài: 41,5% thân đen, cánh cụt: 8,5% thân xám, cánh cụt: 8,5% thân đen, cánh dài.


Câu 236: Ở hoa đậu thơm khi cho lai hai dòng đều có hoa trắng, F1 100% hoa đỏ. Khi cho F1tự thụ phấn F2 xuất hiện 
	  A. 100% hoa trắng
	B. 56,25% hoa đỏ: 43,75% hoa trắng

	  C. 100% hoa đỏ
	D. 75% hoa đỏ: 25% hoa trắng


Câu 237: Moocgan tiến hành thí nghiệm ở ruồi giấm như sau Cho lai giữa ruồi giấm thân xám, cánh dài thuần chủng với thân đen, cánh cụt, F1 ông thu được 100% thân xám, cánh dài. Khi lai phân tích con cái F1 ông thu được đời con

	  A. 41,5%thân xám, cánh dài: 41,5% thân đen, cánh cụt: 8,5% thân xám, cánh cụt: 8,5% thân đen, cánh dài.

	  B. 75%thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh cụt.

	  C. 100% thân xám, cánh dài.

	  D. 50%thân xám, cánh dài: 50% thân đen, cánh cụt.


Câu 238: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

	  A. ¼
	B. 1/32
	C. 1/64
	D. 1/2


VI. CHƯƠNG 2: THÔNG HIỂU

Câu 239: Ñem lai giöõa hai cô theå boá meï thuaàn chuûng caây coù hoa maøu ñoû vôùi caây coù hoa maøu traéng thu ñöôïc F1 ñeàu hoa ñoû, F2 xuaát hieän 1438 caây hoa ñoû; 1123 caây hoa traéng.
1. Tính traïng maøu saéc hoa ñöôïc chi phoái bôûi quy luaät töông taùc boå trôï.

2 Kiểu gen A - B -: hoa ñoû; A – bb, aaB - vaø aabb: hoa traéng
3. Kiểu gen cuûa boá, meï laø AABB x aabb.
4. Ñem lai phaân tích F1 seõ thu ñöôïc keát quaû 3 hoa ñoû : 1 hoa traéng.
5. Ñem lai F1 vôùi moät caù theå khaùc, thu ñöôïc F2 62,5% hoa traéng; 37,5% hoa ñoû. KG cuûa caù theå ñem lai vôùi F1 laø Aabb hoaëc aaBb. 
Số đáp án đúng
	  A. 3
	B. 1
	C. 4
	D. 2


Câu 240: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, các kiểu gen còn lại cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x aaBb.

	  A. 3 đỏ: 5 trắng
	B. 5 đỏ: 3 trắng
	C. 1 đỏ: 3 trắng
	D. 3 đỏ: 1 trắng


Câu 241: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực của động vật lưỡng bội: 

	Cột A
	Cột B

	1. Hai alen của một gen trên một cặp nhiễm 

sắc thể thường
	a. phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình 

giảm phân hình thành giao tử.

	2. Các gen nằm trong tế bào chất
	b. thường được sắp xếp theo một trật tự nhất định và di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết. 

	3. Các alen lặn ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X 
	c. thường không được phân chia đồng đều cho các tế bào con trong quá trình phân bào.

	4. Các alen thuộc các lôcut khác nhau trên một nhiễm sắc thể 
	d. phân li đồng đều về các giao tử trong quá 

trình giảm phân.

	5. Các cặp alen thuộc các lôcut khác nhau trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau 
	e. thường biểu hiện kiểu hình ở giới dị giao tử nhiều hơn ở giới đồng giao tử


Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng? 

	  A. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e. 
	B. 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a. 

	  C. 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a. 
	D. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e. 


Câu 242: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào

	  A. khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não. 

	  B.  hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn. 

	  C. khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin. 

	  D. hàm lượng phêninalanin có trong máu. 


Câu 243: Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F1 khi tạo giao tử thì:

1. mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ.

2. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.

3. mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn.

4. mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ.

5. Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nuồn gốc từ mẹ.

Số đáp án đúng là

	  A. 4
	B. 2 
	C. 1 
	D. 3


Câu 244: Ở những loài giao phối (động vật có vú và người. , tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1 vì

	  A. vì sức sống của các giao tử đực và cái ngang nhau. 

	  B. vì số giao tử đực bằng với số giao tử cái. 

	  C.  số con cái và số con đực trong loài bằng nhau. 

	  D. vì cơ thể XY tạo giao tử X và Y với tỉ lệ ngang nhau. 


Câu 245: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50% vì

	  A.  các gen trong tế bào phần lớn di truyền độc lập hoặc liên kết gen hoàn toàn. 

	  B. hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài và điều kiện môi trường sống. 

	  C. chỉ có các gen ở gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xảy ra hoán vị gen. 

	  D. các gen trên 1 nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu là liên kết. 


Câu 246: Xét một gen gồm 2 alen trội-lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về kiểu gen mà cho thế hệ sau đồng tính là 

	  A. 3.
	B. 6.
	C. 4.
	D. 2.


Câu 247: Điều nào sau đây không đúng với quy luật liên kết

1. Các gen nằm trên cùng 1 NST đều phải liên kết gen hoàn toàn

2. Liên kết gen xảy ra phổ biến còn hoán vị đôi lúc mới xảy ra

3. Nhờ liên kết gen tạo ra nguồn nguyên liệu cung cấp cho chọn giống và tiến hóa. 

4. Liên kết gen làm giảm tính đa dạng của giao tử, dẫn đến hạn chế xuất hiện buến dị tổ hợp. 

5. Trong chọn giống, nhờ liên kết gen các tính trạng tôt đi cùng nhau được truyền ổn định tù bố mẹ sang con chúa. 

6. Liên kết chỉ xảy ra ở ruồi giấm cái, không xảy ra ở ruồi giấm đực còn ở bướm tằm thì ngược lại. . 

	  A. 1,3,6 
	B. 1,2,4 
	C.  1,3,5 
	D. 3,6


Câu 248: Gen ở đoạn không tương đồng trên NST Y chỉ truyền trực tiếp cho

	  A. thể dị giao tử. 
	B. cơ thể dị hợp tử. 
	C. cơ thể thuần chủng. 
	D.  thể đồng giao tử. 


Câu 249: Thường biến có đặc điểm là những biến đổi

	  A.  đồng loạt, không xác định, không di truyền. 

	  B. riêng lẻ, không xác định, di truyền. 

	  C. đồng loạt, xác định, không di truyền 

	  D.  đồng loạt, xác định, một số trường hợp di truyền. 

	Câu 250: Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên. thường thấy ở nam ít thấy ở nữ, vì nam giới

  A. chỉ cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện. 

	  B. cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

	  C. chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

	  D.  cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 


Câu 251: Các điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li là:: 

1. bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng đem lai.

2. số lượng cá thể thu được của phép lai phải đủ lớn.

3. tính trạng do một gen qui định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn.

4. tính trạng do một gen qui định và chịu ảnh hưởng của môi trường.

5. gen quy định tính trạng nằm trên NST thường

Số đáp án đúng

	  A. 1 
	B. 2 
	C. 4
	D. 3 


Câu 252: Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F1 bao nhiêu loại kiểu gen?.

	  A. 27 loại kiểu gen
	B. 10 loại kiểu gen.
	C. 28 loại kiểu gen.
	D. 54 loại kiểu gen.


Câu 253: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là: 

	  A. AA x AA.
	B. AA x aa.
	C. AA x Aa.
	D. Aa x Aa.


Câu 254: Nhận định nào sau đây là không đúng?

	  A. Tất cả các hiện tương di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất. 

	  B. Di truyền tế bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể. 

	  C. Con lai mang tính trạng của mẹ nên di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ. 

	  D.  Trong sự di truyền, nếu tất cả con lai mang tính trạng của mẹ thì đó là di truyền theo dòng mẹ. 


Câu 255: Gen ở vùng tương đồng trên cặp nhiễm sắc thể giới tính XY di truyền

	  A.  chéo. 
	B. theo dòng mẹ. 
	C. như gen trên NST thường 
	D. thẳng. . 


Câu 256: Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là

	  A. 1/16.
	B. 1/4.
	C. 3/16.
	D. 1/8.


Câu 257: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

	  A. 1/32
	B. ¼
	C. 1/64
	D. 1/2


Câu 258: Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) 

	  A. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  B. 3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  C. 3 vàng, trơn: 3 xanh, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn.

	  D. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.


Câu 259: Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể? 

	  A. 6
	B. 10
	C. 9
	D. 4


Câu 260: Trong thí nghiệm lai một tính của Menđen, ở F2 phân tính kiểu hình 1 thì cần điều kiện gì?

1. Bố mẹ thuần chủng

2. Tính trạng trội và lặn hoàn toàn

3. Giảm phân bình thường 

4. Số lượng cá thể sinh ra ở mỗi thế hệ là nhiều

5. Không có đột biến và chọn lọc tự nhiên.

Phát biểu đúng là tổ hợp điều kiện
	  A. 1,2,3,4,5 
	B. 2,3,4,5
	C. 1,2,3,4 
	D. 1,2,4,5 


Câu 261: Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen là gì?

1. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

2. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen qui định.

3. Do sự phân ly đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp.

4. F1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết.

5. Mỗi gen quy định nhiều tính trạng

6. Nhiều gen cùng nằm trên một NST.

Số ý đúng:

	  A. 4 
	B. 3 
	C. 5
	D. 2


Câu 262: Kiểu hình của cơ thể là kết quả của

	  A. sự phát sinh các biến dị tổ hợp. 

	  B. sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường. 

	  C.  sự truyền đạt những tính trạng của bố mẹ cho con cái. 

	  D. quá trình phát sinh đột biến


Câu 263: Cho P thuần chủng khác nhau về hai cặp gen quy định hai cặp trính trạng trội lặn hoàn toàn. Điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập và liên kết gen là: 

1. Tỉ lệ phân li kiểu hình của F1
2. Tỉ lệ phân li kiểu hình và kiểu gen của F2
3. Tỉ lệ phân li kiểu hình đối với mỗi cặp tính trạng ở đời F2
4. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp nhiều hay ít. 

	  A.  2,4 
	B.  2,3 
	C. 1,3,4
	D.  2 


Câu 264: Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phân, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1 thì hai tính trạng đó đã di truyền

	  A. liên kết không hoàn toàn. 

	  B. liên kết hoàn toàn 

	  C. tương tác gen. 

	  D.  phân li độc lập. . 

	


Câu 265: Nguyên nhân của thường biến là do

	  A. tác động trực tiếp của các tác nhân lý, hoá học. 

	  B. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường. 

	  C.  rối loạn phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể. 

	  D. rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào. 


Câu 266: Muốn năng suất vượt giới hạn của giống hiện có ta phải chú ý đến việc

	  A. cải tiến giống vật nuôi, cây trồng. 

	  B.  cải tạo điều kiện môi trường sống. 

	  C. tăng cường chế độ thức ăn, phân bón. 

	  D. cải tiến kĩ thuật sản xuất. 


Câu 267: Thường biến không di truyền vì đó là những biến đổi

	  A. không liên quan đến rối loạn phân bào

	  B.  do tác động của môi trường. 

	  C. không liên quan đến những biến đổi trong kiểu gen. 

	  D. phát sinh trong quá trình phát triển cá thể. 


Câu 268: Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

	  A.  tương tác gen, phân ly độc lập. 

	  B. trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập. 

	  C. qua tế bào chất. 

	  D. tương tác gen, trội lặn không hoàn toàn. 


Câu 269: Khi cho cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn tự thụ phấn. Nếu có một kiểu hình nào đó ở con lai chiếm tỉ lệ 21% thì hai tính trạng đó di truyền 

	  A. phân li độc lập. 
	B.  tương tác gen. 

	  C. liên kết hoàn toàn. 
	D. hoán vị gen. 


Câu 270: trả lời đúng là 

	  A. 4
	B. 1
	C. 3
	D. 2


Câu 271: Các gen ở đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể X có sự di truyền

	  A.  thẳng
	B. như các gen trên NST thường. 
	C. chéo. 
	D.  theo dòng mẹ. 


Câu 272: Ở đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb.

	  A. 3 vàng, trơn: 1 xanh, trơn.

	  B. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  C. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

	  D. 3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.


Câu 273: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là 

	  A. sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân

	  B. sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh.

	  C. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.

	  D. sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.


Câu 274: Vận dụng định luật phân ly con người đã: 

1. Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phương pháp tự thụ phấn.

2. Dự đoán sự phân li kiểu hình ở đời F2
3. Duy trì được ưu thế lai từ đời F1 qua F2
4. Không cho F1 làm giống trừ sinh sản hữu tính.

5. Góp phần giải thích hiện tượng thoái hóa giống do giao phối gần.

Phương án đúng là

	  A. 1,2 
	B. 2,3,4
	C. 1,2,3,4,5 
	D. 1,2,4,5. 


Câu 275: Tính trạng nào sau đây ở người được di truyền thẳng

	  A. Bệnh mù màu hoặc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. 

	  B.  Dị tật dính ngón tay 2 và 3 hoặc tai có một túm lông 

	  C.  Bệnh mù màu hoặc bệnh máu khó đông

	  D. Dị tật dính ngón tay 2 và 3 hoặc bệnh bạch tạng


Câu 276: Những điểm giống nhau giữa phân li độc lập và hoán vi gen: 

1. F1 đều dị hợp hai cặp gen, , đồng tính về kiểu hình và F2 đều có sự phân li kiểu hình. 

2. F1 đều xuất hiện 4 loại giao tử, F2 đều xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử. 

3. F2 đều có 9 kiểu gen và 4 kiểu hình. 

4. F2 đều có xuất hiện biến dị tổ hợp. 

	  A.  2,4 
	B. 1,2,3,4. 
	C. 1,2,4 
	D.  1 


Câu 277: Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Cho cây có kiểu gen [image: image6.png]


 giao phấn với cây có kiểu gen [image: image7.png]


 thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F1 là: 

	  A. 9 cây cao, quả trắng: 7 cây thấp, quả đỏ. 

	  B. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. 

	  C. 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ. . 

	  D.  3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ. 


Câu 278: Điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn?

	  A.  Mỗi gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể. 

	  B. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp. 

	  C. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý. 

	  D. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp. 


Câu 279: Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau

	  A. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen
	B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen

	  C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen
	D. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen


Câu 280: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu sự tác động của một trong 2 gen trội cho hoa hồng, còn nếu thiếu sự tác động của cả 2 gen trội này cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x Aabb.

	  A. 3 đỏ: 4 hồng: 1 trắng
	B. 4 đỏ: 3 hồng: 1 trắng

	  C. 4 đỏ: 1 hồng: 3 trắng
	D. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng


Câu 281: Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là

	  A.  sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II

	  B. sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I

	  C. sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I 

	  D. sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân


Câu 282: Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau

	  A. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen
	B. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen

	  C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen
	D. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen


Câu 283: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì xác suất thu được đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen ở F1 là bao nhiêu?

	  A. 1/4.
	B. 1/16.
	C. 3/8.
	D. 9/16.


Câu 284: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên NST thường trong đó IA trội tương đương với IB và trội hoàn toàn so với IO . Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là:

	  A. chồng IAIO vợ IBIO.
	B. chồng IBIO vợ IAIO.

	  C. một người IAIO người còn lại IBIO.
	D. chồng IAIO vợ IAIO.


Câu 285: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Ở F1 không thể cho kết quả nào?

	  A. xuất hiện 4 kiểu hình.

	  B. 16 kiểu gen 

	  C. Trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.

	  D. các thể đồng hợp về 2 cặp gen thu được ở F1 là 1/4.


Câu 286: Điều không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở mỗi người là: nhiễm sắc thể giới tính

	  A. chỉ có trong các tế bào sinh dục. 

	  B. chứa các gen qui định giới tính và các gen qui định tính trạng khác. 

	  C. tồn tại ở cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY. 

	  D.  chỉ gồm một cặp trong nhân tế bào. 


Câu 287: Ở chuột, tính trạng màu lông do 2 cặp gen không alen chi phối. Gen trội A quy định lông màu vàng, một gen trội R khác độc lập với A quy định màu lông đen. Khi có mặt cả 2 gen trội trên trong kiểu gen thì chuột có màu lông xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn aarr có lông màu kem. 

1. Tính trạng màu lông chuột có 4 kiểu hình

2. Tính trạng màu lông chuột là kết quả của tác động bổ trợ

3. Nếu cho lai giữa hai cơ thể dị hợp hai cặp gen sẽ thu được tỉ lệ 1

4. Cho chuột bố lông vàng giao phối với chuột mẹ lông đen ở F1 nhận được tỷ lệ phân tính: 1 lông xám : 1 lông vàng, chuột bố mẹ có kiểu gen: đực AArr x cái aaRr

5. Để F1 thu được tỷ lệ phân tính: 3 chuột xám : 1 chuột đen các chuột bố mẹ phải có kiểu gen AaRr x Aarr

Câu 288: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb: hoa hồng, aaB- và aabb: hoa trắng. Phép lai P: aaBb x AaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là bao nhiêu?

	  A. 4 đỏ: 3 hồng: 1 trắng.
	B. 1 đỏ: 3 hồng: 4 trắng.

	  C. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng.
	D. 3 đỏ: 4 hồng: 1 trắng.


Câu 289: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ: 

	  A.  Gen (ADN. → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng. 

	  B. Gen (ADN. → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng. 

	  C. Gen (ADN. → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng. 

	  D. Gen (ADN. → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng. 


Câu 290: Sự di truyền tính trạng qua tế bào chất không có đặc điểm nào sau đây: 

1. Không tuân theo quy luật di truyền trong nhân

2. Kết quả phép lai thuận khác phép lai nghịch

3. Tính trạng được di truyền theo dòng mẹ

4. Vai trò bố mẹ tương đương nhau trong việc truyền tính trạng cho con

5. gen quy định nằm ngoài nhân, hoạt động độc lập với gen trong nhân. 

Số đáp án đúng

	  A. 3
	B. 4
	C.  2
	D. 1


Câu 291: Ở bí, tính trạng hình dạng quả do tương tác bổ sung ủa hai cặp ge không alen qui định. KG có mặt hai alen trội qui định quả dẹt, có mặt một trong hai alen trội qui định quả tròn, không có alen trội qui định quả dài. 

1. kiểu qui ước gen phù hợp là A-B-, A-bb: quả dẹt, aaB- quả tròn, aabb quả dài.

2. AaBb x AaBb xuất hiện thế hệ sau 4 kiểu hình.

3. AaBb x AaBb xuất hiện thế hệ sau 9 quả det, 6 quả dài, 1 quả dài.

4. AaBb x aabb xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1;

5. AaBb x aabb xuất hiện tỉ lệ kiểu gen 1;

Số phương án đúng là

	  A. 2
	B. 1
	C. 3
	D. 4


Câu 292: Điểm khác nhau giữa quy luật phân li độc lập và hoán vị gen

1. Tỉ lệ giao tử F1
2. Số kiểu hình xuất hiện ở F2. 

3. Tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở F2
4. Số kiểu tổ hợp giao tử giữa F1
5. Số biến dị tổ hợp xuất hiện ở F2
Có bao nhiêu đáp án đúng

	  A. 4
	B. 3
	C. 2 
	D. 1


Câu 293: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự đoán ở F1 là 

	  A. 1/4 
	B. 1/16 
	C. 3/8 
	D. 1/8


Câu 294: Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính đa dạng ở các loài giao phối vì

	  A. giảm phân tạo nhiều loại giao tử, khi thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều kiểu hình. 

	  B.  đời lai luôn luôn xuất hiện số loại kiểu hình nhiều và khác so với bố mẹ. 

	  C. trong trong quá trình phát sinh giao tử, tần số hoán vị gen có thể đạt tới 50%. 

	  D. tất cả các NST đều xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn tương ứng. 


Câu 295: Cho biết các bước của một quy trình như sau: 

1. Trồng những cây này trong những điều kiện môi trường khác nhau. 

2. Theo dõi ghi nhận sự biểu hiện của tính trạng ở những cây trồng này. 

3. Tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen. 

4. Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể. 

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen quy định một tính trạng nào đó ở cây trồng, người ta phải thực hiện quy trình theo trình tự các bước là: 

	  A. 1 → 3 → 2 → 4. 
	B. 3 → 2 → 1 → 4. 

	  C. 3 → 1 → 2 → 4. 
	D.  1 → 2 → 3 → 4. 


Câu 296: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1.Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ

	  A. 9/16.
	B. 1/9.
	C. 1/2.
	D. 8/9.


Câu 297: Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2 152 bí quả tròn 114 bí quả dẹt 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau, trong tổng số bí quả tròn xuất hiện ở thế hệ sau, thì số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ

	  A. 1/3
	B. 2/3 
	C. 3/8.
	D. 1/4 


Câu 298: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng. Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là bao nhiêu?

	  A. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng
	B. 2 đỏ: 1 hồng: 1 trắng.

	  C. 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng.
	D. 1 đỏ: 3 hồng: 4 trắng.


VII. CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG THẤP

Câu 299: Trong thí nghiệm của Moocgan, khi lai ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi đực mắt trắng được F1. Cho ruồi F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 ¾ ruồi mắt đỏ và ¼ ruồi mắt trắng, trong đó ruồi mắt trắng toàn là ruồi đực. Giải thích nào sau đây phù hợp với kết quả của phép lai trên?

	  A. Gen qui định mắt trắng là gen lặn nằm trên NST X không có alen trên Y.

	  B. Gen qui định mắt trắng là gen lặn nằm trên NST Y không có alen trên X.

	  C. Gen qui định mắt trắng là gen trội nằm trên NST X không có alen trên Y.

	  D. Gen qui định mắt trắng là gen trội nằm trên NST Y không có alen trên X.


Câu 300: Mức phản ứng của một kiểu gen được xác định bằng

	  A. số alen có thể có trong kiểu gen đó.

	  B. số cá thể có cùng một kiểu gen đó.

	  C. số kiểu hình có thể có của kiểu gen đó.

	  D. số kiểu gen có thể biến đổi từ kiểu gen đó.


Câu 301: Muốn năng suất của giống vật nuôi, cây trồng đạt cực đại ta cần chú ý đến việc: 

1. cải tiến giống hiện có.

2. chọn, tạo ra giống mới.

3. cải tiến kĩ thuật sản xuất.

4. nhập nội các giống mới.

số phương án trả lời đúng là

	  A. 4
	B. 2
	C. 1
	D. 3


Câu 302: Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen (A1, a1, A2, a2, A3, a3), phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm có kiểu gen là.

	  A. A1A1A2A2 A3A3.
	B. A1a1A2a2a3a3
	C. A1a1A2a2A3a3.
	D. a1a1a2a2a3a3.


Câu 303: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất?

	  A. AaBb x AaBb 
	B. AaXBXB x AaXbY 
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	D. AaXBXb x AaXbY


Câu 304: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì xác suất các thể đồng hợp về 2 cặp gen thu được ở F1 là

	  A. 1/2.
	B. 3/8.
	C. 1/4.
	D. 1/8.


Câu 305: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau?

	  A. AaBb x AaBb
	B. Aabb x aaBb
	C. AaBb x Aabb
	D. aabb x AaBB


Câu 306: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 có sự phân tính chiếm tỉ lệ

	  A. 1/3.
	B. 2/3.
	C. 1/4.
	D. 3/4.


Câu 307: Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 gặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có nhiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao là 

	  A. 85cm 
	B. 80cm 
	C. 70cm 
	D. 75cm 


Câu 308: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số quả đỏ thu được ở F1 là: 

	  A. 1/64
	B. 27/64
	C. 1/32
	D. 1/27


Câu 309: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa hồng. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng? 

(1) Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình. 

(2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây có kiểu gen dị hợp tử. 

(3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 

(4) Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen. 

	  A. 3
	B. 1. 
	C. 4
	D. 2


Câu 310: Trong phép lai của Menđen, ở F2 thu được 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng.Cho cây hoa đỏ F2 phân tích riêng rẽ sẽ thu được kết quả nào?

1/3 cá thể F2 cho Fa kiểu hình hoa đỏ

2/3 cá thể F2 cho Fa kiểu hình phân tính: 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng

1/4 cá thể trắng F2 cho Fa kiểu hình toàn hoa trắng

1/3 cá thể F2 cho Fa kiểu hình đồng tính hoa đỏ

2/3 cá thể F2 cho Fa kiểu hình phân tính: 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng

2/3 cá thể F2 cho Fa đồng tính giống bố mẹ

1/3 cá thể F2 cho Fa kiểu hình phân tính: 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng

F2 thu được tỉ lệ phân tính chung 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng

B

Câu 311: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

	  A. 9/16.

A
	B. 4/9.
	C. 1/4.
	D. 1/9.


Câu 312: Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2 152 bí quả tròn 114 bí quả dẹt 38 bí quả dài. Tính theo lí thuyết

1. Trong số bí quả tròn thu được ở F2 thì số bí quả tròn đồng hợp chiếm tỉ lệ 1/4.

2. Trong số bí quả tròn thu được ở F2 thì số bí quả tròn dị hợp chiếm tỉ lệ 3/4.

3. tỉ lệ bí quả tròn đồng hợp thu được ở F2 trong phép lai trên là 1/4.

4. Tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật tương tác bổ sung.

5. Tính trạng hình dạng quả do một gen nhiều alen qui định

Có bao nhiêu nhận định đúng

	  A. 3
	B. 2
	C. 4
	D. 5


Câu 313: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?

	  A. XAXAx XaY
	B. XaXax XAY 
	C. XAXax XAY
	D. XAXax XaY


Câu 314: Xét tổ hợp gen [image: image10.png]


Dd, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là 

	  A. [image: image11.png]
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= 9,0 %

	  B. [image: image15.png]
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= 4,5%

	  C. [image: image19.png]
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= 9,0 %

	  D. [image: image23.png]
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= 4,5%


Câu 315: Ở người, kiểu gen IA IA, IA IO quy định nhóm máu A; kiểu gen IB IB, IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IA IB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IO IO quy định nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường hợp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào?

	  A. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB

	  B. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A.

	  C. Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O.

	  D. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu A.


Câu 316: Cho cá thể có kiểu gen [image: image27.png]


 (các gen liên kết hoàn toàn. tự thụ phấn. F1 thu được loại kiểu gen này với tỉ lệ là: 

	  A. 75%.
	B. 25%.
	C. 100%.
	D. 50%.


Câu 317: Ở ruồi giấm, gen qui định tính trạng màu sắc thân và gen qui định tính trạng độ dài cánh nằm trên cùng một nhiễm sắc thể thường (mỗi gen qui định một tính trạng. . Lai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với dòng ruồi giấm thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi cái F1, trong trường hợp xảy ra hoán vị gen với tần số18%. Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt xuất hiện ở FB tính theo lí thuyết là

	  A. 82%.
	B. 41%. 
	C. 18%.
	D. 9%. 


Câu 318: Ở người, bệnh máu khó đông do một gen lặn (m. nằm trên NST X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y quy định. Cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh con trai bị bệnh máu khó đông với xác suất 25%?

	  A.  XmXm x XmY. 
	B. XmXm x XMY. 
	C. XM XM x XMY.
	D. XMXm x XmY 


Câu 319: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ

	  A. 2/3.
	B. 1/4.
	C. 1/3.
	D. 3/4


Câu 320: Điều không đúng khi nói về thường biến 

	  A. Thường biến bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường.

	  B. Thường biến biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với đều kiện môi trường.

	  C. Thường biến phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất.

	  D. Thường biến di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.


Câu 321: Ở lúa: A quy định hạt tròn, a quy định hạt dài; B quy định hạt đục, b quy định hạt trong. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 40% ở cả hai bên bố và mẹ. Phép lai P: [image: image28.png]


 x [image: image29.png]


. Số tổ hợp giao tử ở đời con của phép lai trên là bao nhiêu?

	  A. 4.
	B. 6.
	C. 8.
	D. 16.


Câu 322: Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Cho cây có kiểu gen [image: image30.png]


 giao phấn với cây có kiểu gen [image: image31.png]


. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là: 

	  A. 3 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ. 

	  B. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. 

	  C. 1 cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả đỏ.

	  D. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng.


Câu 323: Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam bình thường lấy một người nữ bình thường mang gen bệnh, khả năng họ sinh ra được con gái khỏe mạnh trong mỗi lần sinh là bao nhiêu?

	  A. 75%
	B. 50%
	C. 37,5%
	D. 25%


Câu 324: Ở người, bệnh máu khó đông do gen h nằm trên NST X, gen H: máu đông bình thường. Bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh khó đông, nhận định nào dưới đây là đúng?

	  A. 100% số con trai của họ sẽ mắc bệnh

	  B. Con gái của họ không bao giờ mắc bệnh

	  C. 100% số con gái của họ sẽ mắc bệnh

	  D. 50% số con trai của họ có khả năng mắc bệnh


Câu 325: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì xác suất các thể dị hợp về 1 cặp gen thu được ở F1 là

	  A. 1/2.
	B. 3/8.

B
	C. 1/4.
	D. 1/8.


Câu 326: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắng dị hợp chiếm tỉ lệ

	  A. 1/8.
	B. 2/3.
	C. 1/3.
	D. 3/16.


Câu 327: Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Cơ thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, F1 thu được tổng số 240 hạt. Tính theo lí thuyết, số hạt dị hợp tử về 2 cặp gen ở F1 là
	  A.  30 
	B. 50 
	C. 76
	D. 60


Câu 328: Nhận định nào dưới đây không đúng?

	  A. Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của môi trường là một thường biến.

	  B. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường

	  C. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hạy hẹp tuỳ thuộc vào từng loại tính trạng.

	  D. Mức phản ứng càng rộng thì sinh vật thích nghi càng cao.


VIII. CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG CAO(31 câu, từ câu 329 đến Câu 359)

Câu 329: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng ở F2 là

	  A. 1/16.
	B. 1/256.
	C. 1/64
	D. 1/81.


Câu 330: Ở ruồi giấm có 4 cặp NST tương đồng trong đó có 1 cặp NST giới tính.Xét 3 cặp gen, mỗi cặp có 2 alen.Cặp thứ nhất và thứ hai nằm trên NST số 1, cặp thứ 3 nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, nếu không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết số cặp giao phối tối đa có kiểu gen khac nhau là

	  A. 120
	B. 300
	C. 600
	D. 500


Câu 331: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được 2 người con nêu trên là: 

	  A. 3/32.
	B. 1/4.

B
	C. 3/64.
	D. 3/16.


Câu 332: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa đỏ ở F2 là

	  A. 8/9.
	B. 1/9.
	C. 2/9.
	D. 4/9.


Câu 333: Trong các ví dụ sau có bao nhiêu ví dụ về thường biến: 

1. Cây bàn rụng lá vào mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc

2. Một số loài thú ở xứ lạnh, mùa động có bộ lông dài màu trắng, mùa hè có bộ lông thưa màu vàng hoặc xám.

3. Người mặ hội chứng Đao thường thấp be, má phệ, lưỡi thè, khe mắt xếch.

4. Các cây cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng sự biểu hiện màu hoa lại phụ thuộc độ pH của môi trường đất.

	  A. 1
	B. 2
	C. 4
	D. 3


Câu 334: xét các ví dụ sau
1. Bệnh phêninkêtôniệu ở người do rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiên thì trẻ phát triển bình thường.

2. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở dạng trung gian khác nhau tùy thuộc vào độ pH của đất.

3. Loài bướm Biston betularia sống ở rừng bạch dương không bị ô nhiễm thì có màu trắng, khi khu rừng bị ô nhiễm bụi than thì tất cả các bướm trắng bị CLTN loại bỏ và bướm màu đen phát triển ưu thế.

4.

Những ví dụ phản ánh sự mền dẻo kiểu hình của kiểu gen là 

	  A. 3
	B. 1
	C. 4
	D. 2


Câu 335: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng ở F2 là. 

	  A. 1/81
	B. 1/256.
	C. 1/64
	D. 1/9.


Câu 336: Cá thể có kiểu gen [image: image32.png]


 tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen [image: image33.png]S



 thu được ở F1 nếu biết hoán vị gen đều xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20%

	  A. 4%
	B. 16%
	C. 9%
	D. 8%


Câu 337: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì xác suất cặp vợ chồng này sinh được một gái tóc xoăn là 

	  A. 5/12.
	B.  3/8.
	C. 1/4.
	D. 3/4.


Câu 338: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam mắc bệnh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mắc bệnh, khả năng họ sinh ra được đứa con khỏe mạnh là bao nhiêu?

	  A. 100%
	B. 50%
	C. 25%
	D. 75%


Câu 339: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa gì đối với bản thân sinh vật?

	  A. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có sự mềm dẽo về kiểu gen để thích ứng.

	  B. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau.

	  C. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp quần thể sinh vật đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

	  D. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có tuổi thọ được kéo dài khi môi trường thay đổi.

	Câu 340: Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể [image: image34.png]


 (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới. tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ loại kiểu gen [image: image35.png]BlE



 được hình thành ở F1.

  A. 32%
	B. 16%
	C. 24%
	D. 51%


Câu 341: Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như thế nào theo cơ chế sinh hoá?

	  A. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

	  B. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin ở phần thân bị đột biến nên không tạo được mêlanin, làm lông ở thân có màu trắng.

	  C. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

	  D. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động, nên các tế bào ở phần thân tổng hợp được mêlanin làm lông có màu trắng.


Câu 342: KG XY giảm phân xảy ra hoàn vị gen với tần số bằng 20%. Tỉ lệ giao tử hoán vị thu được là:

	  A. AbX=aBY=AbY=aBX=5%
	B. ABX=abY=ABY=abX=5%
	C. AbX=aBY=AbY=aBX=10%
	D. ABX=abY=ABY=aBX=10%


Câu 343: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được người con trai nói trên là: 

	  A. 1/4.
	B. 3/8.
	C. 3/4.
	D. 1/8.


Câu 344: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

	  A. 56,25%. 
	B. 25%. 
	C. 18,75%.
	D. 6,25%. 


Câu 345: Một cá thể có kiểu gen [image: image36.png]
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. Nếu xảy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ở thế hệ sau?

	  A. 16
	B. 10
	C. 81
	D. 100


Câu 346: Trong thực tiễn sản suất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “không nên trồng một giống lúa duy nhất trên diện rộng”?

	  A. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị giảm.

	  B. Vì qua nhiều vụ canh tác giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị sụt giảm.

	  C. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể bị mất trắng, do giống có cùng một kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau.

	  D. Vì qua nhiều vụ canh tác, đất không còn đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, từ đó làm năng suất bị sụt giảm.


Câu 347: Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:

	  A. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
	B. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

	  C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
	D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng. 


Câu 348: Ở ngô, có 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) thuộc các nhiễm sắc thể khác nhau tác động qua lại cùng qui định màu sắc hạt. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội cho hạt có màu đỏ, có mặt A, B, thiếu D cho hạt màu vàng, các kiểu gen còn lại cho hạt màu trắng.Trong các dự đoán sau có bao nhiêu dự đoán đúng?

1. P: AaBbDd x AAbbDD tạo ra F1, tỉ lệ màu trắng là 0.625

2. Có tất cả 15 kiểu gen qui định kiểu hình màu trắng.

3. P AABBdd x AAbbDD tạo ra F1, F1 tự thụ phấn thu đươc F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ: 3 vàng: 4 trắng.

4. AABBDD x aabbDD tạo ra F1, F1 tự thụ phấn thu đươc F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ, 7 trắng

	  A. 4
	B. 1
	C. 2
	D. 3


Câu 349: Ở gà, gen A quy định lông vằn, a: không vằn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông biểu hiện có thể phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai phù hợp đó là: 

	  A. XAXAx XaY
	B. XaXax XAY 
	C. XAXax XAY
	D. XAXax XaY


Câu 350: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:

	  A. 4/27
	B. 12/27
	C. 1/16
	D. 6/27


Câu 351: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là:

	  A. 6/27
	B. 3/32
	C. 4/27
	D. 1/32


Câu 352: Một cá thể có kiểu gen [image: image38.png]
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. Nếu xảy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần?

	  A. 8
	B. 16
	C. 9
	D. 4


Câu 353: Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể [image: image40.png]


 (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới. tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau.

	  A. 24%
	B. 1%
	C. 8%
	D. 16%


Câu 354: Một cá thể có kiểu gen [image: image41.png]
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. Nếu các gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?

	  A. 8
	B. 9
	C. 16
	D. 4 


Câu 355: Ở một loài thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng. Cho giao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen qui định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. 

Đặc điểm di truyền của các cặp gen quy định các cặp tính trạng nói trên là

	  A. ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng nói trên phân li độc lập.

	  B. hai cặp gen quy định tính trạng chiều cao thân liên kết hoàn toàn với nhau và phân li độc lập với cặp gen quy định tính trạng màu sắc hoa.

	  C. một trong hai cặp gen quy định chiều cao thân liên kết hoàn toàn với cặp gen quy định tính trạng màu sắc hoa.

	  D. một trong hai cặp gen quy định tính trạng chiều cao thân liên kết không hoàn toàn với cặp gen quy định tính trạng màu sắc hoa.


Câu 356: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội là trội hoàn toàn). Tỉ lệ loại kiểu hình mang 2 tính trội và 2 tính lặn ở F1 là

	  A. 9/16
	B. 6/16
	C. 6/16
	D. 3/16


Câu 357: Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng; trong đó ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?

	  A. ♀XWXw x ♂XwY
	B. ♀XWXW x ♂XwY
	C. ♀XWXw x ♂XWY
	D. ♀XwXw x ♂XWY


Câu 358: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1,a1,A2,a2,A3,a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Lai cây cao nhất với cây thấp nhất được F1, F1 tự thụ phấn được F­2.

1. Chiều cao của cây thấp nhất là 90 cm 

2. Cây F1 có chiều cao 150cm

3. Ở F2, tỷ lệ số cây có chiều cao 210 cm là 1/64

4. Ở F2, tỷ lệ số cây có chiều cao 90 cm là 1/64

5. Ở F2 tỷ lệ số cây có chiều cao 170 cm là 15/64

Số câu trả lời đúng là

	  A. 5
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 359: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau đây không đúng?

	  A. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

	  B. Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên các tế bào vùng đầu mút tổng hợp được mêlanin làm lông đen.

	  C. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân

	  D. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân.


IX. CHƯƠNG 3: NHẬN BIẾT(20 câu, từ câu 360 đến câu 379)

Câu 360: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

	  A. thành phần kiểu gen của quần thể
	B. kiểu hình của quần thể.

	  C. vốn gen của quần thể.
	D. kiểu gen của quần thể.


Câu 361: Đặc điểm nào dưới đây về quần thể là không đúng?

	  A. Quần thể là một nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung.

	  B. Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định.

	  C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể.

	  D. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.


Câu 362: Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?

	  A. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.

	  B. Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.

	  C. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

	  D. Quần thể biểu hiện tính đa hình.


Câu 363: Tần số tương đối của một alen được tính bằng:

	  A. tỉ lệ % các kiểu hình của alen đó trong quần thể.

	  B. tỉ lệ % số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể.

	  C. tỉ lệ % các kiểu gen mang alen đó trong quần thể.

	  D. tỉ lệ % số giao tử mang alen đó trong quần thể.


Câu 364: Ý nghĩa nào dưới đây không phải là của định luật Hacđi - vanbec:

	  A. Phản ánh trạng thái động của quần thể, giải thích cơ sở của sự tiến hóa.

	  B. Có thể suy ra tỉ lệ kiểu gen và tần số tương đối của các alen từ tỉ lệ các loại kiểu hình.

	  C. Từ tỉ lệ cá thể có biểu hiện đột biến có thể suy ra được tần số của alen đột biến trong quần thể.

	  D. Giải thích trong thiên nhiên có những quần thể đã được duy trì ổn định qua thời gian dài.

	


Câu 365: Nội dung của đinh luật Hacdi- Vanbec:

	  A. Trong những điều kiện nhất định, tần số tương đối của các alen thay đổi còn thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối được duy trì ổn định qua các thế hệ.

	  B. Tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối được duy trì ổn định qua các thế hệ.

	  C. Trong những điều kiện nhất định, tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối được duy trì ổn định qua các thế hệ.

	  D. Trong những điều kiện nhất định, tần số tương đối của các alen được duy trì ổn định còn thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối thay đổi qua các thế hệ.


Câu 366: Nhóm cá thể nào sau đây không phải là quần thể:

	  A. Rừng thông
	B. Đàn trâu rừng

	  C. Bầy bồ nông
	D. Đàn cá trong ao


Câu 367: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

	  A. duy trì tỉ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử.

	  B. phân hoá đa dạng và phong phú về kiểu gen.

	  C. tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.

	  D. phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.


Câu 368: Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

	  A. quần thể tự phối.
	B. quần thể ngẫu phối.

	  C. quần thể giao phối có lựa chọn.
	D. quần thể tự phối và ngẫu phối.


Câu 369: Với p, q là tần số tương đối của các alen A, a. Phương trình Hacđi- Vanbec có dạng:

	  A. p2(AA) + 2pq (Aa) + q2(aa)=1
	B. p(A) + q(a) = 1
	C. p2.q2= (2 pq)2
	D. p(A)= p2 + 2pq


Câu 370: Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa:

	  A. số lượng alen đó trên tổng số cá thể của quần thể.

	  B. số lượng alen đó trên tổng số alen của quần thể.

	  C. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể.

	  D. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số alen của quần thể.


Câu 371: Trong quần thể giao phối từ tỉ lệ phân bố các kiểu hình có thể suy ra:

	  A. tính đa hình của quần thể.

	  B. vốn gen của quần thể.

	  C. tần số tương đối của các alen và các kiểu gen.

	  D. số loại kiểu gen tương ứng.


Câu 372: Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh điều gì?

	  A. Sự không ổn định của các alen trong quần thể

	  B. Sự cân bằng di truyền trong quần thể giao phối

	  C. Sự cân bằng di truyền trong quần thể tự phối

	  D. Sự biến động của tần số các kiểu gen trong quần thể


Câu 373: Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối?

	  A. Tần số tương đối của các alen thay đổi tuỳ từng trường hợp, do đó không thể có kết luận chính xác về tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ sau.

	  B. Tần số tương đối của các alen bị thay đổi nhưng không ảnh hưởng gì đến sự biểu hiện kiểu gen ở thế hệ sau.

	  C. Tần số tương đối của các alen không thay đổi nhưng tỉ lệ dị hợp giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tăng dần qua các thế hệ.

	  D. Tần số tương đối của các alen không thay đổi nên không ảnh hưởng gì đến sự biểu hiện kiểu gen ở thế hệ sau.


Câu 374: Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng? 

	  A. Không có đột biến và cũng như không có chọn lọc tự nhiên.

	  B. Có sự cách li sinh sản giữa các cá thể trong quần thể.

	  C. Khả năng thích nghi của các kiểu gen không chênh lệch nhiều.

	  D. Các cá thể trong quần thể giao phối với nhau ngẫu nhiên..


Câu 375: Vốn gen của quần thể là gì?

	  A. Là tập hợp của tất cả các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định.

	  B. Là tập hợp của tất cả các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định.

	  C. Là tập hợp của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định.

	  D. Là tập hợp của tất cả các alen của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định.


Câu 376: Quần thể tự phối kéo dài sẽ dẫn đến:

	  A. quái thai, dị hình.

	  B. thoái hoá giống.

	  C. năng suất ngày càng thấp.

	  D. các cá thể trong quần thể sức sống ngày càng giảm.


Câu 377: Điều làm cho kết quả của định luật Hacđi – Vanbec bị thay đổi là:

	  A. sự thích nghi của các kiểu gen là như nhau.

	  B. có sự du nhập các gen mới.

	  C. các cá thể trong quần thể giao phối tự do.

	  D. tần số tương đối của mỗi alen không thay đổi qua các thế hệ.


Câu 378: Các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình một cách ngẫu nhiên gọi là quần thể

	  A. Tự thụ phấn.
	B. Giao phối gần.
	C. Giao phối xa.
	D. Ngẫu phối


Câu 379: Khi nói về quần thể ngẫu phối, phát biểu nào sau đây sai?

	  A. Quần thể ngẫu phối đa dạng di truyền.

	  B. Qua các thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần.

	  C. Trong quần thể ngẫu phối các cá thể giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên.

	  D. Trong những điều kiện nhất định, quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen được duy trì không đổi qua các thế hệ.


X. CHƯƠNG 3: THÔNG HIỂU(20 câu, từ câu 380 đến câu 399)

Câu 380: Cho rằng một quần thể nào đó chưa đạt cân bằng di truyền. Điều kiện nào để quần thể đó đạt trạng thái cân bằng?

	  A. Cho ngẫu phối

	  B. Cho tự phối

	  C. Cho ngẫu phối và tự phối

	  D. Chọn lọc một số cá thể


Câu 381: Một quần thể có tỉ lệ của 3 loại kiểu gen tương ứng là AA: Aa: aa = 9. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?

	  A. A = 0,4375 ; a = 0,5625 
	B. A = 0,75 ; a = 0,25 

	  C. A = 0,5625 ; a = 0,4375 
	D. A = 0,25 ; a = 0,75 


Câu 382: Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tỉ lệ các kiểu gen: 0,1EE : 0,2Ee : 0,7ee. Tính theo lý thuyết thì ở F4 tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể sẽ là.

	  A. 0.64EE : 0,32Ee : 0,04ee
	B. 0.09EE : 0,42Ee : 0,49ee

	  C. 0.04EE : 0,32Ee : 0,64ee
	D. 0.25EE : 0,5Ee : 0,25ee


Câu 383: Ở cây giao phấn, nếu đời đầu (P0) có tỉ lệ thể dị hợp 100%,sau 3 thế hệ giao phấn ngẫu nhiên thì F3 có tỉ lệ thể đồng hợp trội là 

	  A. 37,5%.
	B. 75%.
	C. 50%.
	D. 25%.


Câu 384: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:

	  A. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.
	B. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1.

	  C. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.
	D. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.


Câu 385: Cơ thể có kiểu gen AaBbDD, cho tự phấn qua nhiều thế hệ thì có bao nhiều dòng thuần xuất hiện?

	  A. 2.
	B. 8.
	C. 4.
	D. 6.


Câu 386: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 65AA: 26Aa: 169aa. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể này là:

	  A. A = 0,25 ; a = 0,75 
	B. A = 0,35 ; a = 0,65 
	C. A = 0,50 ; a = 0,50 
	D. A = 0,30 ; a = 0,70 


Câu 387: Một quần thể cân bằng Hacđi-Vanbec có 300 cá thể, biết tần số tương đối của alen A = 0,3; a = 0,7. Số lượng cá thể có kiểu gen Aa là: 

	  A. 147 cá thể. 
	B. 90 cá thể. 
	C. 63 cáthể.
	D. 126 cá thể.


Câu 388: Trong các quần thể dưới đây, quần thể nào đã đạt trạng thái cân bằng di truyền ?

	  A. 0,49 AA : 0,35 Aa : 0,16 aa
	B. 0,36 AA : 0,46 Aa : 0,18 aa

	  C. 0,01 AA : 0,18 Aa : 0,81 aa
	D. 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa


Câu 389: Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một thế hệ ngẫu phối là:

	  A. 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa
	B. 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa

	  C. 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa
	D. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa


Câu 390: Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Bb. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, tính theo lý thuyết thì tỉ lệ dị hợp (Bb) trong quần thể đó là:

	  A. 1/16
	B. 1/8
	C. 1/32
	D. 1/4


Câu 391: Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA: hAa: raa (với d + h + r = 1). Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q [image: image43.png]


0 ; p + q = 1). Ta có:

	  A. p = h +[image: image44.png]Ng



; q = r +[image: image45.png]Ng
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	  C. p = r +[image: image48.png]N>
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Câu 392: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

	  A. 0,3 ; 0,7.
	B. 0,2 ; 0,8.
	C. 0,7 ; 0,3.
	D. 0,8 ; 0,2.


Câu 393: Cho một quần thể ở thế hệ xuất phát như sau P: 0,55AA: 0,40Aa: 0,05aa. Phát biểu đúng với quần thể P nói trên là:

	  A. tần số của alen trội gấp 3 lần tần số của alen lặn.

	  B. tỉ lệ kiểu gen của P sẽ không đổi ở thế hệ sau.

	  C. tần số alen a lớn hơn tần số alen A.

	  D. quần thể P đã đạt trạng thái cân bằng di truyền.


Câu 394: Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được dự đoán là:

	  A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
	B. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa.

	  C. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa.
	D. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa.


Câu 395: Với 2 alen A và a, bắt đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là:

	  A. AA = Aa =[image: image52.png]


; aa = [image: image53.png]


.

	  B. AA = aa =[image: image54.png]


; Aa = [image: image55.png]


.

	  C. AA = aa = [image: image56.png]


; Aa =[image: image57.png]


.

	  D. AA = Aa = [image: image58.png]


; aa = [image: image59.png]


.


Câu 396: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng di truyền khi

	  A. d.r = (h/2)2.
	B. d = h = r
	C. tần số alen A = a
	D. d.r = h


Câu 397: Nếu xét một gen có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường thì số loại kiểu gen tối đa trong một quần thể ngẫu phối là:

	  A. 10.
	B. 4.
	C. 6.
	D. 8.


Câu 398: Cho quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,9. Xác định tỉl ệ % thể dị hợp trong quần thể:

	  A. 9%
	B. 20%
	C. 18%
	D. 22%


Câu 399: Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen có 2 alen ( A trội hoàn toàn so với a ). Sau đó con người đã săn bắt phần lớn các cá thể có kiểu hình trội về gen này. Cấu trúc di truyền của quần thể sẽ thay đổi theo hướng:

	  A. Tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên

	  B. Tần số alen A và alen a đều không thay đổi

	  C. Tần số alen A tăng lên, tần số alen a giảm đi

	  D. Tần số alen A và alen a đều giảm đi


X. CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG THẤP (10 câu, từ câu 400 đến câu 409)

Câu 400: Ở ngô (bắp), A quy định trái dài, a quy định trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:

	  A. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa.
	B. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa.

	  C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
	D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa.


Câu 401: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu được ở F1 là:

	  A. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa.
	B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

	  C. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa.
	D. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.


Câu 402: Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

	  A. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1
	B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1

	  C. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1
	D. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1


Câu 403: Từ một quần thể ban đầu (P), sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của quần thể là 0,525 AA; 0,050 Aa; 0,425aa. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, tính theo lý thuyết, thành phần kiểu gen của P là

	  A. 0,375AA; 0,400Aa; 0,225aa
	B. 0,400AA; 0,400Aa; 0,200aa

	  C. 0,350AA; 0,400Aa; 0,250aa
	D. 0,250AA; 0,400Aa; 0,350aa


Câu 404: Một quần thể có TPKG: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể ở thế hệs au khi cho tự phối là

	  A. 20%
	B. 50%
	C. 10%
	D. 70%


Câu 405: Giả sử trong một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát các cá thể đều có kiểu gen Aa. Tính theo lý thuyết tỉ lệ kiểu gen AA sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là:

	  A. 37,5000%
	B. 46,8750%
	C. 43,7500%
	D. 48,4375%


Câu 406: Một quần thể có 1050 cá thể AA, 150 cá thể Aa và 300 cá thể aa. Nếu lúc cân bằng, quần thể có 6000 cá thể thì số cá thể dị hợp trong đó là

	  A. 2880 cá thể 
	B. 3375 cá thể
	C. 2250 cá thể
	D. 2160 cá thể 


Câu 407: ở quần thể của một loài lưỡng bội, xét gen A nằm trên NST thường có 4 alen. Trong điều kiện không có đột biến, trong quần thể sẽ có tối đa số loại kiểu gen dị hợp về gen A là:

	  A. 4 kiểu gen
	B. 8 kiểu gen
	C. 10 kiểu gen
	D. 6 kiểu gen


Câu 408: Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), thì số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể sẽ là:

	  A. 8100.
	B. 9900.
	C. 1800.
	D. 900.


Câu 409: Thế hệ xuất phát của một quần thể động vật ngẫu phối có tỉ lệ các kiểu gen: ở giới cái có 0,64 AA; 0,32 Aa; 0,04 aa, ở giới đực có 0,36 AA; 0,48 Aa; 0,16 aa. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, tỉ lệ kiểu gen AA là: 

	  A. 0,25
	B. 0,2916
	C. 0,49
	D. 0,81


X. CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG CAO (10 câu, từ câu 410 đến câu 419)

Câu 410: Ở người gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen quy định nhóm máu có 3 alen( IA, IB, IO). Cho biết các gen nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên trong quần thể người là:

	  A. 24
	B. 54
	C. 64
	D. 10


Câu 411: Xét 2 alen W, w của một quần thể cân bằng với tổng số 225 cá thể, trong đó số cá thể đồng hợp trội gấp 2 lần số cá thể dị hợp và gấp 16 lần số cá thể lặn. Số cá thể có kiểu gen dị hợp trong quần thể là bao nhiêu?

	  A. 72 cá thể
	B. 18 cá thể 
	C. 36 cá thể.
	D. 144 cá thể. 


Câu 412: Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự thụ phấn nghiêm ngặt có A quy đinh hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát P có 100 cá thể đều có kiểu hình trội, quá trình tự thụ phấn liên tục thì đến đời F3 thấy có tỉ lệ kiểu hình là 43 cây hoa đỏ : 21 cây hoa trắng. Trong số 100 cây nói trên có bao nhiêu cây thuần chủng?

	  A. 35 cây
	B. 25 cây
	C. 0 cây
	D. 50 cây


Câu 413: Trong quần thể của một loài thú, xét 2 lôcut: lôcut 1 có 3 alen là A1, A2, A3 ;lôcut hai có 2 alen là B và b. Cả hai lôcut đều nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Biết rằng không xãy ra đột biến, tính theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về hai lôcut trên trong quần thể này là:

	  A. 18
	B. 27
	C. 36
	D. 30


Câu 414: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc người ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu được ở F1 là:

	  A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
	B. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.

	  C. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa.
	D. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa.


Câu 415: Ở người gen IA quy định máu A, gen IB quy định máu B, IOIO quy định máu O, IAIB quy định máu AB. Một quần thể người khi đạt trạng thái cân bằng có số người mang máu B (kiểu gen IBIB và IBIO) chiếm tỉ lệ 21%, máu A (kiểu gen IAIA và IAIO) chiếm tỉ lệ 45%, nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm 30%, còn lại là máu O. Tần số tương đối của các alen IA, IB, IO trong quần thể này là: 

	  A. IA = 0.4 , IB = 0.2 , IO = 0.4
	B. IA = 0.2 , IB = 0.7 , IO = 0.1

	  C. IA = 0.5 , IB = 0.3 , IO = 0.2 
	D. IA = 0.3 , IB = 0.5 , IO = 0.2


Câu 416: Ở một quần thể thực vật tự phối, tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh, thế hệ xuất phát có 10% số cá thể có kiểu gen AA, trải qua một số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, ở thế hệ F4 số cá thể dị hợp chiếm 5%. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ xuất phát.

	  A. 85% đậu hạt vàng: 15% đậu hạt xanh
	B. 15% đậu hạt vàng: 85% đậu hạt xanh

	  C. 90% đậu hạt vàng: 10% đậu hạt xanh
	D. 50% đậu hạt vàng: 50% đậu hạt xanh


Câu 417: Ở cừu, gen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với gen a quy định lông ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa. Vì nhu cầu lấy lông nên người ta loại giết thịt cừu lông ngắn. Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau được dự đoán là

	  A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
	B. 0,625AA: 0,25Aa: 0,125aa

	  C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
	D. 0,5625AA: 0,375Aa: 0,0625aa


Câu 418: Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec có 2 alen D, d ; trong đó số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16%. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?

	  A. D = 0,84 ; d = 0,16 
	B. D = 0,16 ; d = 0,84
	C. D = 0,6 ; d = 0,4
	D. D = 0,4 ; d = 0,6 


Câu 419: Trên quần đảo Mađơrơ, ở một loài côn trùng cánh cứng, gen A quy định cánh dài trội không hoàn toàn so với gen a quy định không cánh, kiểu gen Aa quy định cánh ngắn. Một quần thể của loài này lúc mới sinh có thành phần kiểu gen là 0,25AA: 0,6Aa: 0,15aa, khi vừa mới trưởng thành các cá thể có cánh dài không chịu nổi gió mạnh bị cuốn ra biển. Tính theo lí thuyết thành phần kiểu gen của quần thể mới sinh ở thế hệ kế tiếp là:

	  A. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa
	B. 0,3025AA: 0,495Aa: 0,2025aa

	  C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
	D. 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa


X. CHƯƠNG 4: NHẬN BIẾT (30 câu, từ câu 420 đến câu 449)

Câu 420: Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được gọi là

	  A.  kĩ thuật tổ hợp gen.
	B.  kĩ thuật ghép các gen.

	  C.  kĩ thuật chuyển gen.
	D. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.


Câu 421: Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?

	  A.  Lai khác dòng kép.
	B.  Lai khác dòng đơn.

	  C.  Lai phân tích.
	D. Lai thuận nghịch.


Câu 422: Plasmít là ADN dạng vòng nhỏ, mạch kép có trong

	  A. nhân tế bào tế bào vi khuẩn.

	  B.  ti thể, lục lạp.

	  C.  nhân tế bào các loài sinh vật.

	  D.  tế bào chất của tế bào vi khuẩn.


Câu 423: Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là việc chọn tạo ra các giống

	  A.  Dưa hấu.
	B.  Nho.
	C. Cà chua.
	D.  Lúa.


Câu 424: Khi lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở

	  A. thế hệ F2.
	B.  thế hệ F1.
	C.  thế hệ F3.
	D.  tất cả các thế hệ.


Câu 425: Phương pháp biến nạp là phương pháp đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng cách:

	  A. dùng muối CaCl2 hoặc xung điện kích thích làm co màng sinh chất của tế bào.

	  B.  dùng muối CaCl2 hoặc xung điện kích thích làm dãn màng sinh chất của tế bào.

	  C.  dùng hormon kích thích làm dãn màng sinh chất của tế bào.

	  D.  dùng thực khuẩn Lambda làm thể xâm nhập.


Câu 426: Các bước trong quy trình chuyển gen là

(1) Chuyển ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

(2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp 

(3) Tạo ADN tái tổ hợp

Trình tự đúng là

	  A.  (3)  (1)  (2).
	B. (1)  (2)  (3).
	C.  (2)  (3)  (1).
	D.  (3)  (2)  (1) .


Câu 427: Kỹ thuật cấy gen là kỹ thuật tác động trên đối tượng nào sau đây?

	  A.  ADN.
	B. ARN.
	C.  Prôtêin.
	D.  Nhiễm sắc thể.


Câu 428: ADN nhiễm sắc thể và ADN plasmit có chung đặc điểm nào sau đây?

	  A. Có cấu trúc NST.
	B.  Có khả năng tự nhân đôi.

	  C.  Có số lượng nuclêôtit như nhau.
	D.  Nằm trong nhân tế bào.


Câu 429: Phương pháp nào sau đây thuộc phương pháp tạo giồng bằng công nghệ tế bào? 

	  A.  Phương pháp tạo giống lai có ưu thế lai cao. 

	  B.  Phương pháp nuôi cấy hạt phấn.

	  C.  Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. 

	  D. Phương pháp tạo giống thuần từ nguồn biến dị tổ hợp. 


Câu 430: Kết quả nào sau đây không thuộc hiện tượng tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết?

	  A.  Tạo ưu thế lai.
	B. Tạo dòng thuần.

	  C.  Hiện tượng thoái hóa giống.
	D.  tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm.


Câu 431: Giả thiết nào sau đây không thể dùng để giải thích hiện tượng ưu thế lai:

	  A.  giả thuyết về trạng thái dị hợp.

	  B. giả thuyết cộng gộp các gen trội có lợi.

	  C.  giả thuyết siêu trội.

	  D.  giả thuyết về trạng thái đồng hợp.


Câu 432: Tạo giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn dựa trên nguồn biến dị tổ hợp gồm các bước sau:

(1) Cho tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần các cá thể có những tổ hợp gen mong muốn qua nhiều thế hệ tạo ra các giống thuần chủng mong muốn (các giống lai thuần chủng)

(2) Cho lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau.

(3) Tạo ra các dòng thuần chủng .

(4) tiến hành chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn

	  A.  (1)  (2)  (3) (4).
	B.  (3)  (2) (4)  (1).

	  C.  (2)  (3)  (1) (4).
	D. (3)  (1)  (2) (4).


Câu 433: Trong chọn giống, để tạo ra dòng thuần người ta tiến hành phương pháp

	  A.  lai xa.

	  B. lai khác dòng.

	  C.  tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết.

	  D.  Cho giao phối ngẫu nhiên qua nhiều thế hệ.


Câu 434: Đối tượng vi sinh vật được sử dụng phổ biến tạo ra các sản phẩm sinh học sản xuất các chế phẩm sinh học trong công nghệ gen là:

	  A.  nấm.
	B. vi rút.
	C.  thực khuẩn.
	D.  vi khuẩn.


Câu 435: Cừu Đôly được tạo ra qua các bước trong quy trình nhân bản vô tính như sau:

(1). Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân.

(2). Tách tế bào trứng và loại bỏ nhân của cừu cho trứng.

(3). Cấy nhân của tế bào trứng vào tế tuyến vú đã làm mất nhân tạo hợp tử.

(4). Nuôi cấy hợp tử trên môi trường nhân tạo cho hợp tử phát triển thành phôi.

(5). Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ thứ ba để nó mang thai.

(6). Cừu con đuợc đẻ ra là con cừu thuộc giống cừu mặt đen.

Các bước sai trong qui trình trên là:

	  A.  (3) và (6).
	B.  (2) và (3).
	C.  (3) và (5).
	D. (1) và (2).


Câu 436: Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây được dùng để tạo ra cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen? 

	  A.  Lai hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

	  B. Lai tế bào xôma khác loài.

	  C.  Nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm tạo các mô đơn bội, sau đó xử lí bằng cônsixin.

	  D.  Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn.


Câu 437: Thể truyền được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen là 

	  A.  ADN của tế bào nhận hoặc thể ăn khuẩn.
	B. plasmit hoặc vi khuẩn. 

	  C.  plasmit hoặc virut. 
	D.  plasmit hoặc ADN của tế bào cho. 


Câu 438: Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra trong trường hợp nào sau đây? 

	  A.  Đưa 1 mới vào hệ gen. 

	  B.  Làm biến đổi 1 gen sẵn có trong hệ gen. 

	  C.  Nhân bản vô tính ở động vật.

	  D. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt 1 gen nào đó trong hệ gen. 


Câu 439: Để giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ một cây ban đầu có kiểu gen quý tạo nên một quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen, người ta sử dụng:

	  A.  phương pháp gây đột biến.
	B.  công ngệ gen.

	  C.  công nghệ tế bào.
	D. phương pháp lai xa và đa bội hóa.


Câu 440: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể được áp dụng để nhân nhanh chóng nhiều giống động vật quý hiếm được gọi là phương pháp

	  A. nuôi cấy hợp tử.
	B.  nhân giống đột biến.

	  C.  kĩ thuật chuyển phôi.
	D.  cấy truyền phôi.


Câu 441: ADN tái tổ hợp được tạo ra từ 

	  A. ADN của thể truyền và ADN của tế bào nhận.

	  B.  ADN của thể truyền và ADN của plasmit.

	  C.  ADN của tế bào cho và ADN của tế bào nhận. 

	  D.  ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền. 


Câu 442: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành?

	  A.  cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ .

	  B.  cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể.

	  C.  các dòng tế bào đơn bội.

	  D. các giống cây trồng thuần chủng.


Câu 443: Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau: 

(1) Tạo dòng thuần chủng 

(2) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến 

(3) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn

Trình tự đúng của các bước trong quy trình này là:

	  A.  (2) → (1) → (3).
	B.  (2) → (3) → (1).

	  C.  (1) → (3) → (2).
	D. (1) → (2) → (3).


Câu 444: Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là

	  A. công nghệ sinh học. 
	B.  công nghệ vi sinh vật.

	  C.  công nghệ tế bào.
	D.  công nghệ gen.


Câu 445: Phương pháp tạo giống có ưu thế lai cao có thể mô tả theo qui trình như sau:

(1) Tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau.

(2) tiến hành chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn.

(3) Lai các dòng thuần với nhau.

	  A.  (1)  (3)  (2).
	B. (3)  (1)  (2). 
	C.  (1)  (2)  (3).
	D.  (3)  (2)  (1).


Câu 446: Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau thu được con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ. Hiện tượng trên được gọi là

	  A.  thoái hoá giống.
	B.  ưu thế lai. 

	  C.  di truyền ngoài nhân. 
	D. đột biến.


Câu 447: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống do sự tái tổ hợp gen ở các giao tử thành các hợp tử là?

	  A. đột biến NST.
	B.  biến dị tổ hợp.
	C.  đột biến gen.
	D.  biến dị đột biến.


Câu 448: Phép lai thay đổi vai trò của bố mẹ gọi là?

	  A. lai luân phiên.
	B.  lai khác dòng kép.

	  C.  lai phân tích.
	D.  lai thuận nghịch.


Câu 449: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với 

	  A.  thực vật và vi sinh vật.
	B.  động vật và thực vật.

	  C. động vật và vi sinh vật.
	D.  động vật bậc thấp.


X. CHƯƠNG 4: THÔNG HIỂU (29 câu, từ câu 450 đến câu 478)

Câu 450: Tác động của tia phóng xạ là:

	  A. gây đột biến gen và đột biến NST.

	  B. Tạo ra vô số biến dị tổ hợp.

	  C. chỉ gây đột biến NST, không gây đột biến gen.

	  D. chỉ gây đột biến gen, không gây đột biến NST.


Câu 451: Ưu thế lai F1 chỉ sử dụng vào mục đích kinh tế, không sử dụng làm giống vì 

	  A. F1 có ưu thế lai cao. 
	B. tần số các alen thay đổi qua các thế hệ. 

	  C. ưu thế lai sẽ giảm dần qua các thế hệ.
	D. con lai F1 không sinh sản được.


Câu 452: Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen? 

	  A. Cây đậu tương có gen kháng thuốc diệt cỏ từ cây thuốc lá cảnh Pentunia. 

	  B. Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n.

	  C. Cà chua bị bất hoạt gen gây chín sớm.

	  D. Bò tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh, năng suất thịt và sữa đều tăng.


Câu 453: Để dò tìm F1 có ưu thế lai rõ nhất từ 2 dòng bố mẹ người ta thường phải tiến hành phép lai 

	  A. thuận nghịch kết hợp phép lai khác dòng đơn hoặc khác dòng kép. 

	  B. phân tích kết hợp phép lai thuận nghịch.

	  C. tự thụ phấn bắt buộc. 

	  D. phân tích kết hợp phép lai khác dòng đơn hoặc khác dòng kép. 


Câu 454: Công nghệ gen được ứng dụng nhằm tạo ra

	  A. các sản phẩm sinh học.
	B. các phân tử ADN tái tổ hợp.

	  C. các chủng vi khuẩn E. coli có lợi.
	D. các sinh vật chuyển gen.


Câu 455: Trong các thuật ngữ sau:

(1) công nghệ tế bào (2) công nghệ sinh học 

(3) công nghệ gen (4) công nghệ sinh học xử lý môi trường

(5) Công nghệ lên men (6) Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi

(7) công nghệ enzim (8) Công nghệ sinh học y – dược

Thuật ngữ nào mang nghĩa rộng, bao hàm tất cả các thuật ngữ khác

	  A. công nghệ sinh học xử lý môi trường.
	B. công nghệ tế bào. 

	  C. công nghệ sinh học. 
	D. công nghệ gen. 


Câu 456: Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo chủng vi khuẩn Ecoli sản xuất insulin của người.

(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.

(3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.

(4) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.

Những thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là:

	  A. (1), (3).
	B. (1), (4).
	C. (1), (2).
	D. (3), (4).


Câu 457: Thao tác không thuộc các khâu của kĩ thuật cấy gen là 

	  A. cắt và nối AND của tế bào cho và AND plasmit ở những điểm xác định tạo AND tái tổ hợp.

	  B. tạo ADN tái tổ hợp nhờ cơ chế nhân đôi.

	  C. tách AND NST của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.

	  D. chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận tạo điều kiện cho gen ghép biểu hiện. 


Câu 458: Cho các phương pháp sau: 

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là: 

	  A. (1), (2).
	B. (1), (3). 
	C. (1), (4). 
	D. (2), (3). 


Câu 459: Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần nhằm mục đích gì?

	  A. Tạo ưu thế lai so với thế hệ bố mẹ.

	  B. Tổng hợp các đặc điểm quý từ các dòng bố mẹ.

	  C. Tạo dòng thuần mang các đặc tính mong muốn.

	  D. Tạo nguồn biến dị tổ hợp cho chọn giống.


Câu 460: Để nhân nhanh các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp

	  A. nhân bản vô tính.
	B. kĩ thuật chuyển gen.

	  C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
	D. dung hợp tế bào trần.


Câu 461: Khi chuyển một gen tổng hợp prôtêin của người vào vi khuẩn E.coli, các nhà khoa học đã làm được điều gì có lợi cho con người? 

	  A. Thuần hoá một chủng E.coli để nuôi cấy vào hệ tiêu hoá của người.

	  B. Sản xuất insulin với giá thành hạ, dùng chữa bệnh tiểu đường cho người.

	  C. Prôtêin hình thành sẽ làm giảm tác hại của vi khuẩn đối với con người.

	  D. Lợi dụng khả năng sinh sản nhanh, trao đổi chất mạnh của vi khuẩn để tổng hợp một lượng lớn prôtêin đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của con người. 


Câu 462: Mục đích chung của việc gây đột biến nhân tạo nhằm 

	  A. tạo ưu thế lai.
	B. gây đột biến gen.

	  C. gây đột biến nhiễm sắc thể.
	D. tăng nguồn biến dị cho chọn lọc.


Câu 463: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích

	  A. đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện của tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất. 

	  B. xác định được vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.

	  C. phát hiện được các đặc điểm di truyền tốt của dòng mẹ.

	  D. phát hiện biến dị tổ hợp. 


Câu 464: Quy trình kĩ thuật từ tế bào tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới trên quy mô công nghiệp gọi là

	  A. công nghệ gen.
	B. công nghệ tế bào.

	  C. kĩ thuật di truyền.
	D. công nghệ sinh học.


Câu 465: Giả thiết nào sau đây không dùng để giải thích hiện tượng ưu thế lai:

	  A. giả thuyết siêu trội.

	  B. giả thuyết về trạng thái đồng hợp.

	  C. giả thuyết cộng gộp các gen trội có lợi.

	  D. giả thuyết về trạng thái dị hợp.


Câu 466: Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là

	  A. cản trở sự phân chia của tế bào.

	  B. cản trở sự hình thành thoi vô sắc.

	  C. làm cho bộ nhiễm sắc thể tăng lên.

	  D. làm cho tế bào to hơn bình thường.


Câu 467: Giao phối gần hoặc tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì:

	  A. các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội lấn át trong kiểu gen dị hợp.

	  B. các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái đồng hợp.

	  C. tỉ lệ thể dị hợp ngày càng tăng, đồng hợp ngày càng giảm.

	  D. các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái dị hợp.


Câu 468: Khâu nào sau đây được xem là đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen?

	  A. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.

	  B. Tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen.

	  C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

	  D. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.


Câu 469: Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào không phải là của kĩ thuật chuyển gen? 

	  A. Tạo ưu thế lai.

	  B. Sản xuất trên quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học.

	  C. Chuyển gen giữa các loài khác nhau. 

	  D. Sản xuất insulin với số lượng lớn trong thời gian ngắn. 


Câu 470: Vai trò của cônsixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là

	  A. gây đột biến gen.
	B. gây đột biến dị bội. 

	  C. gây đột biến đa bội.
	D. gây đột biến cấu trúc NST.


Câu 471: Phương pháp nào sau đây đạt hiệu quả tốt nhất trong việc duy trì ưu thế lai ở một giống cây trồng? 

	  A. Giâm cành. 
	B. Nhân giống vô tính.

	  C. Cho tự thụ phấn bắt buộc.
	D. Trồng bằng hạt đã qua chọn lọc.


Câu 472: Vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của 

	  A. kĩ thuật cấy gen nhờ vectơ là plasmit. 
	B. dùng kĩ thuật vi tiêm.

	  C. lai tế bào xôma.
	D. gây đột biến nhân tạo.


Câu 473: Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen?

	  A. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp.

	  B. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

	  C. Tách ADN của nhiễm sắc thể tế bào cho và tách plasmít ra khỏi tế bào vi khuẩn.

	  D. Tạo điều kiện cho gen được ghép biểu hiện.


Câu 474: Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn, khi gây lưỡng bội dòng tế bào đơn bội 1n thành 2n rồi cho mọc thành cây thì sẽ tạo thành dòng

	  A. tam bội thuần chủng.
	B. đơn bội. 
	C. lưỡng bội thuần chủng.
	D. tứ bội thuần chủng.


Câu 475: Kỹ thuật nào dưới đây không phải là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới?

	  A. Nhân bản vô tính ở động vật.

	  B. Nuôi cấy hạt phấn.

	  C. Tạo dòng vi khuẩn mang gen tổng hợp insulin của người.

	  D. Lai tế bào sinh dưỡng (xôma).


Câu 476: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là nội dung chủ yếu của

	  A. hiện tượng ưu thế lai. 
	B. giả thuyết đồng hợp tử.

	  C. hiện tượng thoái hoá.
	D. giả thuyết siêu trội.


Câu 477: Chuyển gen tổng hợp chất kháng sinh của xạ khuẩn penicillium sp vào vi khuẩn E.coli, người ta đã giải quyết được vấn đề gì trong sản xuất kháng sinh? 

	  A. Tăng sản lượng chất kháng sinh.
	B. Rút ngắn thời gian sản xuất.

	  C. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 
	D. Hạ giá thành sản phẩm.


Câu 478: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở động vật?

	  A. Gây đột biến nhân tạo.
	B. Nuôi cấy hạt phấn.

	  C. Cấy truyền phôi.
	D. Chuyển gen tổng hợp prôtêin người vào cừu. 


X. CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG THẤP (19 câu, từ câu 479 đến câu 497)

Câu 479: Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì?

	  A. Giúp tạo giống cây đồng nhất về kiểu gen từ một loài cây quí.

	  B. Giúp tạo giống mới sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của con người.

	  C. Giúp tạo ra các giống vật nuôi cây trồng giống hệt cá thể mẹ.

	  D. Giúp tạo các giống lúa đột biến chất lượng cao.


Câu 480: Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây được dùng để tạo ra cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen? 

	  A. Lai tế bào xôma khác loài.

	  B. Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn.

	  C. Nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm tạo các mô đơn bội, sau đó xử lí bằng cônsixin.

	  D. Lai hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau.


Câu 481: Công nghệ cấy truyền phôi còn được gọi là

	  A. Công nghệ nhân bản vô tính động vật.
	B. Công nghệ gen.

	  C. Công nghệ tăng sinh sản ở động vật.
	D. Công nghệ tăng sinh sản ở thực vật.


Câu 482: Thao tác không thuộc các khâu của kĩ thuật cấy gen là 

	  A. chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận tạo điều kiện cho gen ghép biểu hiện. 

	  B. cắt và nối AND của tế bào cho và AND plasmit ở những điểm xác định tạo AND tái tổ hợp.

	  C. tạo ADN tái tổ hợp nhờ cơ chế nhân đôi.

	  D. tách AND NST của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.


Câu 483: Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

	  A. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng prôtêin cao.

	  B. Lúa chuyển gen tổng hợp β- caroten.

	  C. Cừu chuyển gen tổng hợp prôtêin huyết thanh của người.

	  D. Vi khuẩn E. coli sản xuất hoocmon insulin.


Câu 484: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen?

	  A. Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu.

	  B. Tạo ra cừu Đôly.

	  C. Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.

	  D. Tạo giống cà chua có gen sản sinh êtilen bị bất hoạt, làm quả chậm chín.


Câu 485: Trong tương lai, một số gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người có thể được thay thế bằng các gen lành nhờ ứng dụng của phương pháp nào sau đây?

	  A. Công nghệ tế bào.

	  B. Gây đột biến bằng tác nhân vật lí.

	  C. Liệu pháp gen.

	  D. Gây đột biến bằng tác nhân hoá học.


Câu 486: Chuyển gen tổng hợp chất kháng sinh của xạ khuẩn penicillium sp vào vi khuẩn E.coli, người ta đã giải quyết được vấn đề gì trong sản xuất kháng sinh? 

	  A. Rút ngắn thời gian sản xuất.
	B. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 

	  C. Hạ giá thành sản phẩm.
	D. Tăng sản lượng chất kháng sinh.


Câu 487: Nuôi cấy hạt phấn hay noãn bắt buộc luôn phải đi kèm với phương pháp để tạo thành dạng hữu thụ?

	  A. Vi phẫu thuật tế bào xôma.
	B. Gây đột biến gen.

	  C. Nuôi cấy tế bào.
	D. Đa bội hóa.


Câu 488: Vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của 

	  A. gây đột biến nhân tạo.
	B. kĩ thuật cấy gen nhờ vectơ là plasmit. 

	  C. lai tế bào xôma.
	D. dùng kĩ thuật vi tiêm.


Câu 489: Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen?

	  A. Tách ADN của nhiễm sắc thể tế bào cho và tách plasmít ra khỏi tế bào vi khuẩn.

	  B. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

	  C. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp.

	  D. Tạo điều kiện cho gen được ghép biểu hiện.


Câu 490: Giống cà chua có gen sản sinh ra êtilen đã được làm bất hoạt, khiến cho quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc không bị hỏng là thành tựu của tạo giống 

	  A. dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
	B. bằng phương pháp gây đột biến.

	  C. bằng công nghệ gen. 
	D. bằng công nghệ tế bào.


Câu 491: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là: 

	  A. AAbb, aabb.
	B. AAAb, Aaab.
	C. Aabb, abbb.
	D. Abbb, aaab.


Câu 492: Khi chuyển một gen tổng hợp prôtêin của người vào vi khuẩn E.coli, các nhà khoa học đã làm được điều gì có lợi cho con người? 

	  A. Thuần hoá một chủng E.coli để nuôi cấy vào hệ tiêu hoá của người.

	  B. Lợi dụng khả năng sinh sản nhanh, trao đổi chất mạnh của vi khuẩn để tổng hợp một lượng lớn prôtêin đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của con người. 

	  C. Prôtêin hình thành sẽ làm giảm tác hại của vi khuẩn đối với con người.

	  D. Sản xuất insulin với giá thành hạ, dùng chữa bệnh tiểu đường cho người.


Câu 493: Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen? 

	  A. Cà chua bị bất hoạt gen gây chín sớm.

	  B. Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n.

	  C. Bò tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh, năng suất thịt và sữa đều tăng.

	  D. Cây đậu tương có gen kháng thuốc diệt cỏ từ cây thuốc lá cảnh Pentunia. 


Câu 494: Công nghệ gen được ứng dụng nhằm tạo ra

	  A. các sinh vật chuyển gen.
	B. các phân tử ADN tái tổ hợp.

	  C. các chủng vi khuẩn E. coli có lợi.
	D. các sản phẩm sinh học.


Câu 495: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào ?

	  A. Tạo ra giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp -carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.

	  B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

	  C. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

	  D. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.


Câu 496: Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào không phải là của kĩ thuật chuyển gen? 

	  A. Sản xuất trên quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học.

	  B. Tạo ưu thế lai.

	  C. Chuyển gen giữa các loài khác nhau. 

	  D. Sản xuất insulin với số lượng lớn trong thời gian ngắn. 


Câu 497: Khâu nào sau đây được xem là đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen?

	  A. Tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen.

	  B. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.

	  C. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

	  D. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.


X. CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG CAO (15 câu, từ câu 498 đến câu 512)

Câu 498: Biến dị tổ hợp là loài biến dị được hình thành do sự tổ hợp lại các gen có sẵn ở bố mẹ. Có bao nhiêu quá trình sau đây là cơ chế tạo nên các biến dị tổ hợp?

(1) Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân

(2) Sự nhân đôi của các gen trong phân bào nguyên phân

(3) Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng

(4) Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng

	  A. 2.
	B. 4.
	C. 3.
	D. 1.


Câu 499: Để tạo ra các dòng thuần chủng từ một cá thể có kiểu gen AaBbDdEe, người ta cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ, có thể tạo được tối đa bao nhiêu dòng thuần(1); bao nhiêu dòng thuần có 2 cặp gen trội (2)?

	  A. (1): 16; (2): 8.
	B. (1): 8; (2): 6.
	C. (1): 8; (2): 4.
	D. (1):16; (2): 6.


Câu 500: Theo giả thuyết siêu trội, để con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ. Phép lai nào là phù hợp?

	  A. ♀ AABBDD x ♂ aaBBDD.
	B. ♀ aaBBdd x ♂ AABBdd. 

	  C. ♀ aaBBdd x ♂ AAbbDd.
	D. ♀ AABBDD x ♂ aabbdd. 


Câu 501: Điểm giống nhau giữa lai tế bào và lai xa kèm đa bội hóa là:

	  A. cây lai có bộ NST lưỡng bội.

	  B. tạo ra cây con có kiểu gen thuần chủng tất cả các gen.

	  C. có quá trình kết hợp các giao tử.

	  D. Tạo ra cây con mang kiểu gen giống bố mẹ.


Câu 502: Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp

	  A. kĩ thuật di truyền.
	B. chọn lọc cá thể.

	  C. lai tế bào sinh dưỡng.
	D. đột biến nhân tạo.


Câu 503: Vì sao tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả đối với vi sinh vật?

	  A. Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều thời gian và công sức. 

	  B. Vì vi sinh vật rất mẫn cảm với tác nhân đột biến. 

	  C. Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập được các dòng đột biến.

	  D. Vì vi sinh vật dễ đối với việc xử lí các tác nhân gây đột biến. 


Câu 504: Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp

	  A. đột biến nhân tạo.
	B. kĩ thuật di truyền.

	  C. chọn lọc cá thể.
	D. lai tế bào sinh dưỡng.


Câu 505: Kết quả nào sau đây không thuộc hiện tượng tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết?

	  A. Hiện tượng thoái hóa giống.
	B. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm.

	  C. Tạo dòng thuần.
	D. Tạo ưu thế lai.


Câu 506: Điểm giống nhau giữa lai tế bào và lai xa kèm đa bội hóa là:

	  A. Tạo ra cây con mang kiểu gen giống bố mẹ.

	  B. tạo ra cây con có kiểu gen thuần chủng tất cả các gen.

	  C. cây lai có bộ NST lưỡng bội.

	  D. có quá trình kết hợp các giao tử.


Câu 507: Điều nào sau đây không đúng với nhân bản vô tính ở động vật bằng kỹ thuật chuyển nhân? 

	  A. Động vật có vú có thể nhân bản từ tế bào xôma. 

	  B. Cần có sự tham gia tế bào chất của tế bào trứng. 

	  C. Cần có sự tham gia của tinh trùng. 

	  D. Có thể nhân bản động vật biến đổi gen. 


Câu 508: Tại sao phải phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp?

	  A. Vì các tế bào chết do không chấp nhận ADN lạ

	  B. Vì plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN nhân nên phải tách chúng ra.

	  C. Vì ADN của 2 loài không tương thích nên không phát triển được.

	  D. Vì có tế bào nhận được ADN tái tổ hợp, có tế bào không nhận được..


Câu 509: Tại sao phải phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp?

	  A. Vì ADN của 2 loài không tương thích nên không phát triển được.

	  B. Vì có tế bào nhận được ADN tái tổ hợp, có tế bào không nhận được..

	  C. Vì các tế bào chết do không chấp nhận ADN lạ

	  D. Vì plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN nhân nên phải tách chúng ra.


Câu 510: Vì sao tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả đối với vi sinh vật?

	  A. Vì vi sinh vật rất mẫn cảm với tác nhân đột biến. 

	  B. Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập được các dòng đột biến.

	  C. Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều thời gian và công sức. 

	  D. Vì vi sinh vật dễ đối với việc xử lí các tác nhân gây đột biến. 


Câu 511: Điều nào sau đây không đúng với nhân bản vô tính ở động vật bằng kỹ thuật chuyển nhân? 

	  A. Cần có sự tham gia của tinh trùng. 

	  B. Có thể nhân bản động vật biến đổi gen. 

	  C. Cần có sự tham gia tế bào chất của tế bào trứng. 

	  D. Động vật có vú có thể nhân bản từ tế bào xôma. 


Câu 512: Theo giả thuyết siêu trội, con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ khi có kiểu gen:

	  A. aaBBddEE. 
	B. AaBbDdEe. 
	C. AABBDDEE.
	D. AaBBDDee.


X. CHƯƠNG 5: NHẬN BIẾT (10 câu, từ câu 513 đến câu 522)

Câu 513: Bệnh nào sau đây ở người là do độ tbiến gen gây ra?

	  A. Claiphentơ.
	B. Đao.
	C. Thiếu máu hình liềm.
	D. Ung thư máu


Câu 514: Ở gia đình, bố và mẹ đều tóc xoăn, có sinh con gái tóc thẳng. Có thể kết luận:

	  A. Tính trạng tóc xoăn là tính trạng trội có gen nằm trên NST X qui định.

	  B. Tính trạng tóc xoăn là tính trạng trội có gen nằm trên NST thường qui định.

	  C. Tính trạng tóc thẳng là tính trạng trội có gen nằm trên NST thường qui định.

	  D. Tính trạng tóc thẳng là tính trạng trội có gen nằm trên NST X qui định.


Câu 515: Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là

	  A. bệnh di truyền tế bào.
	B. bệnh di truyền phân tử.

	  C. hội chứng.
	D. bệnh di truyền miễn dịch.


Câu 516: Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do:

	  A. tế bào bị đột biến xôma.

	  B. tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào.

	  C. Các đột biến gen.

	  D. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.


Câu 517: Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do:

	  A. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X.

	  B. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y

	  C. đột biến gen trội nằm ở NST thường.

	  D. đột biến gen lặn nằm ở NST thường.


Câu 518: Người mắc hội chứng Đao tế bào có

	  A. 3 NST số 18.
	B. NST số 21 bị mất đoạn.
	C. 3 NST số 21.
	D. 3 NST số 13.


Câu 519: Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do:

	  A. bị dư thừa tirôzin trong nước tiểu. 

	  B. độ biến thay thế cặp nuclêôtit khác loại trong chuổi bêta hêmôglôbin.

	  C. đột biến nhiễm sắc thể.

	  D. thiếu enzim xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirôzin


Câu 520: Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của gen bị đột biến gọi là

	  A. liệu pháp gen.
	B. sửa chữa sai hỏng di truyền.

	  C. Gây hồi biến.
	D. phụ chồi gen.


Câu 521: Ở người, ung thư di căn là hiện tượng

	  A. một tế bào người phân chia vô tổ chức và hình thành khối u.

	  B. Di chuyển của các tế bào độc lập trong cơ thể.

	  C. tế bào ung thư mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào.

	  D. tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể.


Câu 522: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra

	  A. tế bào tử cung của người mẹ.
	B. tế bào phôi bong ra trong nước ối.

	  C. Nhóm máu của thai nhi.
	D. Tính chất của nước ối.


X. CHƯƠNG 5: THÔNG HIỂU (10 câu, từ câu 523 đến câu 532)

Câu 523: Điều không đúng về nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn là

	  A. cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ.

	  B. cho lời khuyên trong việc đề phòng và hạn chế hậu quả xấu của ô nhiễm môi trường.

	  C. góp phần chế tạo ra một số loại thuốc chữa bệnh di truyền.

	  D. chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này.


Câu 524: Những rối loạn trong phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính khi giảm phân hình thành giao tử ở người mẹ, theo dự đoán ở đời con có thể xuất hiện hội chứng

	  A. Claiphentơ, Tơcnơ, 3X.
	B. 3X, Claiphentơ.
	C. Tơcnơ, 3X.
	D. Claiphentơ.


Câu 525: Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các

	  A. đột biến NST.
	B. biến dị di truyền.
	C. biến dị tổ hợp.
	D. đột biến gen.


Câu 526: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là:

	  A. XO.
	B. XYY.
	C. XXX.
	D. XXY.


Câu 527: Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là

	  A. Di truyền học.
	B. Di truyền học Người.
	C. Di truyền Y học tư vấn.
	D. Di truyền Y học.


Câu 528: Khoa học ngày nay có thể điều trị để hạn chế biểu hiện của bệnh di truyền nào dưới đây?

	  A. Hội chứng Đao.

	  B. Hội chứngTơcnơ.

	  C. Bệnh phêninkêtô niệu

	  D. Hội chứng Claiphentơ


Câu 529: Việc chữa trị bệnh di truyền cho người bằng phương pháp thay thế gen bệnh bằng gen lành gọi là

	  A. khắc phục sai hỏng di truyền.
	B. Thêm chức năng cho tế bào.

	  C. phục hồi chức năng của gen.
	D. liệu pháp gen.


Câu 530: Chồng có một dúm lông ở tai, vợ bình thường. Các con trai của họ

	  A. một nửa số con trai bình thường, một nửa có dúm lông ở tai.

	  B. tất cả đều bình thường.

	  C. một phần tư số con của họ có dúm lông ở tai.

	  D. tất cả đều có dúm lông ở tai.


Câu 531: Các bệnh di truyền do đột biến gen lặn nằm ở NST giới tính X thường gặp ở nam giới, vì nam giới 

	  A. dễ mẫm cảm với bệnh.
	B. dễ xảy ra đột biến.

	  C. chỉ mang 1 NST giới tính Y.
	D. chỉ mang 1 NST giới tính X.


Câu 532: Lan và Linh là 2 trẻ đồng sinh cùng trứng, cả 2 em đều có mắt màu nâu, nhưng Lan là học sinh giỏi ở trường chuyên, còn Linh học khác trường và kém hơn nhiều. Tính trạng về khả năng học tập này 

	  A. do bố mẹ truyền cho. 
	B. phụ thuộc nhiều vào môi trường. 

	  C. phụ thuộc vào kiểu gen.
	D. có cơ sở di truyền đa gen.


X. CHƯƠNG 5: VẬN DỤNG THẤP (5 câu, từ câu 533 đến câu 537)

Câu 533: Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Xác suất sinh người con trai da bạch tạng này là bao nhiêu?

	  A. 12,5%.
	B. 25%.
	C. 37,5%.
	D. 50%.


Câu 534: Di truyền học tư vấn nhằm chẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kỳ

	  A. sắp sinh.
	B. mới sinh.
	C. Sau sinh.
	D. trước sinh.


Câu 535: Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Bố mẹ có kiểu gen như thế nào về tính trạng này?

	  A. P: XAXa x XAY.
	B. P: Aa xAa.
	C. P: AA x AA.
	D. P: Aa x AA.


Câu 536: Bệnh mù màu do gen lặn m nằm trên NST giới tính X. Có mấy kiểu gen biểu hiện bệnh ở người?

	  A. 2.
	B. 1.
	C. 3.
	D. 4.


Câu 537: Điều không đúng về liệu pháp gen là

	  A. việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng các gen bị đột biến.

	  B. có thể thay thế gen bệnh bằng gen lành.

	  C. dựa trên nguyên tắc đưa bổ xung gen lành vào cơ thể người bệnh.

	  D. nghiên cứu hoạt động của bộ gen người để giải quyết các vấn đề của y học.


X. CHƯƠNG 5: VẬN DỤNG CAO (5 câu, từ câu 538 đến câu 542)

Câu 538: Ở người bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn a trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Bố mẹ có kiểu gen nào mà sinh con gái mắc bệnh với tỉ lệ 25%?

	  A. XAXA x XaY.
	B. XAXa x XAY.
	C. XaXa x XaY.
	D. XAXa x XaY.


Câu 539: Bệnh mù màu do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố bị bệnh, mẹ mang gen tiềm ẩn, nếu sinh con trai, khả năng mắc bệnh này bao nhiêu so với tổng số con?

	  A. 50%.
	B. 12,5%.
	C. 75%.
	D. 25%.


Câu 540: Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền liên kết với giới tính. Nếu bố có kiểu gen XMY, mẹ có kiểu gen XMXm thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu của họ là:

	  A. 6,25%.
	B. 12,5%.
	C. 25%.
	D. 50%.


Câu 541: Một nữ bình thường (1) lấy chồng (2) bị bệnh máu khó đông sinh được một con trai (3) bị bệnh máu khó đông. Người con trai này lớn lên lấy vợ (4) bình thường và sinh được một bé trai (5) cũng bị bệnh như bố. Hãy xác định kiểu gen của 5 người trong gia đình trên.

	  A. (1)XaXa, (2)XAY, (3)XAY, (4)XaXa, (5)XAY.
	B. (1)XX, (2)XYA, (3)XYA, (4)XX, (5)XYA.

	  C.  (1)XAXa, (2)XaY, (3)XaY, (4)XAXa, (5)XaY.
	D. (1)XX, (2)XYa, (3)XYa, (4)XX, (5)XYa.


Câu 542: Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu bố mẹ có mang gen tiềm ẩn, thì xác suất con của họ bị mắc bệnh này là

	  A. 1/2.
	B. 1/6.
	C. 1/8.
	D. 1/4.


X. CHƯƠNG 6: NHẬN BIẾT (53 câu, từ câu 543 đến câu 595)

Câu 543: Vai trò của yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền) trong tiến hoá nhỏ là

	  A. nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên.

	  B. dẫn đến sự hình thành loài mới trong một thời gian lâu dài.

	  C. làm cho tần số tương đối của các alen thay đổi theo một hướng xác định.

	  D. làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột.


Câu 544: Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng 

	  A. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa.
	B. Động vật. 

	  C. Thực vật 
	D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển. 


Câu 545: Trong thí nghiệm của Milơ (1953), các chất hữu cơ đơn giản được tạo ra từ các chất vô cơ nào sau đây?
	  A. CO2, H2, NH3, CH4. 
	B. H2O, H2, CO2, CH4.
	C. H2O, H2, NH3, CH4. 
	D. H2O, H2, NH3, CO2. .


Câu 546: Loài mao lương sống ở bãi cỏ ẩm có chồi nách, lá vươn dài, bò trên mặt đất. Loài mao lương sống ở bờ ao có lá hình bầu dục ít răng cưa hơn. Yếu tố chủ yếu tạo ra sự sai khác ở hai loài mao lương nói trên?
	  A. Yếu tố địa lí. 
	B. Yếu tố sinh thái. 

	  C. Yếu tố hoá sinh.
	D. Yếu tố sinh lí. 


Câu 547: Tiến hóa lớn là

	  A. quá trình hình thànhcác nhóm phân loại nhưloài,chi, họ, bộ, lớp,ngành.

	  B. quá trình hình thànhcác nhóm phân loại như chi, họ, bộ, lớp,ngành.

	  C. quá trình hình thànhcác nhóm phân loại nhưnòi, loài,chi, họ, bộ, lớp,ngành.

	  D. quá trình hình thànhcác nhóm phân loại nhưloài phụ,chi, họ, bộ, lớp,ngành.


Câu 548: Đặc điểm nào sau đâykhôngđúng với tiến hoá nhỏ?

	  A. Diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.

	  B. Diễn ra trong thời gian lịch sử rất lâu dài. 

	  C. Diễn ra trong phạm vi của một loài, với quy mô nhỏ.

	  D. Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.


Câu 549: Hạn chế lớn nhất trong học thuyết Đacuyn là chưa làm sáng tỏ được

	  A. tính thích nghi của sinh vật với điều kiện của môi trường.

	  B. nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

	  C. sự hình thành loài bằng con đường phân li tính trạng.

	  D. vai trò của chọn lọc tự nhiên 


Câu 550: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, cho đến nay, hoá thạch của sinh vật nhân thực cổ nhất tìm thấy thuộc đại
	  A. Thái cổ 
	B. Nguyên sinh 
	C. Trung sinh 
	D. Tân sinh 


Câu 551: Trong các phương thức hình thành loài mới, dấu hiệu chủ yếu cho thấy loài mới đã xuất hiện là có sự 

	  A. cách li sinh sản với quần thể gốc.
	B. cách li địa lí. 

	  C. xuất hiện các dạng trung gian. 
	D. sai khác nhỏ về hình thái. 


Câu 552: Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vịtiến hoálà

	  A. loài.
	B. quần thể. 
	C. cá thể. 
	D. giao tử. 


Câu 553: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở 

	  A. kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh. 
	B. kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh. 

	  C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh. 
	D. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.


Câu 554: Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả đất, trong giai đoạn tiến hoá hoá học, từ các chất vô cơ đã hình thành hợp chất hữu cơ đơn giản gồm hai nguyên tố cacbon và hyđrô là

	  A. axit amin. 
	B. saccarit.
	C. nuclêôtit.
	D. cacbua hyđrô. 


Câu 555: Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với 

	  A. động vật bậc thấp
	B. động vật bậc cao
	C. thực vật 
	D. động vật


Câu 556: Không giao phối được do không tương hợp về cơ quan giao cấu thuộc dạng cách li nào?

	  A. Cách li cơ học. 
	B. Cách li tập tính.

	  C. Cách li địa lí. 
	D. Cách li sinh thái. 


Câu 557: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở kỉ nào dưới đây? 

	  A. Kỉ Thứ ba. 
	B. Kỉ Cacbon (Kỉ Than đá). 
	C. Kỉ Thứ tư.
	D. Kỉ Jura (Giura). 


Câu 558: Tính chất biểu hiện của đặc điểm thích nghi như thế nào?

	  A. Hợp lí (hoàn hảo) một cách tương đối. 

	  B. Đặc trưng cho mỗi quần thể.

	  C. Hợp lí (hoàn hảo) một cách tuyệt đối. 

	  D. Luôn phù hợp với sự thay đổi của điều kiện sống. 


Câu 559: Trong giai đoạn tiến hóa hóa học đã có sự 

	  A. hình thành mầm mốmg những cơ thể đầu tiên theo phương thức hóa học.

	  B. xuất hiện các enzim theo phương thức hóa học.

	  C. tổng hợp các chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.

	  D. tạo thành các coaxecva theo phương thức hóa học .


Câu 560: Cơ quan tương đồng là những cơ quan 

	  A. khác nguồn gốc, có chức năng khác nhau.

	  B. cùng nguồn gốc, có chức năng giống nhau.

	  C. khác nguồn gốc, có chức năng giống nhau.

	  D. cùng nguồn gốc, có chức năng khác nhau 


Câu 561: Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là quá trình

	  A. tích luỹ những biếndịcó lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.

	  B. đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật. 

	  C. tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật.

	  D. vừa đào thải những biến dị bất lợivừa tích luỹ những biến dị có lợicho sinh vật.


Câu 562: Nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là

	  A. biến dị tổ hợp. 
	B. đột biến số lượng NST.
	C. đột biến cấu trúc NST.
	D. đột biến gen.


Câu 563: Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất? 

	  A. cách li tập tính
	B. Cách li địa lí

	  C. Lai xa và đa bội hoá 
	D. Cách li sinh thái


Câu 564: Căn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử sự sống thành các đại theo thứ tự: 

	  A. đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh và đại Tân sinh.

	  B. đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.

	  C. đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Trung sinh và đại Tân sinh.

	  D. đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.


Câu 565: Một thí nghiệm chứng minh các dơn phân có thể trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ mà không cần đến ezim xúc tác được tiến hành bởi: 

	  A. Milơ
	B. Oparin
	C. Fox
	D. Urây


Câu 566: Tiêu chuẩnhay nhóm tiêu chuẩn nàođược dùng thông dụng để phân biệt hai loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc?

	  A. tiêu chuẩn hoá sinh. 

	  B. tiêu chuẩnhình thái.

	  C. tiêu chuẩncách li sinh sản.

	  D. tiêu chuẩnhìnhtháivà hoá sinh. 


Câu 567: Không giao phối được do chênh lệch về mùa sinh sản như thời kì ra hoa, đẻ trứng thuộc dạng cách li nào?

	  A. Cách li địa lí. 
	B. Cách li sinh thái. 

	  C. Cách li cơ học.
	D. Cách li tập tính. 


Câu 568: Theo các tài liệu cổ sinh vật học thì đại địa chất nào sau đây có hệ thực vật, động vật gần giống với ngày nay nhất? 

	  A. Đại Cổ sinh. 
	B. Đại Tân sinh. 
	C. Đại Nguyên sinh. 
	D. Đại Thái cổ. 


Câu 569: Nguồn nguyên liệu sơ cấpchoquá trình tiến hoá là

	  A. biến dịđột biến. 
	B. biến dị tổ hợp. 
	C. thường biến. 
	D. đột biến gen tự nhiên.


Câu 570: Cây hạt trần và bò sát khổng lồ phát triển ưu thế nhất ở đại 

	  A. Tân sinh. 
	B. Trung sinh. 
	C. Nguyên sinh
	D. Cổ sinh. 


Câu 571: Hai quần thể được xem làhai loài khi

	  A. cách li sinh thái với nhau.

	  B. cách li sinh sản với nhau trong tự nhiên. 

	  C. cách li địa lí với nhau.

	  D. cách li tập tính với nhau.


Câu 572: Khi nghiên cứu chuỗi β -Hb, người ta nhận thấy số axit amin khác biệt với người là: Tinh tinh: 0/146; Khỉ Rhesut: 8/146; Gorila: 1/146; Khỉ Gipbon: 3/146.Dẫn liệu trên cho phép chúng ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài như sau: 

	  A. người - Tinh tinh - Gorila- Gipbon - Rhesut.

	  B. người - Rhesut - Tinh tinh - Gorila - Gipbon.

	  C. người - Gipbon - Gorila - Tinh tinh - Rhesut.

	  D. người - Tinh tinh - Rhesut - Gipbon -Gorila.


Câu 573: Khí quyển nguyên thuỷ không có (hoặc có rất ít) chất 

	  A. NH3 
	B. H2 
	C. N­­2 , 
	D. O­­2 


Câu 574: Hình thành loài bằng con đường địa lí thường gặp ở đối tượng 

	  A. thực vật.
	B. thực vật và động vật ít di chuyển.

	  C. động vật, thực vật phát tán mạnh.
	D. động vật ít di chuyển.


Câu 575: Tiến hóa tiền sinh học là quá trình 

	  A. hình thành các tế bào sơ khai.

	  B. xuất hiện các nuclêôtit và saccarit.

	  C. hình thành các polipeptit từ các axit amin.

	  D. hình thành các đại phân tử hữu cơ.


Câu 576: Vai trò chủ yếu của quá trình đột biến đối với quá trình tiến hoá là

	  A. tạo ra một áp lực làm thay đổi tần số alen trong quần thể. 

	  B. tần số đột biến của vốn gen khá lớn.

	  C. cơ sở để tạo biến dị tổ hợp.

	  D. cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá. 


Câu 577: Hoá thạch là 

	  A. những sinh vật đã tồn tại trong khoảng thời gian địa chất lâu dài, ngày ngay chúng không có nhiều thay đổi so với tổ tiên.

	  B. những cơ thể sinh vật bị hoá thành đá.

	  C. các bộ xương của sinh vật còn lại sau khi chúng chết.

	  D. di tích của các sinh vật đã từng sinh sống trong các thời đại địa chất được lưu trữ trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.


Câu 578: Tác động của chọn lọc sẽ dẫn đến sự đào thải một loại alen khỏi quần thể nhưng không dự đoán được loại alen nào bị đào thải là

	  A. chọn lọc chống lại thể dị hợp. 
	B. chọn lọc chống lại alen trội.

	  C. chọn lọc chống lại thể đồng hợp.
	D. chọn lọc chống lại alen lặn. 


Câu 579: Dạng cách likhôngthuộc cách li trước hợp tử là

	  A. Cách li tập tính. 
	B. cách li sinh thái. 

	  C. cách li địa lí. 
	D. cách li cơ học.


Câu 580: Hiện nay các hợp chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng con đường nào?
	  A. Tổng hợp từ các chất hữu cơ đơn giản có sẵn trong tự nhiên theo phương thức hóa học hoặc sinh học.

	  B. Quá trình sinh tổng hợp diễn ra trong cơ thể sinh vật.

	  C. Tổng hợp từ các chất vô cơ bằng con đường hóa học diễn ra trong tự nhiên.

	  D. Hóa tổng hợp trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghệ hóa học, sinh học.


Câu 581: Tác động của chọn lọc sẽ tạo ra ưu thế cho thể dị hợp là

	  A. chọn lọc chống lại alen lặn. 
	B. chọn lọc chống lại thể đồng hợp. 

	  C. chọn lọc chống lại alen trội.
	D. chọn lọc chống lại thể dị hợp.


Câu 582: Cho đến nay, các bằng chứng hoá thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại 
	  A. Trung sinh. 
	B. Nguyên sinh. 
	C. Tân sinh. 
	D. Cổ sinh.


Câu 583: Dạng cách li nào đánh dấu sự hình thành loài mới?

	  A. Cách li sinh thái. 
	B. Cách li địa lí. 

	  C. Cách li sinh sản. 
	D. Cách li cơ học.


Câu 584: Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ sinh là 

	  A. sự phát triển của cây hạt trần và bò sát.

	  B. sự phát triển của cây hạt kín và sâu bọ.

	  C. sự phát triển của cây hạt kín, chim và thú.

	  D. sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn của nhiều loài thực vật và động vật. 


Câu 585: Đặc điểmnàokhôngphải của tiến hoá lớn?

	  A. Có thể tiến hành thực nghiệm được 

	  B. Quá trình hình thành các đơn vịphân loại trên loài.

	  C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

	  D. Qua thời gian địa chất dài.


Câu 586: Trình tự các giai đoạn của quá trình phát sinh và phát triển sự sống: 

	  A. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học

	  B. Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học

	  C. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học

	  D. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học


Câu 587: Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở 

	  A. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh 
	B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh

	  C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh 
	D. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh 


Câu 588: Sự sống đầu tiên xuất hiện ở

	  A. khí quyển nguyên thủy.
	B. trên đất liền.

	  C. trong nước đại dương.
	D. trong lòng đất.


Câu 589: Tác động của chọn lọc sẽ làm giảm tần số một loại alen khỏi quần thể nhưng rất chậm là

	  A. chọn lọc chống lại alen lặn. 
	B. chọn lọc chống lại alen trội.

	  C. chọn lọc chống lại thể đồng hợp.
	D. chọn lọc chống lại thể dị hợp. 


Câu 590: Giống lúa mì Triticum aestivum được tạo nên từ 
	  A. một loài lúa mì và hai loài lúa mì hoang dại đều có 2n = 14 NST nên có bộ NST 6n = 42 .

	  B. hai loài lúa mì và một loài lúa mì hoang dại đều có 2n = 14 NST nên có bộ NST 6n = 42.

	  C. một loài lúa mì hoang dại có 2n=14 và một loài cỏ dại có 2n = 28 NST nên có bộ NST 4n = 42.

	  D. một loài lúa mì hoang dại và một loài luá mì đều có 2n = 14 NST nên có bộ NST 4n = 28.


Câu 591: Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên có vai trò

	  A. đào thải những biến dị bất lợi và tích luỹ những biến dị có lợi đối với sinh vật trong quá trình đấu tranh sinh tồn.

	  B. sự biến đổi của cơ thể sinh vật thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh.

	  C. là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

	  D. hình thành tập quán hoạt động ở động vật.


Câu 592: Chọn lọc tự nhiên tác động đến sinh vật như thế nào?

	  A. Tác động trực tiếp vào kiểu gen. 

	  B. Tác động trực tiếp vào kiểu hình. 

	  C. Tác động trực tiếp vào các alen.

	  D. Tác động nhanh đối với gen lặn.


Câu 593: Tiêu chuẩnhay nhóm tiêu chuẩn nàođược dùng thông dụng để phân biệt hai loàigiao phối có quan hệ thân thuộc?

	  A. tiêu chuẩncách li sinh sản. 

	  B. tiêu chuẩn hoá sinh. 

	  C. tiêu chuẩnhìnhtháivà hoá sinh.

	  D. tiêu chuẩnhình thái.


Câu 594: Nguồn năng lượng dùng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là: 

	  A. Năng lượng sinh học.
	B. Năng lượng tự nhiên.
	C. ATP.
	D. Năng lượng hoá học.


Câu 595: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là

	  A. chọn lọc chống lại alen trội.
	B. chọn lọc chống lại thể đồng hợp.

	  C. chọn lọc chống lại thể dị hợp. 
	D. chọn lọc chống lại alen lặn. 


X. CHƯƠNG 6: THÔNG HIỂU (51 câu, từ câu 596 đến câu 646)

Câu 596: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại? 

	  A. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc. 

	  B. Hình thành loài mới bằng con đường địa lí là phương thức có cả ở thực vật và động vật. 

	  C. Hình thành loài mới là quá trình tích luỹ các biến đổi đồng loạt do tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật diễn ra trong thời gian dài. 

	  D. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá phổ biến ở thực vật, rất ít gặp ở động vật. 


Câu 597: *

Câu 598: Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lý)? 

	  A. Trong những điều kiện địa lý khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau.

	  B. Hình thành loài mới bằng con đường địa lý diễn ra chậm chạp trong thời gian lịch sử lâu dài.

	  C. Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật, từ đó tạo ra loài mới.

	  D. Hình thành loài mới bằng con đường địa lý thường gặp ở cả động vật và thực vật.


Câu 599: Điều nào sau đây không đúng khi nói về quá trình hình thành hoá thạch?
	  A. Xác sinh vật chìm xuống đáy nước bị cát, bùn, đất sét bao phủ về sau phần mềm tan dần đi, để lại một khoảng trống trong đất, khi có những chất khoáng như ôxit silic tới lấp đầy khoảng trống thì sẽ đúc thành một sinh vật bằng đá giống với sinh vật trước kia.

	  B. Cơ thể sinh vật được bảo toàn nguyên vẹn trong băng, cơ thể sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách.

	  C.  Xác sinh vật được lưu giữ nguyên vẹn trong các lớp đất đá, các bộ phận cơ thể được bảo tồn khá hoàn chỉnh và không bị xâm hại bởi các nhóm VSV phân hủy. 

	  D. Khi sinh vật chết đi thì phần mềm bị phân huỷ, chỉ các phần cứng như xương, vỏ đá vôi được giữ lại trong đất tồn tại qua thời gian lịch sử lâu dài.


Câu 600: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh đối với những loài có hệ gen như thế nào?

	  A. Hệ gen đa bội. 
	B. Hệ gen lệch bội.
	C. Hệ gen lưỡng bội.
	D. Hệ gen đơn bội.


Câu 601: Sự sống đầu tiên xuất hiện ở

	  A. trong lòng đất.
	B. trên đất liền.

	  C. khí quyển nguyên thủy.
	D. trong nước đại dương.


Câu 602: Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?
	  A. Đại cổ sinh
	B. Đại thái cố
	C. Đại trung sinh 
	D. Đại tân sinh.


Câu 603: Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hóa tổng hợp là

	  A. tổng hợp các bằng chứng tiến hóa từ nhiều lĩnh vực.

	  B. xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hóa lớn.

	  C. làm sáng tỏ cơ chế tiến hóa nhỏ.

	  D. giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới.


Câu 604: Theothuyết tiến hoáhiện đại,đơn vị tiến hoá cơ sởở các loài giao phối là

	  A. loài.
	B. Nòi.
	C. cá thể. 
	D. quần thể. 


Câu 605: Nhân tốcó thểlàmthayđổi nhanh tần số tương đối của các alen về một gen nào đótrong quần thể nhanh nhất?

	  A. Chọn lọc tự nhiên.

	  B. Quá trình giao phối.

	  C. Cách li.

	  D. Đột biếngen.


Câu 606: Nhân tố làm biến đổi mặt đất, thành phần khí quyển, hình thành sinh quyển là gì?

	  A. Sự rút xa của biển.
	B. Sự xuất hiện sự sống. 

	  C. Sự hoạt động của núi lửa.
	D. Hoạt động tạo núi. 


Câu 607: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

	  A. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới

	  B. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới

	  C. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

	  D. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến


Câu 608: Các nhân tốchủ yếuchi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vậttrong tiến hoá nhỏlà

	  A. đột biến, giao phối vàdi nhập gen. 

	  B. đột biến, giao phối vàcác nhân tố ngẫu nhiên.

	  C. đột biến,di nhập genvà chọn lọc tự nhiên.

	  D. đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên. 


Câu 609: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh đối với những loài nào?

	  A. Những loài có khả năng sinh sản cao, thời gian thế hệ dài.

	  B. Những loài có khả năng sinh sản cao, thời gian thế hệ ngắn.

	  C. Những loài có khả năng sinh sản thấp, thời gian thế hệ ngắn.

	  D. Những loài có khả năng sinh sản thấp, thời gian thế hệ dài.


Câu 610: Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả đất, trong giai đoạn tiến hoá hoá học, từ các chất vô cơ đã hình thành hợp chất hữu cơ đơn giản gồm hai nguyên tố cacbon và hyđrô là

	  A. cacbua hyđrô. 
	B. axit amin. 
	C. nuclêôtit.
	D. saccarit.


Câu 611: Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất? 

	  A. Do cách li sinh sản giữa các quần thể trên từng đảo nên mỗi đảo hình thành loài đặc trưng

	  B. Do trong cùng điều kiện tự nhiên,chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng tương tự nhau

	  C. Do các loài này có nguồn gốc từ trên đảo và không có điều kiện phát tán đi nơi khác

	  D. Do cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường đặc trưng của đảo qua thời gian dài


Câu 612: Một thí nghiệm chứng minh các dơn phân có thể trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ mà không cần đến ezim xúc tác được tiến hành bởi: 

	  A. Urây
	B. Milơ
	C. Fox
	D. Oparin


Câu 613: Trong thí nghiệm của Milơ (1953), các chất hữu cơ đơn giản được tạo ra từ các chất vô cơ nào sau đây?
	  A. CO2, H2, NH3, CH4. 
	B. H2O, H2, NH3, CO2. .
	C. H2O, H2, CO2, CH4.
	D. H2O, H2, NH3, CH4. 


Câu 614: Hiện nay các hợp chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng con đường nào?
	  A. Tổng hợp từ các chất vô cơ bằng con đường hóa học diễn ra trong tự nhiên.

	  B. Tổng hợp từ các chất hữu cơ đơn giản có sẵn trong tự nhiên theo phương thức hóa học hoặc sinh học.

	  C. Hóa tổng hợp trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghệ hóa học, sinh học.

	  D. Quá trình sinh tổng hợp diễn ra trong cơ thể sinh vật.


Câu 615: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình hình thành loài mới?

	  A. Là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi và cách li sinh sản với các quần thể thuộc loài khác.

	  B. Là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể ban đầu.

	  C. Là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng xác định, tạo ra nhiều cá thể mới có kiểu hình mới cách li sinh sản với quần thể ban đầu.

	  D. Là một quá trình lịch sử dưới tác động của môi trường tạo ra những quần thể mới cách li sinh sản với quần thể ban đầu.


Câu 616: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi đồng thời tần số tương đối của các alen thuộc một gen của cả hai quần thể là

	  A. đột biến. 
	B. biến động di truyền.
	C. chọn lọc tự nhiên.
	D. di nhập gen.


Câu 617: Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh

	  A. sự tiến hoá phân li. 
	B. sự tiến hoá đồng quy. 

	  C. phản ánh nguồn gốc chung.
	D. sự tiến hoá song hành. 


Câu 618: *

Câu 619: Điều nàokhôngthuộc cách li sau hợp tử?

	  A. Thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển.

	  B. Giao tử đực và giao tử cái không kết hợp với nhau được khi thụ tinh.

	  C. Hợp tử tạo thành và phát triển thành con lai sống được đến khitrưởng thành nhưng không có khả năng sinh sản.

	  D. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai nhưng con lai lại chết non.


Câu 620: Việc phân định các mốc thời gian địa chất căn cứ vào điều gì?
	  A. Những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và các hoá thạch điển hình.

	  B. Thời điểm xuất hiện các nhóm phân loại trong thế gới sinh vật. 

	  C. Lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ có trong hóa thạch.

	  D. Tuổi của các hoá thạch khai quật được.


Câu 621: Nhântố tiến hoákhônglàm thay đổi tần sốtương đối của cácalenthuộc một gen là

	  A. giao phối không ngẫu nhiên.
	B. di nhập gen.

	  C. đột biến. 
	D. chọn lọc tự nhiên.


Câu 622: Nhân tốtiến hoálàm thay đổirất nhỏtần sốtương đối của cácalenthuộc một genlà

	  A. biến động di truyền.
	B. chọn lọc tự nhiên.
	C. di nhập gen.
	D. đột biến.


Câu 623: Thực chất của quá trình hình thành loài mới là quá trình
	  A. thay đổi điều kiện sống của quần thể tương ứng với sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

	  B. thay đổi tần số tương đối của các alen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa như đột biến, di – nhập gen, chọn lọc tự nhiên...

	  C. cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.

	  D. hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên dựa trên tính biến dị và di truyền của quần thể.


Câu 624: Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch? 

	  A. Dấu chân khủng long trên than bùn.

	  B. Than đá có vết lá dương xỉ.

	  C. Mũi tên đồng,trống đồng Đông sơn.

	  D. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm.


Câu 625: Để xác định tuổi tuyệt đối của các hoá thạch có độ tuổi khoảng 50000 năm người ta xử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ nào?
	  A. Người ta thường sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ cacbon 14.

	  B. Người ta thường sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ nitơ 14.

	  C. Người ta thường sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ urani 238.

	  D. Người ta thường sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ urani phôtpho 32.


Câu 626: Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh:

	  A. Tiến hoá đồng quy. 
	B. Nguồn gốc chung của chúng.

	  C. Tiến hoá thích ứng.
	D. Tiến hoá phân li.


Câu 627: Các nhân tố có vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá là

	  A. quá trình giao phối và chọn lọc tự nhiên.

	  B. quá trình đột biến và quá trình giao phối. 

	  C. quá trình đột biến và các cơ chế cách li.

	  D. quá trình đột biến và biến động di truyền. 


Câu 628: Sự di cư của các động ,thực vật ở cạn vào kỉ đệ tứ là do 

	  A. Sự phát triển ồ ạt của thực vật hạt kín và thú ăn thịt

	  B. khí hậu khô,băng tan,biển rút tạo điều kiện cho sự di cư

	  C. Xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển,mực nước biển rút xuống 

	  D. Diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ


Câu 629: Khí quyển nguyên thuỷ không có (hoặc có rất ít) chất 

	  A. N­­2 , 
	B. O­­2 
	C. NH3 
	D. H2 


Câu 630: Tiến hoá nhỏ khác với tiến hoá lớn ở đặc điểm nào?

	  A. tiến hoá nhỏ chỉ xảy ra ở mức phân tử, còn tiến hoá lớn xảy ra ở mức loài.

	  B. tiến hoá nhỏ xảy ra ở từng cá thể, còn tiến hoá lớn xảy ra ở mức loài.

	  C. tiến hoá nhỏ xảy ra ở mức quần thể, còn tiến hoá lớn xảy ra ở các đơn vị phân loại trên loài. 

	  D. tiến hoá nhỏ xảy ra ở các đơn vị phân loại trên loài, còn tiến hoá lớn xảy ra ở mức quần thể.


Câu 631: Trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí là nhân tố
	  A. tạo ra các biến dị tổ hợp.

	  B. không có vai trò gì đối với quá trình chọn lọc kiểu gen.

	  C. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.

	  D. trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.


Câu 632: Khi nói về quá trình hình thành loài mới phát biểu nào sau đây đúng nhất 

	  A. Hình thành loài mới ở động vật chủ yếu diễn ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa.

	  B. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra chậm và hiếm gặp trong tự nhiên. 

	  C. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra nhanh và gặp phổ biến ở thực vật. 

	  D. Hình thành loài mới khác khu vực địa lí (bằng con đường địa lí) diễn ra nhanh trong một thời gian ngắn. 


Câu 633: Hai cơ quan tương đồng là:

	  A. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế nhũi. 

	  B. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan 

	  C. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 

	  D. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


Câu 634: Trình tự các giai đoạn của quá trình phát sinh và phát triển sự sống: 

	  A. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học

	  B. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học

	  C. Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học

	  D. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học


Câu 635: Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)? 

	  A. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. 

	  B. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá. 

	  C. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy. 

	  D. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân. 


Câu 636: Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?
	  A. phân hoá các lớp chim, thú, côn trùng.

	  B. ở kỉ đệ tam, bò sát và cây hạt trần phát triển ưu thế.

	  C. cây hạt kín, chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.

	  D. được chia thành 2 kỉ, trong đó loaì người xuất hiện vào kỉ đệ tứ


Câu 637: nào dưới đây nói về vai trò của cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài là đúng nhất? 

	  A. cách li địa lý là nguyên nhân chính dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen của các quần thể cách li.

	  B. Cách li địa lí có thể hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

	  C. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.

	  D. Cách li địa lí luôn luôn dẫn tới sự cách li sinh sản


Câu 638: Nguồn năng lượng dùng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là: 

	  A. ATP.
	B. Năng lượng sinh học.
	C. Năng lượng tự nhiên.
	D. Năng lượng hoá học.


Câu 639: Sự tiến hoá của các loài thường diễn ra

	  A. theo kiểu hội tụ. 
	B. theo kiểu phân nhánh. 

	  C. theo kiểu phóng xạ.
	D. theo đường thẳng. 


Câu 640: Nhân tốtiến hoácókhả nănglàm thay đổi tần sốcácalenthuộc một gen trong quần thểtheo hướng xác định là

	  A. chọn lọc tự nhiên.
	B. biến động di truyền.
	C. đột biến.
	D. di nhập gen.


Câu 641: Sự xuất hiện loài mới được đánh dấu bằng

	  A. cách li cơ học. 
	B. cách li sinh thái.

	  C. cách li sinh sản 
	D. cách li tập tính. 


Câu 642: Tiến hóa tiền sinh học là quá trình 

	  A. hình thành các tế bào sơ khai.

	  B. hình thành các đại phân tử hữu cơ.

	  C. xuất hiện các nuclêôtit và saccarit.

	  D. hình thành các polipeptit từ các axit amin.


Câu 643: Trong giai đoạn tiến hóa hóa học đã có sự 

	  A. xuất hiện các enzim theo phương thức hóa học.

	  B. tổng hợp các chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.

	  C. tạo thành các coaxecva theo phương thức hóa học .

	  D. hình thành mầm mốmg những cơ thể đầu tiên theo phương thức hóa học.


Câu 644: Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa? 

	  A. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo 

	  B. Hiện nay các lục địa không còn trôi dạt nữa 

	  C. Cách đây khoảng 180 triệu năm lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục,đại dương

	  D. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động


Câu 645: Hoá thạch có ý nghĩa trong nghiên cứu sinh học và địa chất học như thế nào?
	  A. Hoá thạch chỉ là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất và lịch sử diệt vong của sinh vật.

	  B. Hoá thạch là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất và lịch sửphát sinh, phát triển và diệt vong của sinh vật.

	  C. Hoá thạch chỉ là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử phát sinh, phát triểncủa sinh vật.

	  D. Hoá thạch chỉ là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất.


Câu 646: Bằng chứng tiến hoá không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung là

	  A. cơ quan tương đồng 
	B. Cơ quan tương tự.

	  C. sự phát triển phôi giống nhau. 
	D. cơ quan thoái hoá


X. CHƯƠNG 6: VẬN DỤNG THẤP (37 câu, từ câu 647 đến câu 683)

Câu 647: Để xác định hóa thạch có độ tuổi khoảng 75.000 năm người ta thường sử dụng chất đồng vị phóng xạ nào? 

	  A. Kali 40
	B. Urani 238
	C. Urani 235
	D. Cacbon 14


Câu 648: Các nhântố tiến hoálàm phong phú vốn gen của quần thể là

	  A. đột biến, biến động di truyền.
	B. giao phối không ngẫu nhiên, CLTN.

	  C. đột biến, di nhập gen.
	D. di nhập gen, CLTN. 


Câu 649: Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuổi các sự kiện như sau: 

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n

2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n

4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n

	  A. 5 → 1 → 4
	B. 4 → 3 → 1
	C. 3 → 1 → 4
	D. 1 → 3 → 4


Câu 650: Theo Đacuyn, cơ chếchủ yếucủaquá trìnhtiến hoá là

	  A. tích lũy biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại dưới tácdụngcủa chọn lọc tự nhiên.

	  B. tích lũy đột biến có lợi, đào thải đột biến có hại dưới tácdụngcủa chọn lọc tự nhiên.

	  C. sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiệnngoại cảnh.

	  D. sự củng cố ngẫu nhiên cácđột biến trung tính không liên quan đếnchọn lọc tự nhiên.


Câu 651: Áp lực của chọn lọc tự nhiên so với áp lực của quá trình đột biến như thế nào?

	  A. Áp lực của CLTN lớn hơn một ít.

	  B. Áp lực của CLTN lớn hơn nhiều. 

	  C. Áp lực của CLTN nhỏ hơn. 

	  D. Áp lực của CLTN bằng áp lực của quá trình đột biến.


Câu 652: Vì saogiao phốingẫu nhiên cũng có vai trò quan trọng trong tiến hoá?

	  A. Vì chỉ có giao phối ngẫu nhiên mới giúp cho quần thể duy trì nòi giống.

	  B. Vì nó phát tán các alen đột biến và tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

	  C. Vì giao phối ngẫu nhiên tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

	  D. Vì nó nhân rộng và phát tán các alen đột biến.


Câu 653: Trong tế bào sống,prôtêin đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào? 

	  A. Xúc tác các phản ứng sinh hoá 

	  B. Bảo vệ cơ thể chống bệnh tật

	  C. Điều hoà hoạt động các bào quan

	  D. Cung cấp năng lượng cho các phản ứng


Câu 654: Vì sao nói quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá cơ bản?

	  A. Vì tần số đột biến của vốn gen khá lớn.

	  B. Vì là cơ sở để tạo biến dị tổ hợp.

	  C. Vì tạo ra một áp lực làm thay đổi tần số các alen trong quần thể.

	  D. Vì cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.


Câu 655: Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản?

	  A. Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp.

	  B. Làm thay đổi tần số các kiểu gen trong quần thể.

	  C. Tạo ra những tổ hợp gen thích nghi.

	  D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.


Câu 656: Các nhântố tiến hoákhônglàm phong phú vốn gen của quần thể là

	  A. di nhập gen, chọn lọc tự nhiên.

	  B. đột biến, biến động di truyền.

	  C. giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên.

	  D. đột biến, di nhập gen.


Câu 657: Phát biểu nào dưới đâykhôngđúng về tính chất và vai trò của đột biến?

	  A. Chỉ đột biến gen trội được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của

quá trình tiến hoá.

	  B. Phần lớn các đột biến là có hại cho cơ thể.

	  C. Đột biến thường ở trạng thái lặn.

	  D. Giá trị thích nghi của một đột biến có thể thay đổi tuỳ tổ hợp gen.


Câu 658: Tác động đặc trưng của chọn lọc tự nhiên so với các nhân tố tiến hoá khác là

	  A. làm thay đổi nhanh tần số tương đối của các alen.

	  B. tác động phổ biến trong quần thể có số lượng nhỏ.

	  C. tạo nên những cá thể thích nghi với môi trường.

	  D. định hướng cho quá trình tiến hoá nhỏ. 


Câu 659: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng thuyết tiến hoá hiện đại?

	  A. Các cá thể là đơn vị tiến hoá cơ bản.

	  B. Loài là đơn vị tiến hoá cơ bản.

	  C. Nếu quần thể không ở trạng thái cân bằng di truyền, tức là nó đang tiến hoá.

	  D. Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, tức là nó đang tiến hoá một cách ổn định.


Câu 660: Thời kì xuất hiện những loài động vật như voi mamut, tê giác lông rậm, cũng là thời kì
	  A. khí hậu ấm áp, mưa nhiều nên tạo điều kiện cho các sinh vật có kích thước lớn phát triển.

	  B. các loài quyết khổng lồ phát triển làm nguồn thức ăn phong phú cho các loài đv có kích thước khổng lồ này.

	  C. hệ động, thực vật phát triển mạnh làm nguồn thức ăn cho voi mamút, tê giác lông rậm.

	  D. khí hậu lạnh, băng hà bao phủ nhiều nơi trên bề mặt TĐ, những ĐV có khả năng chịu rét tốt phát triển.


Câu 661: Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế 

	  A. cách li sinh thái. 
	B. cách li tập tính.

	  C. . cách li địa lí. 
	D. lai xa và đa bội hoá 


Câu 662: Bằng chứng nào sau đây không thể chứng minh ARN là đại phân tử nhân đôi xuất hiện trước ADN? 
	  A. ARN có thể tự nhân đôi mà không cần enzim xúc tác. 

	  B. ARN có thể đóng vai trò là chất xúc tác sinh học như enzim (ribôzim).

	  C. Ngày nay ARN vẫn còn vai trò lưu giữ thông tin di truyền ở một số đối tượng như retrovirut (virut khảm thuốc lá, HIV). 

	  D. ARN có cấu trúc phần lớn ở dạng mạch đơn, kích thước ngắn nên quá trình truyền đạt thông tin di truyền diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.


Câu 663: Tác động của các yếu tố ngẫu nhiên làm

	  A. tần số tương đối của các alen trong một quần thể biến đổi một cách đột ngột theo hướng tăng alen lặn.

	  B. tần số tương đối của các alen trong một quần thể biến đổi một cách đột ngột khác xa với tần số các alen đó trong quần thể gốc.

	  C. tần số tương đối của các alen trong một quần thể biến đổi một cách từ từ khác dần với tần số các alen đó trong quần thể gốc.

	  D. tần số tương đối của các alen trong một quần thể biến đổi một cách đột ngột theo hướng tăng alen trội.


Câu 664: Trong hình thành loài bằng con đường điạ lí, nếu có sự tham gia của biến động di truyền thì 

	  A. hình thành loài mới sẽ diễn ra chậm hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra chậm 

	  B. cùng một lúc sẽ hình thành nhiều loài mới do sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên

	  C. không thể hình thành loài mới được do sự biến động làm giảm độ đa dạng di truyền

	  D. hình thành loài mới sẽ diễn ra nhanh hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra nhanh 


Câu 665: Phát biểu nào dưới đâykhôngthuộc nội dung của thuyết Đacuyn?

	  A. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp và không bị đào thải.

	  B. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

	  C. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền là nhân tố chính trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

	  D. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.


Câu 666: Trong cơ thể sống, axitnuclêic đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào? 

	  A. Nhân đôi NST và phân chia tế bào

	  B. Tổng hợp và phân giải các chất

	  C. Nhận biết các vật thể lạ xâm nhập

	  D. Sinh sản và di truyền 


Câu 667: Nội dung nào sau đây là phù hợp nhất với quan niệm của Đacuyn về nguồn nguyên liệu của chọn lọc và tiến hoá?

	  A. Chỉ đột biến gen xuất hiện trong quá trình sinh sản.

	  B. Chỉ các biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản.

	  C. Những biến dị cá thể xuất hiện riêng lẻ trong quá trình sinh sản.

	  D. Những biến dị xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.


Câu 668: Quyết khổng lồ bị tiêu diệt ở kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh vì lí do nào sau đây? 

	  A.  Khí hậu khô và lạnh dẫn đến quyết không thích nghi được 

	  B. Mưa nhiều làm xói mòn đất và ngập úng quyết bị chết 

	  C. Sâu bọ phát triển quá mạnh làm cho cây quyết bị tàn lụi.

	  D. Cây hạt kín phát triển lại thích nghi tốt nên chiếm lĩnh môi trường sống của quyết .


Câu 669: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là

	  A. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổitheo hướng xác định.

	  B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

	  C. phân hoá khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất.

	  D. quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen củaquần thể,định hướng quá trình tiến hoá.


Câu 670: Thuộc tính cơ bản nào sau đây không phải là của côaxecva: 

	  A. Có thể lớn dần lên và biến đổi cấu trúc nội tại.

	  B. Có thể hấp thụ chất hữu cơ trong nước biển.

	  C. Có thể phân chia thành những giọt mới dưới tác động cơ giới.

	  D. Là dạng sống đầu tiên có cấu tạo của một tế bào.


Câu 671: Điều kiện cần thiết để sự sống từ dưới nước có thể di cư lên cạn là gì? 

	  A. Hoạt động quang hợp của thực vật có diệp lục tạo ra ôxi phân tử đồng thời hình thành lớp ôzôn làm màn chắn tia tử ngoại.

	  B. Các loài thực vật, động vật hình thành các cơ chế để chống nóng, chống khô hạn nên có thể di cư lên cạn sinh sống.

	  C. Trong lịch sử các loài sinh vật xuất hiện và sinh sống trong nước vì vậy mật độ ngày càng đông, khan hiếm thức ăn nên một số loài di cư lên cạn. 

	  D. Xuất hiện lưỡng cư dầu cứng vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn.


Câu 672: Mặt chủ yếu (thực chất) của chọn lọc tự nhiên là

	  A. tạo ra những cá thể khoẻ mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu được các điều kiện bất lợi.

	  B. đảm bảo sự sống sót của cá thể.

	  C. duy trì kiểu gen phản ứng thành những kiểu hình có lợi đối với môi trường.

	  D. phân hoákhả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể (kết đôi giao phối, khả năng đẻ con, độ mắn đẻ).


Câu 673: Cho các giai đoạn:
(1). Tổng hợp các đại phân tử sinh học từ các chất hữu cơ đơn giản.

(2). Hình thành tế bào nguyên thủy.

(3). Tổng hợp các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.

(4). Hình thành các đại phân tử nhân đôi (ARN, ADN).

(5). Hình thành cơ thể sống đầu tiên và từ đó tiến hóa thành các dạng cơ thể sống khác nhau.

Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trải qua các giai đoạn là:

	  A. (1) ( (3) ( (4) ( (2) ( (5).
	B. (3) ( (1) ( (2) ( (4) ( (5).

	  C. (3) ( (4) ( (1) ( (2) ( (5).
	D. (3) ( (1) ( (4) ( (2) ( (5).


Câu 674: 3Kết quả của chọn lọc tự nhiên theo quan điểm hiện đại là

	  A. Sự phát triển và sinh sản ưu thế của những kiểu gen thích nghi hơn.

	  B. Sự sống sót của những cá thể phát triển mạnh nhất.

	  C. Sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất.

	  D. Sự sống sót của những cá thể sinh sản tốt nhất.


Câu 675: Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là

	  A. bằng chứng địa lí sinh học.
	B. bằng chứng phôi sinh học.

	  C. bằng chứng sinh học phân tử.
	D. bằng chứng giải phẫu so sánh.


Câu 676: Vì sao có hiện tượng nhiều loại vi khuẩn tỏ ra “quen thuốc” kháng sinh?

	  A. Vì vi khuẩn vốn có khả năng thích ứng trước sự thay đổi của điều kiện môi trường.

	  B. Vì vi khuẩn có khả năng thích ứng trực tiếp bằng các đột biến mới xuất hiện.

	  C. Vì vi khuẩn có khả năng thích ứng trực tiếp bằng các biến đổi sinh hoá.

	  D. Vì đột biến kháng thuốc có trong vốn gen của quần thể.


Câu 677: Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều là 

	  A. cách li sau hợp tử
	B. cách li di truyền 

	  C. cách li trước hợp tử
	D. cách li địa lí 


Câu 678: Bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là

	  A. bằng chứng giải phẩu học so sánh.

	  B. bằng chứng phôi sinh học.

	  C. bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

	  D. bằng chứng địa lí sinh vật học.


Câu 679: Phát hiện quan trọng của Đacuyn về các sinh vật cùng loài trong tự nhiên là gì?

	  A. Các biến dị xuất hiện trong sinh sản thì di truyền được.

	  B. Các cá thể cùng loài không hoàn toàn giống mà khác nhau về nhiều chi tiết.

	  C. Các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối.

	  D. Một số cá thể có khả năng di truyền các biến dị do học tập mà có.


Câu 680: Từ quần thể cây 2n, người ta tạo được quần thể cây 4n, có thể xem quần thể cây 4n là một loài mới vì quần thể cây 4n 
	  A. không thể giao phấn với cây của quần thể 2n.

	  B. có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số NST

	  C. có đặc điểm hình thái: kích thứơc các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn cây của quần thể 2n.

	  D. giao phối được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai bất thụ.


Câu 681: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì? 

	  A. Trong quá trình tiến hoá,ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin 

	  B. Sự xuất hiện các prôtêin và axitnuclêic chưa phải là xuất hiện sự sống

	  C. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axitnuclêic

	  D. Prôtêin có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã


Câu 682: Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại cảnh có vai trò là

	  A. nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên.

	  B. nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền.

	  C. nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục.

	  D. vừa là các nhân tố làm phát sinh đột biến, vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên.


Câu 683: Khi nghiên cứu hóa thạch và các lớp đất đá người ta xác định được ở thời điểm đó cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh, từ đó người ta kết luận: 

	  A. khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều nên tạo điều kiện cho cây hạt kín phát sinh, phát triển.

	  B. không khí khô, ánh sáng gay gắt nên những thực vật có khả năng sinh sản hoàn thiện hơn xuất hiện và chiếm ưu thế.

	  C. khí hậu khắc nghiệt làm cho một số loài quyết và cây hạt trần bị tuyệt chủng. 

	  D. thời kì cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh cũng là thời kì thú có nhau thai phát triển mạnh.


X. CHƯƠNG 6: VẬN DỤNG CAO   (28 câu, từ câu 684 đến câu 711)

Câu 684: Cơ sở di truyền học của quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa là gì? 

	  A. Cơ thể lai xa là thể song nhị bội, vì vậy chúng sinh trưởng rất tốt và thực hiện việc duy trì, phát triển nòi giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng.

	  B. Hai bộ NST khác loài ở cùng trong một tế bào lai nên gây khó khăn cho sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp NST làm trở ngại quá trình phát sinh giao tử.

	  C. Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST của hai loài bố mẹ, vì vậy chúng mang các đặc điểm chung của cả bố và mẹ.

	  D. Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục sơ khai ở cơ thể lai xa mang bộ NST lưỡng bội của hai loài, nên giảm phân bình thường và cơ thể lai xa sẽ có khả năng sinh sản hữu tính.


Câu 685: Tại sao chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên một quần thể sinh vật nhân thực?

	  A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen.

	  B. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình.

	  C. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dễ chịu ảnh hưởng của môi trường.

	  D. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ gen mang đột biến lớn.


Câu 686: Phát biểu nào dưới đây về tác động của chọn lọc tự nhiên làkhôngđúng?

	  A. Chọn lọc tự nhiên tác động đối với cả quần thể.

	  B. Chọn lọc tự nhiên tác động đối với cá thể riêng rẽ.

	  C. Chọn lọc tự nhiên không tác động đối với từng gen riêng rẽ.

	  D. Chọn lọc tự nhiên tác động đối với toàn bộ kiểu gen.


Câu 687: Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh hoc, sự hình thành cấu trúc màng từ protein và lipit có vai trò: 

	  A. Làm cho quá trình tổng hợp và phân giải Protein diễn ra nhanh hơn.

	  B. Thông qua màng hạt coaxecva thực hiện trao đổi chất với môi trường xung quanh.

	  C. Phân biệt coaxecva với môi trường xung quanh

	  D. Phân biệt coaxecva với môi trường xung quanh và thông qua màng hạt coaxecva thực hiện trao đổi chất với môi trường xung quanh. 


Câu 688: 3Trong các khẳng định sau đây có bao nhiêu khẳng định là đúng với học thuyết Đacuyn?

1 – Các loài sinh vật có khả năng tự biến đổi cho phù hợp với môi trường sống.

2 - Sự biến đổi của môi trường sống là nguyên nhân phát sinh các loài từmột loài ban đầu.

3 – Sinh vật có khả năng chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

4 – Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn nhiều so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.

5 – Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn.

	  A. 3. 
	B. 5.
	C. 2 
	D. 4 


Câu 689: Đầu kỉ than đá có khí hậu nóng và ẩm, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh vật điển hình ở kỉ này là: 

	  A. Cây có mạnh và động vật di cư lên cạn.

	  B. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư nghự trị, phát sinh bò sát.

	  C. Cây hạt trần và bò sát ngự trị, phân hóa chim.

	  D. Xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát.


Câu 690: Khi nói về hóa thạch kết luận nào sau đây không đúng. 

	  A. Hóa thạch cung cấp cho chúng ta bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.

	  B. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đát đá của võ trái đất.

	  C. Có thể xác định tuổi hóa thạch bằng cách phân tích các động vị phóng xạ có trong hóa thạch.

	  D. Dựa vào hóa thạch có thể biết được lịch sử phát sinh phát triển và diệt vong của các loài sinh vật.


Câu 691: Phát biểu nào dưới đây về chọn lọc tự nhiên làkhôngđúng?

	  A. Mặt chủ yếu của CLTN là sự phân hoákhả năng sinh sản của những KG khác nhau trong quần thể.

	  B. CLTN không tác động đối với từng gen riêng rẽ mà tác động đối với toàn bộ kiểu gen, không chỉ tác động đối với từng cá thể riêng rẽ mà còn đối với cả quần thể.

	  C. Trong một quần thể đa hình thì CLTN đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang nhiều đột biến trung tính qua đó biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

	  D. CLTN làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi genbiến đổi theo hướng xác định.


Câu 692: Theo Đacuyn nguyên nhân của sự tiến hoá là do: 

	  A. Chọn lọc tự nhiên tác động: thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật

	  B. Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển của cá thể và loài

	  C. Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động ở động vật trong một thời gian dài

	  D. Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị trung tính không liên quan với tác dụng của chọn lọc tự nhiên


Câu 693: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậmphụ thuộc vào yếu tố nào say đây?

1 - Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài.

2 - Áp lực chọn lọc tự nhiên.

3 - Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội.

4 - Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít.

5 - Thời gian thế hệ ngắn hay dài.

	  A. 1, 2, 3, 4. 
	B. 1, 2, 3, 5. 
	C. 1, 3, 4, 5.
	D. 2, 3, 4, 5. 


Câu 694: Loài cỏ Spartina có bộ NST 2n = 120 được xác định gồm bộ NST của loài cỏ gốc châu Âu (2n = 50) và bộ NST của loài cỏ gốc châu Mĩ (2n = 70). Loài cỏ Spartina được hình thành bằng 
	  A. con đường địa lí. 
	B. cấu trúc lại bộ NST.

	  C. con đường sinh thái. 
	D. con đường lai xa và đa bội hóa. 


Câu 695: Nguyên nhân thúc đẩy phát triển sinnh giới qua các đại địa chất là: 

	  A. Sinh vật ngày càng phát triển bớt phụ thuộc vào môi trường.

	  B. Số lượng sinh vật ngày càng nhiều.

	  C. Sự thay đổi điều kiện địa chất khí hậu.

	  D. Sự di chuyển của sinh vật từ đời sống dưới nước lên cạn.


Câu 696: Điều nàokhôngđúng với suy luận của Đacuyn?

	  A. Quần thể sinh vật có xu hướng luôn thay đổi kích thước trước biến đổibất thường của môi trường.

	  B. Tất cả các loài sinh vật có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.

	  C. Phần nhiều biến dị cá thể được di truyền lại cho thế hệ sau.

	  D. Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi ngoại trừ khi có biến đổi bất thường về môi trường.


Câu 697: Điều khẳng định nào sau đây làkhôngđúng?

	  A. CLTN thông qua kiểu hình mà chọn lọc kiểu gen, làm phân hoá vốn gen của quần thể giao phối.

	  B. Điều kiện môi trường thay đổi, giá trị thích nghi của đột biến có thể thay đổi.

	  C. CLTN không chỉ tác động đối với từng cá thể riêng rẽ mà còn tác động đối với cả quần thể.

	  D. CLTN tác động đến từng gen riêng lẻ, làm biến đổi kiểu gen của cá thể và vốn gen của quần thể.


Câu 698: Các yếu tố được đánh dấu số thứ tự như sau: 

1.Môi trường cạn.

2. Môi trường nước.
3. sống tự dưỡng.
4. Sống dị dưỡng.
5. Sống kị khí.
6. Sống hiếu khí.
Sinh vật đầu tiên sống ở môi trường nào, phương thức sống nào?
	  A. 1,3,5. 
	B. 2,3,5.
	C. 2,4,5. 
	D. 1,4,6. 


Câu 699: Đặc điểm nào sau đây của đột biến gen làm cho nó có vai trò quan trọng trong tiến hoá?

	  A. Đột biến gen làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

	  B. Đột biến gen làm thay đổi tần số alen của quần thể.

	  C. Đột biến gen tạo ra các alen mới cho quần thể.

	  D. Đột biến gen làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.


Câu 700: Các yếu tố nào được liệt kê có mấy ý liên quan đến kỉ thứ ba của đại tân sinh: 

1. các đại lục gần giống ngày nay

2. các đại lục Bắc liên kết với nhau.

3. Khí hậu lạnh khô.

4. Đầu kỉ khí hậu ấm áp, cuối kỉ khí hậu lạnh khô.

5. Xuất hiện loài người.

6. Phát sinh các nhóm linh trưởng.

7. Cây có hoa ngự trị.

8. Xuất hiện thực vật có hoa.

	  A. 6
	B. 3
	C. 5
	D. 4


Câu 701: Ngày nay sự sống không được hình thành từ các chất vô cơ theo con đường hóa học vì: 

	  A. Chất hữu cơ chỉ được tổng hợp sinh học trong cơ thể sống.

	  B. Thiếu các điều kiện lịch sử cần thiết, chất hữu cơ tổng hợp ngoài cơ thể sống sẽ bị vi sinh vật phân hủy. 

	  C. Không có sự tương tác giữa các chất hữu cơ được tổng hợp.

	  D. Tác động của chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ các chất hữu cơ vừa được tổng hợp.


Câu 702: Phát biểu nào dưới đây là không đúng: 

	  A. Cơ sở phân tử của sự tiến hóa là quá trình tích lũy các thông tin duy truyền.Cấu trúc của ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hóa đa dạng hơn so với nguyên mẫu.

	  B. Tổ chức sống là những hệ mở, thường xuyên trao đổi chất với môi trường dẫn tới sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức.

	  C.  ADN có khả năng tự sao đúng mẫu của nó do đó cấu trúc của ADN luôn luôn di trùy được tính đặc trưng, ổn định và bền vững qua các thế hệ. 

	  D. Quá trình tự sao chép của ADN là cơ sở phân tử của sự di truyền và sinh sản, đảm bảo cho sự sống sinh sôi nảy nở và duy trì liên tục.


Câu 703: Sự sống xuất và phát triển đầu tiên ở nước vì: 

	  A. Trên cạn xảy ra nhiều biến đổi khi hậu bất lợi.

	  B. Môi trường nước chiếm diện tích lớn.

	  C. Cấu tạo cơ thể thích nghi với môi trường nước.

	  D. Lớp nước dày bảo vệ sinh vật chống tác hại của tia tử ngoại.


Câu 704: Lý do khiến bò sát khổng lồ bị tuyệt diệt ở kỉ phấn trắng là do: 

	  A. Bị thú ăn thịt tấn công.

	  B. Cây hạt trần phát triển không cung cấp đủ thức ăn cho bò sát khổng lồ.

	  C. Khí hậu trở nên lạnh đột ngột làm cho thức ăn khan hiếm.

	  D. Do biến cố ngẫu nhiên.


Câu 705: Đột biến cấu trúc NST dẫn đến hình thành loài mới là do đột biến làm thay đổi 

	  A. hình dạng và kích thước NST tạo nên sự không tương đồng.

	  B. số lượng NST.

	  C. chức năng NST.

	  D. hình dạng, kích thước và chức năng của NST. 


Câu 706: Điều nàokhôngđúng khi nói đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá?

	  A. Luôn tạo ra được tổ hợp gen thích nghi.

	  B. Ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống vàsựsinh sản của cơ thể.

	  C. Phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể.

	  D. Mặc dù đa số là có hại, nhưng trong những điều kiện mới hoặc gặptổ hợp gen thích hợp nó có thể có lợi.


Câu 707: Nội dung nào sau đây là phù hợp nhất với quan niệm của Đacuyn về nguồn nguyên liệu của chọn lọc và tiến hoá?

	  A. Chỉ các biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản.

	  B. Những biến dị cá thể xuất hiện riêng lẻ trong quá trình sinh sản.

	  C. Chỉ đột biến gen xuất hiện trong quá trình sinh sản.

	  D. Những biến dị xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.


Câu 708: Hình thành loài bằng đa bội hóa khác nguồn thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật vì ở động vật đa bội hóa thường gây những rối loạn về 

	  A. giới tính và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp

	  B. phân bào và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp

	  C. giới tính và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp

	  D. phân bào và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp


Câu 709: Điều nàokhôngđúng đối với sự hợp lí (hoàn hảo) tương đối của các đặc điểm thích nghi?

	  A. Ngay trong hoàn cảnh sống ổn định thì đột biến và biến dị tổ hợpkhông ngừng phát sinh,do đó các đặc điểm thích nghi luôn được hoàn thiện.

	  B. Trong lịch sử, những sinh vật xuất hiện sau mang nhiều đặc điểmthích nghi hơn những sinh vật xuất hiện trước.

	  C. Mỗiđặc điểm thích nghi là sản phẩmcủachọn lọc tự nhiêntronghoàn cảnh nhất địnhnên chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh phù hợp.

	  D. Khi hoàn cảnh thay đổi, một đặc điểm vốn có lợi có thể trở thành bất lợivà bị thay thế bởi đặc điểm khác thích nghi hơn.


Câu 710: Sau 20 thế hệ chịu tác động của thuốc trừ sâu, tỉ lệ cá thể mang gen kháng thuốc trong quần thể sau có thể tăng lên gấp 500 lần, do đó để hạn chế tác hại cho môi trường, người ta cần nghiên cứu theo hướng

	  A. chuyển gen gây bệnh cho sâu.

	  B. chuyển gen kháng sâu bệnh cho cây trồng. 

	  C. nuôi nhiều chim ăn sâu.

	  D. hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học.


Câu 711: 1 Khi nói về chọn lọc tự nhiên nào nhận định nào sau đây là đúng với quan niệm của Đacuyn?

	  A. Chọn lọc tự nhiên thựcchất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.

	  B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là sự phânli của các kiểu gen khác nhau.

	  C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các kiểu gen.

	  D. CLTN chất là sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản của các cá thể có các kiểu gen khác nhau.


X. CHƯƠNG 7: NHẬN BIẾT (43 câu, từ câu 712 đến câu 754)

Câu 712: Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì:

	  A. Các cá thể tận dụng được nguồn sống tiềm tàng từ môi trường.

	  B. Các cá thể cạnh tranh gay gắt để giành nguồn sống

	  C. Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	  D. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với các điều kiện bất lợi của môi trường. 


Câu 713: Quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở các mối quan hệ: 

	  A. quần tụ thành bầy hay cụm và hiệu quả nhóm.

	  B. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.

	  C. cộng sinh, hội sinh, kí sinh.

	  D. kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh.


Câu 714: Đặc trưng nào có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi: 

	  A. Nhóm tuổi.
	B. Tỉ lệ giới tính.

	  C. Kích thước của quần thể.
	D. Mật độ cá thể.


Câu 715: Trong điều kiện môi trường thuận lợi: như nguồn thức ăn dồi dào,ít kẻ thù...,thì số lượng cá thể của quần thể sẽ:

	  A. Các cá thể trong quần thể cạnh tranh gay gắt.

	  B. Số lượng của quần thể sẽ tăng lên nhanh chóng.

	  C. Có thể dẫn đến cách li cá thể.

	  D. Số lượng của quần thể sẽ giảm xuống


Câu 716: Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì: 

	  A. Các cá thể cạnh tranh gay gắt để giành nguồn sống

	  B. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

	  C. Các cá thể tận dụng được nguồn sống từ môi trường.

	  D. Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 717: Tảo biển khi nở hoa gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới các sinh vật khác sống xung quanh. Mối quan hệ giữa tảo biển và các sinh vật khác là: 

	  A. Hợp tác.
	B. Ức chế - cảm nhiễm.
	C. Hội sinh . 
	D. Cạnh tranh.


Câu 718: Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì: 

	  A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

	  B. Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	  C. Các cá thể cạnh tranh gay gắt để giành nguồn sống

	  D. Các cá thể tận dụng được nguồn sống từ môi trường.


Câu 719: Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái 

	  A. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất.

	  B. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường. 

	  C. mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

	  D. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất.


Câu 720: Khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian gọi là:

	  A. Nơi ở.
	B. Sinh cảnh.
	C. Ổ sinh thái.
	D. Giới hạn sinh thái.


Câu 721: Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi, còn một loài không bị ảnh hưởng là mối quan hệ nào? 

	  A. Quan hệ hội sinh.
	B. Quan hệ hợp tác.

	  C. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.
	D. Quan hệ cộng sinh.


Câu 722: Tuổi sinh thái là:

	  A. Tuổi bình quần của quần thể
	B. Tuổi thọ do môi trường quyết định

	  C. Thời gian sống thực tế của cá thể
	D. Tuổi thọ trung bình của loài.


Câu 723: Cơ chế tạo ra trạng thái cân bằng của quần thể là: 

	  A. Do bệnh tật và khan hiếm thức ăn trong trường hợp số lượng của quần thể tăng quá cao.

	  B. Do giảm bớt sự cạnh tranh cùng loài khi số lượng cá thể của quần thể giảm quá thấp.

	  C. Do sự tác động của kẻ thù trong trường hợp mật độ quần thể tăng quá cao.

	  D. Sự thống nhất mối tương quan giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong.


Câu 724: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm :
	  A. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người.

	  B. vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người.

	  C. thực vật, động vật và con người.

	  D. thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.


Câu 725: Để xác định mật độ của một quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể và:

	  A. Kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.

	  B. Tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.

	  C. Diện tích hoặc thể tích khu vực phân bố của chúng.

	  D. Các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thế.


Câu 726: Trong điều kiện môi trường không thuận lợi: như nguồn thức ăn khan hiếm, nơi ở chật chội..., thì 

	  A. Số lượng của quần thể sẽ giảm xuống

	  B. Số lượng của quần thể sẽ tăng lên nhanh chóng.

	  C. Có thể nhập cư tăng.

	  D. Các cá thể trong quần thể hỗ trợ nhau.


Câu 727: Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể bị kìm hãm ở mức nhất định bởi các quan hệ sinh thái trong quần xã gọi là: 

	  A. Khống chế sinh học.
	B. Cân bằng quần thể.

	  C. Giới hạn sinh thái.
	D. Cân bằng sinh học. 


Câu 728: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 4 loài A; B; C; D lần lượt là: 10 - 38,50C ; 10,6 - 320C ; 5 - 440C; 8 - 320C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất là:

	  A. Loài C và D.
	B. Loài B và A.

	  C. Loài C và B.
	D. Loài C và A.


Câu 729: Trong các nhóm nhân tố vô sinh, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với thực vật là: 

	  A. Gió.
	B. Độ ẩm.
	C. Ánh sáng
	D. Nhiệt độ.


Câu 730: Quần xã rừng mưa nhiệt đới thường có cấu trúc nổi bật là

	  A. phân tầng thẳng đứng.
	B. phân bố đồng đều.

	  C. phân bố ngẫu nhiên.
	D. phân tầng theo chiều ngang.


Câu 731: Điều nào khẳng định sau đây là không đúng:

	  A. Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái ở mức phù hợp đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

	  B. Nơi ở còn gọi là ổ sinh thái.

	  C. Nhân tố vô sinh bao gồm các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.

	  D. Nhân tố hữu sinh bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.


Câu 732: Nguyên nhân của hiện tượng biến động số lượng cá thể quần thể theo chu kỳ là do: 

	  A. Do mỗi năm đều có một loại dịch bệnh tấn công quần thể.

	  B. Do các hiện tượng thiên tai xảy ra hàng năm.

	  C. Do những thay đổi có tính chu kỳ của điều kiện môi trường.

	  D. Do những thay đổi có tính chu kỳ của dịch bệnh hàng năm.


Câu 733: Quan hệ hỗ trợ trong quần xã biểu hiện ở các mối quan hệ: 

	  A. kí sinh, ăn loài khác, ức chế cảm nhiễm.

	  B. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.

	  C. cộng sinh, hội sinh, kí sinh.

	  D. quần tụ thành bầy hay cụm và hiệu quả nhóm.


Câu 734: Nguyên nhân hình thành nhịp sinh học ngày đêm là:

	  A. Do cấu tạo cơ thể thích nghi với các hoạt động ngày và đêm.

	  B. Do yếu tố di truyền của loài quy định.

	  C. Do sự thay đổi nhịp nhàng thời gian chiếu sáng trong ngày.

	  D. Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.


Câu 735: Trong các đặc trưng sau đây, đặc trưng nào là đặc trưng của quần xã sinh vật? 

	  A. Số lượng cá thể cùng loài trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

	  B. Sự phân bố của các loài trong không gian.

	  C. Nhóm tuổi.

	  D. Tỉ lệ giới tính.


Câu 736: Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là 
	  A. Giới hạn sinh thái. 
	B. Ổ sinh thái.
	C. Nơi ở.
	D. Sinh cảnh.


Câu 737: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm 
	  A. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật.

	  B. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , các nhân tố vật lý bao quanh sinh vật.

	  C. tất cả các nhân tố vật lý, hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.

	  D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , các chất hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.


Câu 738: Mật độ cá thể trong quần thể có ảnh hưởng tới: 

	  A. Cấu trúc tuổi của quần thể

	  B. Khả năng sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể.

	  C. Kiểu phân bố cá thể của quần thể

	  D. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 739: Quần xã sinh vật là

	  A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng ít quan hệ với nhau.

	  B. Một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian và thời gian nhất định, có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất.

	  C. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

	  D. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc cùng loài, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.


Câu 740: Các sinh vật sống trong nước ở các vùng khác nhau, loài sinh vật nào sau đây rộng muối nhất: 

	  A. Loài sống ở các cửa sông.
	B. Loài sống ở ao, hồ.

	  C. Loài sống ở biển.
	D. Loài sống ở các dòng suối.


Câu 741: Gieo trồng đúng thời vụ để có thể đạt được năng suất cao, là ứng dụng quy luật: 

	  A. Quy luật giới hạn sinh thái.

	  B. Quy luật tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái.

	  C. Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường.

	  D. Quy luật tác động không đồng đều của nhân tố sinh thái lên chức phận sống của cơ thể.


Câu 742: Nhân tố nào là nhân tố hữu sinh gây biến động số lượng cá thể của quần thể:

	  A. Nhiệt độ xuống quá thấp.
	B. Khí hậu.

	  C. Lũ lụt.
	D. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong đàn.


Câu 743: Nhân tố vô sinh nào có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể:

	  A. Khí hậu, thời tiết.
	B. Ánh sáng.

	  C. Hàm lượng CO2 trong không khí.
	D. Nhiệt độ.


Câu 744: Số lượng cá thể của một loài có thể tăng hoặc giảm do sự thay đổi của các nhân tố vô sinh và hữu sinh của môi trường được gọi là hiện tượng gì:

	  A. Tăng trưởng của quần thể.
	B. Kích thước của quần thể.

	  C. Biến động số lượng cá thể.
	D. Phân bố cá thể.


Câu 745: Môi trường sống của sinh vật gồm có:

	  A. Đất, nước, không khí.

	  B. Đất, nước, không khí, sinh vật.

	  C. Đất, nước, trên cạn, sinh vật.

	  D. Đất, nước, không khí, trên cạn.


Câu 746: Loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã sinh vật: 

	  A. vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.

	  B. vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh.

	  C. vì tuy có số lượng cá thể nhỏ nhưng hoạt động mạnh

	  D. vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có sự cạnh tranh mạnh.


Câu 747: Nơi ở là :

	  A. khoảng không gian sinh thái.

	  B. khu vực sinh sống của sinh vật.

	  C. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật.

	  D. nơi cư trú của loài.


Câu 748: Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là:

I. Môi trường không khí; II. Môi trường trên cạn; III. Môi trường đất;

IV. Môi trường xã hội; V. Môi trường nước; VI. Môi trường sinh vật

	  A. II, III, IV, V
	B. I, II, IV, VI
	C. II, III, V, VI 
	D. I, III, V, VI


Câu 749: Tuổi quần thể là: 

	  A. Tuổi thọ trung bình của loài
	B. Thời gian sống thực tế của cá thể

	  C. Thời gian quần thể tồn tại ở sinh cảnh
	D. Tuổi bình quần của quần thể


Câu 750: Quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng khi: 

	  A. Mật độ cá thể giảm xuống quá thấp hoặc tăng lên quá cao.

	  B. Mật độ cá thể tăng lên quá cao dẫn đến thiếu thức ăn, nơi ở.

	  C. Môi trường sống thuận lợi, thức ăn dồi dào, ít kẻ thù.

	  D. Mật độ cá thể giảm xuống quá thấp đe dọa sự tồn tại của quần thể.


Câu 751: Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là :
	  A. Tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể. 

	  B. Tỉ lệ đực và cái trong quần thể. 

	  C. Số lượng cá thể sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

	  D. Số lượng cá thể có trong quần thể. 


Câu 752: Phân bố cá thể theo nhóm của quần thể là: 

	  A. Kiểu phân bố làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	  B. Kiểu phân bố giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

	  C. Kiểu phân bố thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều.

	  D. Kiểu phân bố phổ biến nhất, có ở những sinh vật sống bầy đàn.


Câu 753: Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái:

	  A. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường.

	  B. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

	  C. ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

	  D. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất.


Câu 754: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái: 

	  A. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.

	  B. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.

	  C. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.

	  D. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. 


X. CHƯƠNG 7: THÔNG HIỂU (48 câu, từ câu 755 đến câu 802)

Câu 755: Loài chuột cát ở đài nguyên có thể chịu được nhiệt độ không khí dao động từ – 500C đến + 300C, trong đó nhiệt độ thuận lợi từ 00C đến 200C thể hiện quy luật sinh thái:

	  A. không đồng đều của các nhân tố sinh thái. 

	  B. giới hạn sinh thái. 

	  C. tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường. 

	  D. tổng hợp của các nhân tố sinh thái.


Câu 756: Quan hệ giữa nấm với tảo đơn bào trong địa y là biểu hiện quan hệ: 

	  A. Ức chế cảm nhiễm.
	B. Cộng sinh. 
	C. Hội sinh.
	D. Kí sinh.


Câu 757: Trường hợp nào là biến động không theo chu kỳ: 

	  A. Gà rừng chết rét.

	  B. Sâu hại xuất hiện nhiều vào mùa xuân.

	  C. Cá cơm ở biển Peerru chết nhiều do dòng nước nóng chảy qua 7 năm /lần.

	  D. Ếch nhái tăng nhiều vào mùa mưa.


Câu 758: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ cộng sinh giữa các loài: 

	  A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.

	  C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.

	  D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.


Câu 759: Mối quan hệ của các cá thể trong quần thể về mặt sinh sản có vai trò gì: 

	  A. Tạo cho quần thể luôn thích ứng với những biến đổi của môi trường.

	  B. Tạo cho quần thể tồn tại theo thời gian và không gian.

	  C. Tạo cho quần thể duy trì ổn định về số lượng cá thể.

	  D. Tạo cho quần thể có khả năng gia tăng số lượng cá thể khi cần thiết.


Câu 760: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể:
	  A. Mật độ cá thể. 
	B. Đa dạng loài. 

	  C. Tỉ lệ các nhóm tuổi. 
	D. Tỉ lệ đực, cái.


Câu 761: Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Như vậy quần thể này: 

	  A. biến động số lượng không theo chu kỳ.

	  B. biến động số lượng theo chu kỳ năm.

	  C. biến động số lượng theo chu kỳ mùa.

	  D. không phải là biên động số lượng.


Câu 762: Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo có loài đặc trưng là:

	  A. Cây cọ.
	B. Cây sim.
	C. Cá cóc.
	D. Bọ que.


Câu 763: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng cùa quần thề giao phối:

	  A. Mật độ cá thể.
	B. Tỉ lệ giới tính.

	  C. Tỉ lệ các nhóm tuổi.
	D. Độ đa dạng về loài.


Câu 764: Một quần thể ếch đồng có số lượng cá thể tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô. Đây là kiểu biến động:
	  A. không theo chu kì. 
	B. theo chu kì nhiều năm.

	  C. theo chu kì mùa.
	D. theo chu kì tuần trăng.


Câu 765: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ kí sinh giữa các loài? 

	  A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  B. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối.

	  C. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

	  D. Phong lan bám trên thân cây gỗ.


Câu 766: Chuồn chuồn, ve sầu... có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè nhưng rất ít vào những tháng mùa đông, thuộc dạng biến động số lượng nào sau đây?

	  A. Theo chu kỳ ngày đêm.
	B. Theo chu kỳ tháng.

	  C. Không theo chu kỳ.
	D. Theo chu kỳ mùa.


Câu 767: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài? 

	  A. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.

	  B. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  C. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

	  D. Chim sáo bắt rận trên lưng trâu rừng.


Câu 768: Sự tương quan giữa số lượng thỏ và mèo rừng Canada theo chu kỳ là: 

	  A. Số lượng mèo rừng giảm => số lượng thỏ giảm theo.

	  B. Số lượng thỏ và mèo rừng sẽ cùng tăng vào một thời điểm.

	  C. Số lượng mèo rừng tăng => số lượng thỏ tăng theo.

	  D. Số lượng thỏ tăng => số lượng mèo rừng tăng theo.


Câu 769: Thí dụ về mối quan hệ cạnh tranh là:

	  A. Thỏ và chó sói sống trong rừng.

	  B. Các loài cỏ dại và lúa cùng sống trên đồng ruộng.

	  C. khuẩn lam thường sống cùng với nhiều loài động vật sống xung quanh.

	  D. Giun sán sống trong cơ thể lợn


Câu 770: Kiểu phân bố nào là phổ biến nhất trong tự nhiên:

	  A. Phân bố theo nhóm.
	B. Phân bố theo độ tuổi .

	  C. Phân bố ngẫu nhiên.
	D. Phân bố đồng đều.


Câu 771: Yếu tố nào không ảnh hưởng tới kích thước quần thể:

	  A. Tử vong.
	B. Sinh sản
	C. Tỷ lệ giới tính
	D. Nhập cư và xuất cư.


Câu 772: Một quần xã ổn định thường có

	  A. Số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp

	  B. Số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp

	  C. Số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao 

	  D. Số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao


Câu 773: Trong quần thể cá sống sâu (Edriolychnus schmidtii và Ceratias sp), hiện tượng kí sinh được thể hiện là:

	  A. cá con sống kí sinh vào con bố.

	  B. con cái rất nhỏ, biến đổi về hình thái cấu tạo, sống kí sinh vào con đực.

	  C. cá con sống kí sinh vào con mẹ.

	  D. con đực rất nhỏ, biến đổi về hình thái cấu tạo, sống kí sinh vào con cái.


Câu 774: Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng không phụ thuộc vào mật độ quần thể bị tác động là 

	  A. nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng.
	B. yếu tố vô sinh.

	  C. các bệnh truyền nhiễm. 
	D. yếu tố hữu sinh


Câu 775: Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể:

	  A. theo chu kì mùa.
	B. không theo chu kì.

	  C. theo chu kì ngày đêm. 
	D. theo chu kì nhiều năm.


Câu 776: Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối: 

	  A. Những con cá sống trong cùng một cái hồ.

	  B. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.

	  C. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.

	  D. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.


Câu 777: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với một số yếu tố này nhưng hẹp đối với một số yếu tố khác chúng có vùng phân bố

	  A. hạn chế.
	B. hẹp.
	C. rộng.
	D. vừa phải.


Câu 778: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều yếu tố sinh thái chúng có vùng phân bố

	  A. hạn chế.
	B. rộng.
	C. hẹp.
	D. vừa phải.


Câu 779: Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là 

	  A. các bệnh truyền nhiễm. 
	B. yếu tố hữu sinh.

	  C. yếu tố vô sinh.
	D. nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng.


Câu 780: Điều nào sau đây đúng ở một quần thể có đường cong tăng trưởng hình chữ J:

	  A. Mức sinh sản của quần thể tối đa, mức tử vong là tối thiểu.

	  B. Mức sinh sản cân bằng với mức tử vong của quần thể.

	  C. Điều kiện sống của quần thể bị giới hạn bởi các nhân tố môi trường.

	  D. Khả năng sinh sản của loài bị hạn chế, có sự biến động số lượng do nhập cư, xuất cư.


Câu 781: Kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể nào sau đây là kiểu biến động theo chu kì: 

	  A. Số lượng cá thể của quần thể cá chép ở Hồ Tây giảm sau khi thu hoạch. 

	  B. Số lượng cá thể của quần thể ếch đồng ở miền Bắc Việt Nam tăng nhanh vào mùa mưa và giảm vào mùa khô. 

	  C. Số lượng cá thể của quần thể thông ở Côn Sơn giảm sau khi khai thác.

	  D. Số lượng cá thể của quần thể tràm ở rừng U Minh giảm sau khi cháy rừng.


Câu 782: Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép… vì:

	  A. Mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau.

	  B. Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.

	  C. Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.

	  D. Tạo ra sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao.


Câu 783: Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Phương pháp này là ứng dụng của hiện tượng: 

	  A. Khống chế sinh học. 
	B. Cân bằng quần thể.

	  C. Cạnh tranh cùng loài.
	D. Cân bằng sinh học.


Câu 784: Nhân tố nào là nhân tố sinh thái vô sinh

	  A. Rừng mưa nhiệt đới.
	B. Cá rô phi.

	  C. Đồng lúa.
	D. Lá khô trên sàn rừng.


Câu 785: Điều nào sau đây đúng ở một quần thể có đường cong tăng trưởng hình chữ S:

	  A. Khả năng sinh sản của loài bị hạn chế, điều kiện sống không hoàn toàn thuận lợi.

	  B. Mức sinh sản của quần thể tối đa, mức tử vong là tối thiểu.

	  C. Nguồn sống của môi trường hoàn toàn thõa mãn nhu cầu của các cá thể.

	  D. Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.


Câu 786: Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm: 

	  A. trước sinh sản và đang sinh sản.
	B. trước sinh sản.

	  C. đang sinh sản.
	D. đang sinh sản và sau sinh sản


Câu 787: Ở Việt Nam, sâu hại xuất hiện nhiều vào mùa nào? Vì sao

	  A. Mùa xuân do nhiệt độ thích hợp, thức ăn phong phú.

	  B. Mùa mưa do cây cối xanh tốt, sâu hại có nhiều thức ăn.

	  C. Mùa khô do sâu hại thích nghi với khí hậu khô nóng nên sinh sản mạnh.

	  D. Mùa xuân và mùa hè do khí hậu ấm áp, thức ăn dồi dào.


Câu 788: Nội dung nào sau đây không đúng:

	  A. Các loài có vùng phân bố rộng, điều kiện môi trường không đồng nhất thường có nhiều quần thể.

	  B. Số lượng cá thể tối đa mà quần thể đạt được phù hợp với sức chịu đựng của môi trường.

	  C. Quần thể là một tổ chức sống có những thuộc tính mà cá thể không có.

	  D. Quần thể gồm nhiều loài, mỗi loài có khu phân bố xác định.


Câu 789: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật 

	  A. Những con cá sống trong Hồ Tây. 

	  B. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.

	  C. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 

	  D. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên. 


Câu 790: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El - Nino là kiểu biến động 

	  A. theo chu kì ngày đêm.
	B. theo chu kì mùa.

	  C. theo chu kì nhiều năm.
	D. không theo chu kì. 


Câu 791: Khoảng giới hạn sinh thái của cá rô phi ở Việt nam là: 

	  A. 5,60C- 420C.
	B. 50C- 400C
	C. 100C- 420C.
	D. 20C- 420C.


Câu 792: Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn thì kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể này là:

	  A. Phân bố ngẫu nhiên
	B. Phân bố theo độ tuổi 

	  C. Phân bố đồng đều
	D. Phân bố theo nhóm


Câu 793: Kiểu phân bố nào thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều:

	  A. Phân bố ngẫu nhiên
	B.  Phân bố theo nhóm.

	  C. Phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên
	D. Phân bố đồng đều


Câu 794: Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6 OC đến 42 OC. Điều giải thích nào dưới đây là đúng:

	  A. Nhiệt độ 5,6 OC gọi là giới hạn dưới, 42 OC gọi là giới hạn trên.

	  B. Nhiệt độ 5,6 OC gọi là giới hạn dưới, > 42 OC gọi là giới hạn trên.

	  C. Nhiệt độ <5,6 OC gọi là giới hạn dưới, 42 OC gọi là giới hạn trên.

	  D. Nhiệt độ 5,6 OC gọi là giới hạn trên, 42 OC gọi là giới hạn dưới.


Câu 795: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ:

	  A. Tạo nguồn dinh dưỡng cho quần thể.

	  B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

	  C. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.

	  D. Làm giảm khả năng sống sót và sinh sản của cá thể.


Câu 796: Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là:

	  A. Cây tràm. 
	B. Tôm nước lợ.
	C. Cây cọ.
	D. Bọ lá.


Câu 797: Mức độ tử vong của quần thể phụ thuộc vào yếu tố nào:

	  A. Tỷ lệ giới tính.
	B. Sự phân bố cá thể.

	  C. Tuổi thọ trung bình.
	D. Mật độ.


Câu 798: Những loài có giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều yếu tố sinh thái chúng có vùng phân bố

	  A. hạn chế.
	B. vừa phải.
	C. rộng.
	D. hẹp.


Câu 799: Ếch nhái, gấu ngủ đông là nhịp sinh học theo nhịp điệu:

	  A. ngày, đêm.
	B. mùa.
	C. thuỷ triều.
	D. tuần trăng.


Câu 800: Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì:

	  A. sự hỗ trợ của cá thể trong quần thể và khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường của quần thể giảm.

	  B. số lượng cá thể trong quần thể ít, cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng.

	  C. sự cạnh tranh về nơi ở của cá thể giảm nên số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng.

	  D. mật độ cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt hơn.


Câu 801: Hiện tượng cá sấu há to miệng cho một loài chim “xỉa răng” hộ là biểu hiện quan hệ: 

	  A. sinh vật này ăn sinh vật khác.
	B. Hội sinh.
	C. Cộng sinh.
	D. Hợp tác.


Câu 802: Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là:

	  A. Ổ sinh thái.
	B. Nơi sinh sống của quần thể.
	C. Môi trường sống.
	D. Ngoại cảnh.


X. CHƯƠNG 7: VẬN DỤNG THẤP (24 câu, từ câu 803 đến câu 826)

Câu 803: Trong mẻ lưới đánh bắt cá được càng nhiều con non thì nên: 

	  A. Hạn chế đánh bắt ngay, nếu không sẽ cạn kiệt.

	  B. Tiếp tục đánh bắt vì quần thể ở trạng thái trẻ.

	  C. Tăng cường đánh cá vì quần thể đang ổn định.

	  D. Dừng đánh bắt vì quần thể đã diệt vong.


Câu 804: Lá rụng vào mùa thu sang đông có tác dụng như thế nào tới sự tồn tại của cây: 

	  A. Giảm thoát hơi nước.
	B. Giảm tiêu phí năng lượng.

	  C. Giảm quang hợp.
	D. Giảm tiếp xúc với môi trường.


Câu 805: Vai trò của quan hệ cạnh tranh trong quần thể là: 

	  A. Tạo cho số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  B. Tạo cho số lượng giảm hợp lí và sự phân bố các cá thể trong quần thể đồng đều trong khu phân bố, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  C. Tạo cho số lượng tăng hợp lí và sự phân bố của các cá thể trong quần thể theo nhóm trong khu phân bố, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  D. Tạo cho số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức tối đa, đảm bảo sự tồn tại phát triển của quần thể.


Câu 806: Trong một bể nuôi, 2 loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi thoáng đãng, còn một loài lại thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước. Chúng cạnh tranh nhau gay gắt về thức ăn. Người ta cho vào bể một ít rong với mục đích chính là gì: 

	  A. Giảm bớt sự cạnh tranh của 2 loài. 

	  B. Tăng hàm lượng oxy cho nước nhờ quang hợp của rong.

	  C. Giúp cho chúng hỗ trợ nhau về thức ăn. 

	  D. Làm giảm bớt các chất gây ô nhiễm trong bể nuôi. 


Câu 807: Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng: 

	  A. Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	  B. Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

	  C. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. 

	  D. Phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 808: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hội sinh giữa các loài: 

	  A. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ. 

	  B. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

	  C. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.

	  D. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.


Câu 809: Quần thể chuột đồng rừng thưa và quần thể chuột đồng đất canh tác là 2 quần thể:

	  A. Dưới loài.
	B. Địa lí.
	C. Hình thái.
	D. Sinh thái.


Câu 810: Nguyên nhân chủ yếu của đấu tranh cùng loài: 

	  A. Do mật độ cao.
	B. Do đối phó với kẻ thù.

	  C. Do cùng nhu cầu sống.
	D. Do chống lại điều kiên bất lợi.


Câu 811: Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ giữa mối và trùng roi là:

	  A. Hội sinh.
	B. Hợp tác.
	C. Cộng sinh.
	D. Kí sinh.


Câu 812: Ở các vùng biển ôn đới, các loài tảo đạt được đỉnh phát triển cao nhất vào mùa nào:

	  A. Giữa mùa thu.
	B. Giữa mùa hè.

	  C. Đầu mùa đông.
	D. Đầu mùa xuân.


Câu 813: Ở các vùng ven biển nhiệt đới, nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động số lượng của quần thể thực vật nổi và động vật nổi:

	  A. Sự biến đổi của lượng mưa.
	B. Sự biến đổi của nhiệt độ nước.

	  C. Sự biến đổi của chế độ chiếu sáng.
	D. Sự biến đổi của độ muối.


Câu 814: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi: 

	  A.  điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	  B.  điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	  C.  điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	  D.  điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


Câu 815: Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh: 

	  A. sức sinh sản và mức độ tử vong các cá thể trong quần thể.

	  B. cấu trúc tuổi của quần thể.

	  C. kiểu phân bố cá thể của quần thể.

	  D. mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. 


Câu 816: Nhân tố nào sau đây bao hàm các nhân tố còn lại: 

	  A. Nhân tố sinh thái.
	B. Nhân tố con người.

	  C. Nhân tố vô sinh.
	D. Nhân tố hữu sinh.


Câu 817: Sự dao động số lượng của quần thể theo chu kì nhiều năm có liên quan đến:

	  A. Tuần trăng kết hợp với nhịp thủy triều.

	  B. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời.

	  C. Các vụ nổ trên mặt trời.

	  D. Sự dao động khí hậu trên các vùng rộng lớn.


Câu 818: Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, hình thành các …. khác nhau. 

	  A. ổ sinh thái.
	B. sinh cảnh.
	C. quần thể.
	D. quần xã.


Câu 819: Ở biển có loài cá ép thường bám chặt vào thân cá lớn để “đi nhờ”, thuận lợi cho phát tán và kiếm ăn của loài. Đây là biểu hiện của: 

	  A. Hội sinh.
	B. Kí sinh.
	C. Hợp tác.
	D. Cộng sinh.


Câu 820: Ở rừng nhiệt đới châu Phi. Muỗi Aedes afrieanus (loài A) sống ở vòm rừng, còn muỗi Anophenles gambiae (loài B) sống ở tầng sát mặt đất. Khẳng định nào sau đây là đúng: 

	  A. Loài A là loài rộng nhiệt , loài B là loài hẹp nhiệt.

	  B. Cả hai loài đều rộng nhiệt như nhau.

	  C. Cả hai loài đều hẹp nhiệt như nhau.

	  D. Loài A là loài hẹp nhiệt hơn so với loài B.


Câu 821: Nhận định nào sau đây không đúng:
	  A. Động vật không xương sống, động vật bậc thấp chịu sự chi phối mạnh nhất của chu kì ngày đêm.

	  B. Sự sinh sản, cường độ sinh sản cao hay thấp của quần thể cũng xảy ra theo chu kì.

	  C. Yếu tố chi phối đến sự sinh sản của động vật, thực vật là nhiệt độ.

	  D. Các loài sinh vật sống ở các vùng thuộc vĩ độ ôn đới có chu kì mùa rõ rệt.


Câu 822: Cây trồng vào đoạn nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ:

	  A. Nảy mầm.
	B. Sắp nở hoa.
	C. Cây non.
	D. Nở hoa.


Câu 823: Nhịp điệu sinh học biểu thị các hoạt động của sinh vật diễn ra:

	  A. Chỉ thấy ở động vật.

	  B. Theo chu kì.

	  C. Không có tính chu kì.

	  D. Có ở thực vật và động vật.


Câu 824: Khi nói về mật độ cá thể của quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng:

	  A. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường.

	  B. Mật độ cá thể của quần thể luôn cố định, không thay đổi theo thời gian và điều kiện sống của môi trường.

	  C. Khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt.

	  D. Khi mật độ cá thể của quần thể giảm, thức ăn dồi dào thì sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài giảm.


Câu 825: Tại sao các loài thường phân bố khác nhau trong không gian theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang? 

	  A. Do mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài.
	B. Do nhu cầu sống khác nhau.

	  C. Do hạn chế về nguồn dinh dưỡng.
	D. Do mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài.


Câu 826: Ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là: 

	  A. Thỏ và chó sói sống trong rừng.

	  B. Khuẩn lam thường sống cùng với nhiều loài động vật xung quanh.

	  C. Các loài cỏ dại và lúa cùng sống trên ruộng lúa.

	  D. Giun sán sống trong cơ thể lợn.


X. CHƯƠNG 7: VẬN DỤNG CAO     (22 câu, từ câu 827 đến câu 848)

Câu 827: Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì: 

	  A. trong quần thể có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

	  B. sự hỗ trợ giữa các cá thể tăng, quần thể có khả năng chống chọi tốt với những thay đổi của môi trường. 

	  C. khả năng sinh sản của quần thể tăng do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực với cá thể cái nhiều hơn. 

	  D. quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong. 


Câu 828: Trong mùa sinh sản, tu hú thường hay hất trứng chim chủ để đẻ thế trứng của mình vào đó. Vậy tu hú và chim chủ có mối quan hệ:

	  A. Hội sinh. 
	B. Hợp tác (tạm thời trong mùa sinh sản).

	  C. Ức chế - cảm nhiễm. 
	D. Cạnh tranh (về nơi đẻ). 


Câu 829: Loài có vùng phân bố rộng mà mỗi phần của nó có nhưng đặc trưng riêng về điều kiện sống, thường hình thành:

	  A. Một hệ sinh thái.
	B. Một quần thể duy nhất.

	  C. Một quần xã.
	D. Các quần thể khác nhau.


Câu 830: Điều nào khẳng định sau đây là không đúng:

	  A. Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái ở mức phù hợp đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

	  B. Nơi ở còn gọi là ổ sinh thái.

	  C. Nhân tố vô sinh bao gồm các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.

	  D. Nhân tố hữu sinh bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.


Câu 831: Gieo trồng đúng thời vụ để có thể đạt được năng suất cao, là ứng dụng quy luật: 

	  A. Quy luật tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái.

	  B. Quy luật giới hạn sinh thái.

	  C. Quy luật tác động không đồng đều của nhân tố sinh thái lên chức phận sống của cơ thể.

	  D. Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường.


Câu 832: Phát biểu nào không đúng về biến động số lượng theo chu kì nhiều năm:

	  A. Sự biến động về số lượng mèo rừng Canada luôn sớm hơn số lượng thỏ rừng Bắc Mỹ từ 1-2 năm.

	  B. Loài chuột thảo nguyên có chu kì biến động số lượng cá thể là 3-4 năm.

	  C. Chu kì biến động số lượng của đàn cá cơm ở biển Pêru là 7 năm có liên quan đến hiện tượng El-Nino.

	  D. Sự biến động số lượng của mèo rừng Canada và thỏ rừng Bắc Mỹ có chu kì 9-10 năm.


Câu 833: Trong các nhóm nhân tố vô sinh, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với thực vật là: 

	  A. Nhiệt độ.
	B. Ánh sáng
	C. Độ ẩm.
	D. Gió.


Câu 834: Các sinh vật sống trong nước ở các vùng khác nhau, loài sinh vật nào sau đây rộng muối nhất: 

	  A. Loài sống ở các dòng suối.

	  B. Loài sống ở các cửa sông.

	  C. Loài sống ở biển.

	  D. Loài sống ở ao, hồ.


Câu 835: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh:

	  A. Đảm bảo sự tăng số lượng không ngừng của quần thể

	  B. Đảm bảo sự. phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp.

	  C. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	  D. Đảm bảo số lượng cảu các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp


Câu 836: Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì? 

	  A. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.

	  B. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 80C. 

	  C. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm. 

	  D. Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô, … chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.


Câu 837: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 4 loài A; B; C; D lần lượt là: 10 - 38,50C ; 10,6 - 320C ; 5 - 440C; 8 - 320C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất là:

	  A. Loài C và D.
	B. Loài B và A.

	  C. Loài C và B.
	D. Loài C và A.


Câu 838: Trong điều kiện nào thì cấu trúc tuổi của quần thể mới phản ánh đặc tính của loài:

	  A. Môi trường đang bị ô nhiễm.

	  B. Môi trường bị xáo động liên tục.

	  C. Môi trường ổn định trong thời gian tương đối dài.

	  D. Môi trường biến động bất thường.


Câu 839: Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã: 

	  A. Để giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích.

	  B. Để tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau.

	  C. Để tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau.

	  D. Do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.


Câu 840: Giải thích nào đúng khi nói về sự biến động số lượng của loài rươi ở vùng ven biển Bắc Bộ qua câu nói dân gian “ tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng 5”:

	  A. Là biến động số lượng theo chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều.

	  B. Là biến động theo chu kì ngày- đêm.

	  C. Là biến động không theo chu kì.

	  D.  Là biến động theo chu kì nhiều năm.


Câu 841: Hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những con hải quỳ thể hiện mối quan hệ nào giữa các loài sinh vật? 

	  A. Quan hệ hợp tác.
	B. Quan hệ cộng sinh. 

	  C. Quan hệ sinh vật kí sinh – sinh vật chủ.
	D. Quan hệ hội sinh. 


Câu 842: Ví dụ về mối quan hệ hợp tác là: 

	  A. Sáo thường đậu trên lưng trâu, bò bắt chấy rận để ăn. 

	  B. Nhiều loài phong lan sống bám thân cây gỗ của loài khác.

	  C. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối có khả năng phân huỷ xelulozo thành đường.

	  D. Nấm và vi khuẩn lam quan hệ với nhau chặt chẽ đến mức tạo nên một dạng sống đặc biệt là địa y.


Câu 843: Ăn thịt đồng loại xảy ra do: 

	  A.  Mật độ của quần thể tăng.
	B.  Con non không được bố mẹ chăm sóc.

	  C.  Tập tính của loài.
	D.  Quá thiếu thức ăn.


Câu 844: Trong một bể cá nuôi, hai loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi sống nơi thoáng đãng, còn một loài lại thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước. Chúng cạnh tranh gay gắt với nhau về thức ăn. Người ta cho vào bể một ít rong với mục đích để:

	  A. Làm giảm bớt chất ô nhiễm trong bể nuôi.

	  B. Giảm sự cạnh tranh của hai loài.

	  C. Bổ sung lượng thức ăn cho cá.

	  D. tăng hàm lượng oxy trong nước nhờ sự quang hợp của rong.


Câu 845: Trong các đặc diểm sau, những đặc điểm nào có thê có ở một quần thể sinh vật: 

(1).Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật; (2). Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài; (3). Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau; (4).quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau; (5). các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

	  A. (1); (4)
	B. (4); (5).
	C. (2); (3);
	D. (3); (5)


Câu 846: Chọn cặp ghép đúng: 

Các biến động số lượng có chu kì của quần thể:

I.chu kì ngày đêm; II. Tuần trăng; III. Chu kì mùa; IV. Thủy triều; V. chu kì nhiều năm.

Và các yếu tố có liên quan: 

(a). ánh sáng trăng, (b) chế độ chiếu sáng ngày và đêm; (c) thời tiết , khí hậu;(d) sự biến động khí hậu ở các vùng rộng lớn.

Chọn các cặp ghép đúng:

	  A. II-(a); III-(b).
	B. I-(b); V-(c).
	C. I-(a); II-(b).
	D. III-(c); II-(a)


Câu 847: Dựa theo kích thước của quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ:

	  A. Ếch ven hồ.

	  B. Khuẩn lam trong hồ.

	  C. Rái cá trong hồ.

	  D. Ba ba ven sông.


Câu 848: Hiện tượng khống chế sinh học đã: 

	  A. Làm cho một loài bị tiêu diệt.

	  B. Làm cho quần xã chậm phát triển. 

	  C. Mất cân bằng trong quần xã.

	  D. Đảm bảo cân bằng sinh thái trong quần xã. 
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